TUẦN 1 
Toán     
Tiết 1:  TRÊN – DƯỚI, PHẢI – TRÁI, TRƯỚC – SAU, Ở GIỮA
I. Yêu cầu cần đạt:
- Xác định được các vị trí: trên, dưới, phải, trái, trước, sau, ở giữa trong tình huống cụ thế và có thế diễn đạt được bằng ngôn ngữ.Biết sử dụng các từ ngữ trên, dưới, phải, trái, trước, sau,ở giữa để mô tả vị trí các đối tượng cụ thể trong các tình huống thực tế.
- Bước đầu rèn luyện kĩ năng quan sát, phát triển các năng lực toán học.
- HS có thái độ tích cực khi tham gia học tập, biết vận dụng kiến thức đã học áp dụng vào cuộc sống hàng ngày.

II, Đồ dùng dạy học :
1.Giáo viên :
- Tranh tình huống.
- Bộ đồ dùng Toán 1.
2.Học sinh :
- Vở , SGK

III. Các hoạt động dạy học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động. 
	

	- GV hướng dẫn HS làm quen với bộ đồ dùng để học toán.
- GV hướng dẫn học sinh các hoạt động cá nhân, cách phát biểu.
- GV cho HS xem tranh khởi động trong SGK.
	- HS làm quen với tên gọi, đặc điểm các đồ dùng học toán
- HS làm quen với các quy định

- HS xem và chia sẻ những gì các em thấy trong SGK

	2. Hình thành kiến thức.
	

	- GV cho HS quan sát tranh vẽ trong khung kiến thức (trang 6).
- GV đưa ra yêu cầu các em sử dụng các từ Trên, dưới, phải, trái, trước, sau, ở giữa để nói về vị trí của các sự vật trong bức tranh.
- GV nhận xét
- GV cho vài HS nhắc lại 
- GV chú ý học sinh khi miêu tả vị trí cần xác định rõ vị trí của các sự vật khi so sánh với nhau.
	- HS làm việc nhóm

- HS lần lượt nói về vị trí các vật. Ví dụ: Bạn gái đứng sau cây; 
- HS theo dõi
- HS nhắc lại vị trí của các bạn trong hình.
- HS theo dõi.

	3. Thực hành luyện tập.  
	

	Bài 1. 
- GV hướng dẫn HS tìm hiểu yêu cầu của bài.
- GV yêu cầu HS quan sát bức tranh để thực hiện yêu cầu của đề bài
- GV gọi HS báo cáo theo câu hỏ gợi ý của GV:
+ Kể tên những vật ở dưới gậm bàn.
+ Kể tên những vật ở trên bàn
+ Trên bàn có những vật nào bên trái bạn gái?
+ Trên bàn có những vật nào bên phải bạn gái?
- GV hướng dẫn HS thao tác: lấy và đặt bút chì ở giữa, bên trái là tẩy, bên phải là hộp bút.
- GV theo dõi, giúp đỡ HS gặp khó khăn.
	
- 2 HS nhắc lại yêu cầu bài

- Làm việc nhóm cá nhân

-2-3 HS báo cáo, HS khác theo dõi, nhận xét
+ Cặp sách, giỏ đựng rác
+ Bút chì, thước kẻ, hộp bút, quyển sách
+ Bút chì, thước kẻ

+ Hộp bút

- HS thực hiện

	Bài 2. 
- GV hướng dẫn HS tìm hiểu yêu cầu của bài.
- GV yêu cầu HS quan sát bức tranh để thực hiện yêu cầu của đề bài
+ Bạn nhỏ trong tranh muốn đến trường thì phải rẽ sang bên nào?
+ Bạn nhỏ trong tranh muốn đến bưu điện thì phải rẽ sang bên nào?
- GV cùng HS nhận xét
	
- 2 HS nhắc lại yêu cầu bài

- Làm việc cá nhân
- HS trả lời.
+ Bạn nhỏ trong tranh muốn đến trường thì phải rẽ sang bên phải.
+ Bạn nhỏ trong tranh muốn đến bưu điện thì phải rẽ sang bên trái.
	

	Bài 3.
- GV hướng dẫn HS tìm hiểu yêu cầu của bài.
- GV yêu cầu HS đứng dậy lắng nghe và thực hiện yêu cầu của Gv qua trò chơi “Làm theo tôi nói, không làm theo tôi làm”:
+ Giơ tay trái.
+ Giơ tay phải.
+ Vỗ nhẹ tay trái vào vai phải.
+ Vỗ nhẹ tay phải vào vai trái.
- GV nhận xét 
- GV nhận xét 
	
- 2 HS nhắc lại yêu cầu bài

- HS chơi trò chơi : Thực hiện các yêu cầu của GV









	4. Vận dụng
	

	- Bài học hôm nay, em biết thêm được điều gì?
- Những điều em học hôm nay giúp ích gì được cho em trong cuộc sống.
- Khi tham gia giao thông em đi đường bên nào?
- Khi lên xuống cầu thang em đi bên nào?
	- Lắng nghe

- HS trả lời theo vốn sống của bản thân

- Đi bên phải

- HS trả lời

	- Trong cuộc sống có rất nhiều quy tắc liên quan đến “phải - trái” khi mọi người làm việc theo các quy tắc thì cuộc sống trở nên có trật tự.
- Về nhà, các em tìm hiểu thêm những quy định liên quan đến “phải - trái”.
	- Lắng nghe



- Lắng nghe


 IV. Điều chỉnh sau bài dạy ( nếu có)
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
****************************************
TOÁN 
                                Tiết 2:     HÌNH VUÔNG – HÌNH TRÒN
                      HÌNH TAM GIÁC- HÌNH CHỮ NHẬT
I:Yêu cầu cần đạt :
- Nhận biết được hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật. Gọi đúng tên các hình đó. Nhận ra được hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật từ các vật thật.Ghép được các hình đã biết thành hình mới.
 - Học sinh phát triển năng lực mô hình hóa toán học thông qua việc quan sát, nhận dạng và phân loại hình, phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học thông qua việc quan sát, nhận dạng và phân loại hình, phát triển năng lực sử dụng công cụ và phương tiện học toán thông qua việc lắp ghép tạo hình mới, phát triển năng lực giao tiếp toán học thông qua việc trình bày ý tưởng, đặt và trả lời câu hỏi.
 - Học sinh tích cực, hứng thú, chăm chỉ. Thực hiện các yêu cầu của giáo viên nêu ra.
II:Đồ dùng dạy học :
 1. Giáo viên: Máy tính xách tay, bài giảng điện tử
  2. Học sinh: Vở, SGK, Bộ đồ dùng Toán 1.
III:Các hoạt động dạy học  :

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động. 
	

	- Cho học sinh xem tranh khởi động và làm việc cá nhân
- Cho học sinh chia sẻ


- Giáo viên nhận xét chung
	- Học sinh xem tranh và suy nghĩ về hình dạng các đồ vật trong tranh
- HS chia sẻ :
+ Mặt đồng hồ hình tròn
+ Lá cờ có dạng hình tam giác

	2. Hình thành kiến thức.
	

	1. Nhận biết hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật.
* Hoạt động cá nhân:
- GV dưa ra hình ảnh của đồ vật có hình dạng và màu sắc khác nhau: hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật.
- GV đua ra tấm thẻ hình vuông yêu cầu học sinh gọi tên hình đó và lấy thẻ hình vuông trong bộ đò dùng gài vào bảng gài.
- GV Y/ C HS thực hiện tương tự với hình hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật 
- Cho HS giơ bảng
- GV quan sát nhận xét.
	


- HS quan sát


- Học sinh đọ tên hình và lấy trong bộ đồ dùng thẻ hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật,theo yêu cầu rồi gài vào bảng 



- HS giơ bảng.

	- Giáo viên yêu cầu học sinh kể tên các đồ vật trong thực tế có dạng hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật.
- Giáo viên nhận xét.
	- HS chia sẻ trước lớp.


	3. Thực hành luyện tập.  
	

	Bài 1. Kể tên các đồ vật trong hình vẽ có dạng hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật.
- Giáo viên nêu yêu cầu của bài
- Giáo viên cho học sinh thực hiện cá nhân
- Gọi các nhóm lên chia sẻ





- Giáo viên nhận xét.
	


- Học sinh lắng nghe và nhắc lại yêu cầu
- Học sinh xem hình vẽ và nói cho bạn nghe đồ vật nào có dạng hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật.
+ Bức ảnh hình vuông
+ Cái đĩa nhạc, biển báo giao thông hình tròn
+ Cái phong bì thư hình chữ nhật
+ Biển báo giao thông hình tam giác

	Bài 2. Hình tam giác có màu gì? Hình vuông có màu gì? Gọi tên các hình màu đỏ.
- Giáo viên nêu yêu cầu của bài tập
- GV rèn HS cách đặt câu hỏi, cách trả lời, cách quan sát và phân loại hình theo màu sắc, hình dạng.
- GV nhận xét.
	


- 2 HS nhắc lại yêu cầu của bài
- 1 HS nêu câu hỏi, 1 HS trả lời
- HS sửa cách đặt câu hỏi, cách trả lời



	Bài 3. Ghép hình em thích( HD tự làm)
- Giáo viên nêu yêu cầu của bài tập
- GV HD cho học sinh tự thực hiện theo ý thích và sự sáng tạo của các em.


	
- 2 HS nhắc lại yêu cầu của bài tập
- HS lựa chọn hình định lắp ghép, suy nghĩ, sử dụng các hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật để ghép các hình đã lựa chọn.

	4. Vận dụng
	

	Bài 4. Kể tên các đồ vật trong thực tế có dạng hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật.
- Giáo viên nêu yêu cầu của bài tập
- Giáo viên cho học sinh quan sát và chia sẻ các đồ vật xung quanh có dạng hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật.
	


- 2 HS nhắc lại yêu  cầu của bài tập
- HS quan sát và chia sẻ

	- Bài học hôm nay, em biết được thêm được điều gì?
	- HS lên chia sẻ


IV. Điều chỉnh sau bài dạy ( nếu có)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...............................
Toán
                                              Tiết 3:  CÁC SỐ 1, 2,  3
I.Yêu cầu cần đạt :
 Sau bài học HS đạt các yêu cầu sau:
-  Biết cách đếm các nhóm đồ vật có số lượng đến 3, nhận biết được số lượng, hình thành biểu tượng về các số 1, 2, 3. Đọc, viết được các số 1, 2, 3.
Học sinh lập được các nhóm đồ vật có số lượng 1, 2, 3. Phát triển năng lực giải quyết vấn đề toán học, năng lực tư duy và lập luận toán học thông qua hoạt động quan sát tranh, đếm số lượng, nêu số tương ứng,  phát triển năng lực giao tiếp toán học thông qua việc đếm, sử dụng các số để biểu thị số lượng, trao đổi với bạn về số lượng của sự vật trong tranh.
 -  Học sinh tích cực, hứng thú, chăm chỉ. Thực hiện các yêu cầu của giáo viên nêu ra.
II. Đồ dùng dạy – học;
  1. Giáo viên: Máy tính xách tay, bài giảng điện tử
  2. Học sinh: Vở, SGK, Bộ đồ dùng Toán 1.
III. Các hoạt động dạy – học chủ yếu
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động. 
	

	- GV cho HS quan sát tranh khởi động  trang 10 SGK và cho biết về số lượng các sự vật trong tranh.
- GV gọi một HS lên chia sẻ trước lớp
- Giáo viên nhận xét chung
	- HS quan sát 


- HS lần lượt lên chia sẻ
+ 1 con mèo
+ 2 con chim
+ 3 bông hoa

	2. Hình thành kiến thức.
	

	a. Hình thành các số 1, 2, 3
* Quan sát
- Gv đưa ra hình ảnh yêu cầu HS đếm số con vật và số chấm tròn ở dòng thứ nhất của khung kiến thức.
	

- HS đếm số con mèo và số chấm tròn 



	- Có mấy con mèo? Mấy chấm tròn?
- Vậy ta có số mấy?
- GV giới thiệu số 1
	- Có 1 con mèo, 1 chấm tròn
- Ta có số 1.
- HS quan sát, một vài học sinh nhắc lại

	- Có mấy con chim? Mấy chấm tròn?
- Vậy ta có số mấy?
- GV giới thiệu số 2
	- Có 2 con chim, 2 chấm tròn
- Ta có số 2.
- HS quan sát, một vài học sinh nhắc lại

	- Có mấy bông hoa? Mấy chấm tròn?
- Vậy ta có số mấy?
- GV giới thiệu số 3
	- Có 3 bông hoa, 3 chấm tròn
- Ta có số 3.
- HS quan sát, một vài học sinh nhắc lại

	* Nhận biết số 1, 2, 3
	

	- GV yêu cầu học sinh lấy ra 1 que tính rồi đếm số que tính lấy ra.
	- HS làm việc cá nhân lấy 1 que tính rồi đếm : 1

	- GV yêu cầu học sinh lấy ra 2 que tính rồi đếm số que tính lấy ra.
	- HS làm việc cá nhân lấy 2 que tính rồi đếm : 1, 2

	- GV yêu cầu học sinh lấy ra 3 que tính rồi đếm số que tính lấy ra.
	- HS làm việc cá nhân lấy 3 que tính rồi đếm : 1, 2, 3

	- Giáo viên yêu cầu học sinh lấy thẻ có ghi số tương ứng với tiếng vỗ tay
	- HS làm việc cá nhân : nghe tiếng vỗ tay lấy thẻ có ghi số 2

	b. Viết các số 1, 2, 3
	

	* Viết số 1
- GV viết mẫu kết hợp hướng dẫn học sinh viết :
+ Số 1 cao 4 li. Gồm 2 nét : nét 1 là thẳng xiên và nét 2 là thẳng đứng.
+ Cách viết: 
Nét 1: Đặt bút trên đường kẻ 4, viết nét thẳng xiên đến đường kẻ 5 thì dừng lại.
Nét 2: Từ điểm dừng bút của nét 1, chuyển hướng bút viết nét thẳng đứng xuống phía dưới đến đường kẻ 1 thì dừng lại.
- GV cho học sinh viết bảng con
	
- Học sinh theo dõi và quan sát










- Viết theo hướng dẫn
- HS tập viết số 1

	* Viết số 2
- GV viết mẫu kết hợp hướng dẫn học sinh viết :
[image: ]
- GV cho học sinh viết bảng con
	
- Học sinh theo dõi và quan sát





- HS tập viết số 2

	* Viết số 3
- GV viết mẫu kết hợp hướng dẫn học sinh viết :
[image: ]
- GV cho học sinh viết bảng con
	
- Học sinh theo dõi và quan sát





- Viết theo hướng dẫn
- HS tập viết số 3

	- GV cho học sinh viết các số 1, 2, 3
* GV đưa ra một số trường hợp viết sai, viết ngược để nhắc nhở học sinh tránh những lỗi sai đó.
	- HS viết cá nhân
- HS lắng nghe

	3. Thực hành luyện tập.  
	

	Bài 1. Số  ?
	

	- GV nêu yêu cầu bài tập
- GV cho học sinh làm việc cá nhân 

- GV nhận xét.
	- 2-3 học sinh nhắc lại yêu cầu bài
- HS đếm số lượng các con vật có trong bài rồi đọc số tương ứng.


	Bài 2. Lấy hình phù hợp (theo mẫu)
	

	- GV hướng dẫn HS làm mẫu
+ Quan sát hình đầu tiên có mấy chấm tròn?
+ 1 chấm tròn ghi số mấy?
- GV cho học sinh làm phần còn lại qua các thao tác:
+ Đọc số ghi dưới mỗi hình, xác định số lượng chấm tròn cần lấy cho đúng với yêu cầu của bài.
+ Lấy số chấm tròn cho đủ số lượng, đếm kiểm tra lại
+ GV cho HS giơ bảng
- GV quan sát nhận xét
	
+ Có 1 chấm tròn

+ Ghi số 1
- HS làm các phần còn lại theo hướng dẫn của giáo viên rồi gài lần lượt vào bảng gài. 




- HS giơ bảng

	Bài 3. Số  ?
	

	- GV nêu yêu cầu bài tập
- GV cho học sinh làm bài cá nhân

- GV cho học sinh đếm 1-3 và 3-1
- GV cùng HS nhận xét tuyên dương
	- 2-3 học sinh nhắc lại yêu cầu
- HS đếm các khối lập phương rồi đọc số tương ứng.
- HS đếm từ 1 đến 3 và đếm từ 3 đến 1

	4. Vận dụng
	

	Bài 4. Số  ?
	

	- GV nêu yêu cầu bài tập
- GV cho học sinh làm việc cá nhân


- GV cho các nhóm lên chia sẻ trước lớp




- GV cùng học sinh nhận xét
	- 2-3 học sinh nhắc lại yêu cầu
- HS quan sát tranh suy nghĩ, nói cho bạn nghe số lượng của quyển sách, cái kéo, bút chì, tẩy có trong hình.
- HS chia sẻ
+ Có 3 quyển sách
+ Có 2 cái kéo
+ Có 3 bút chì
+ Có 1 cục tẩy

	- Bài học hôm nay chúng ta biết thêm được điều gì?
- Từ ngữ toán học nào em cần chú ý.
	


  IV. Những điều chỉnh sau bài dạy: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
                        ***************************************************
TUẦN 2
Toán
                                 Tiết 4:          CÁC SỐ 4, 5, 6
I.Yêu cầu cần đạt :
Sau bài học HS đạt các yêu cầu sau:
- Biết cách đếm các nhóm đồ vật có số lượng đến 6. Thông qua đó, HS nhận biết được số lượng, hình thành biểu tượng về các số 4, 5, 6. Đọc, viết được các số 4, 5, 6.
-  Lập được các nhóm đồ vật có số lượng 4, 5, 6. Giúp học sinh phát triển năng lực giải quyết vấn đề toán học, năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giao tiếp toán học. 
- Học sinh tích cực, hứng thú, chăm chỉ. Thực hiện các yêu cầu của giáo viên nêu ra.
II. Đồ dùng dạy – học;
  1. Giáo viên: Máy tính xách tay, bài giảng điện tử
  2. Học sinh: Vở, SGK, Bộ đồ dùng Toán 1.
III. Các hoạt động dạy – học chủ yếu
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động. 
	

	- GV cho HS quan sát tranh khởi động  trang 10 SGK về số lượng các sự vật trong tranh.
- GV gọi một vài em chia sẻ trước lớp


- Giáo viên nhận xét chung
	- HS quan sát tranh chia sẻ:


- 3-4 HS chia sẻ
+ 4 bông hoa
+ 5 con vịt
+ 6 quả táo

	2. Hình thành kiến thức.
	

	a Hình thành các số 4, 5, 6.
* Quan sát
- GV đưa ra hình ảnh yêu cầu HS đếm số con vật và số chấm tròn ở dòng thứ nhất của khung kiến thức.
	

- HS đếm số bông hoa và số chấm tròn 



	- Có mấy bông hoa? Mấy chấm tròn?
- Vậy ta có số mấy?
- GV giới thiệu số 4
	- Có 4 bông hoa, 4 chấm tròn
- Ta có số 4.
- HS quan sát, một vài học sinh nhắc lại

	- Có mấy con vịt? Mấy chấm tròn?
- Vậy ta có số mấy?
- GV giới thiệu số 5
	- Có 5 con chim, 5 chấm tròn
- Ta có số 5.
- HS quan sát, một vài học sinh nhắc lại

	- Có mấy quả táo? Mấy chấm tròn?
- Vậy ta có số mấy?
- GV giới thiệu số 3
	- Có 5 quả táo, 5 chấm tròn
- Ta có số 5.
- HS quan sát, một vài học sinh nhắc lại

	* Nhận biết số 4, 5, 6.
	

	- GV yêu cầu học sinh lấy ra 4 que tính rồi đếm số que tính lấy ra.
	- HS làm việc cá nhân lấy 4 que tính rồi đếm: 1, 2, 3, 4

	- GV yêu cầu học sinh lấy ra 5 que tính rồi đếm số que tính lấy ra.
	- HS làm việc cá nhân lấy 5 que tính rồi đếm : 1, 2, 3, 4, 5

	- GV yêu cầu học sinh lấy ra 6 que tính rồi đếm số que tính lấy ra.
	- HS làm việc cá nhân lấy 6 que tính rồi đếm : 1, 2, 3, 4, 5, 6

	- Giáo viên vỗ tay yêu cầu học sinh lấy thẻ có ghi số tương ứng với tiếng vỗ tay
	- HS làm việc cá nhân : nghe tiếng vỗ tay lấy thẻ có ghi số 6,5,4.

	b. Viết các số 4, 5, 6.
	

	* Viết số 4
- GV cho HS xem video viết mẫu kết hợp hướng dẫn học sinh viết :
[image: C:\Users\Hello\Downloads\so4.png]
+ Số 4 cao: 4 li ( 5 đường kẻ ngang). Gồm 3 nét: Nét 1: thẳng xiên, nét 2: thẳng ngang và nét 3: thẳng đứng.
+ Cách viết số 4:
- GV cho học sinh viết bảng con
	
- Học sinh theo dõi và quan sát








- Viết theo hướng dẫn
- HS tập viết số 4

	* Viết số 5
- GV cho HS xem video kết hợp hướng dẫn học sinh viết :
[image: C:\Users\Hello\Downloads\so4.png]
+ Số 4 cao: 4 li (5 đường kẻ ngang). Gồm 3 nét. Nét 1: thẳng ngang, nét 2: thẳng đứng và nét 3: cong phải.
+ Cách viết số 5
- GV cho học sinh viết bảng con
	
- Học sinh theo dõi và quan sát







- Viết theo hướng dẫn
- HS tập viết số 5

	* Viết số 6
- GV cho HS xem video kết hợp hướng dẫn học sinh viết :
[image: C:\Users\Hello\Downloads\6.gif]
+ Số 6 cao 4 li. Gồm 1 nét. Nét viết chữ số 6 là kết hợp của 2 nét cơ bản: cong trên và cong kín.
+ Cách viết số 6 
- GV cho học sinh viết bảng con
	
- Học sinh theo dõi và quan sát








- Viết theo hướng dẫn
- HS tập viết số 6

	- GV cho học sinh viết các số 4, 5, 6
- GV nhận xét.
	- HS viết cá nhân
- HS lắng nghe

	3. Thực hành luyện tập.  
	

	Bài 1. Số  ?
	

	- GV nêu yêu cầu bài tập
- GV cho học sinh làm việc cá nhân 



- GV nhận xét
	- 2-3 học sinh nhắc lại yêu cầu bài
- HS đếm số lượng mỗi loại quả có trong bài rồi đọc số tương ứng.
+ 5 quả cà. Đặt thẻ số 5
+ 4 quả dưa. Đặt thẻ số 4
+ 6 củ cà rốt. Đặt thẻ số 6

	Bài 2. Lấy hình phù hợp (theo mẫu)
	

	- GV hướng dẫn HS làm mẫu
+ Quan sát hình đầu tiên có mấy ô vuông?
+ 3 ô vuông ghi số mấy?
- GV cho học sinh làm phần còn lại qua các thao tác:
- GV nhận xét.
	
+ Có 3 ô vuông

+ Ghi số 3
- HS làm các phần còn lại theo hướng dẫn của giáo viên lấy 

	Bài 3. Số  ?
	

	- GV nêu yêu cầu bài tập
- GV cho học sinh làm bài cá nhân

- GV cho học sinh đếm 1-6 và 6-1
- GV cùng HS nhận xét tuyên dương
	- 2-3 học sinh nhắc lại yêu cầu
- HS đếm các khối lập phương rồi đọc số tương ứng.
- 4 HS đếm từ 1 đến 6 và đếm từ 6 đến 1

	4. Vận dụng
	

	Bài 4. Số  ?
	

	- GV nêu yêu cầu bài tập
- GV cho học sinh quan sát tranh suy nghĩ, nói cho bạn nghe số lượng của quyển sách, cái kéo, bút chì, tẩy có trong hình.



- GV cùng học sinh nhận xét.
	- 2-3 học sinh nhắc lại yêu cầu
- HS quan sát tranh suy nghĩ, nói cho bạn nghe số lượng của quyển sách, cái kéo, bút chì, tẩy có trong hình.
- 3 HS chia sẻ
+ Có 4 cái nồi
+ Có 5 cái ly
+ Có 6 quả thanh long
+ Có 4 cái đĩa

	- Bài học hôm nay chúng ta biết thêm được điều gì?
- Từ ngữ toán học nào em cần chú ý.
	


   IV. Những điều chỉnh sau bài dạy: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
***********************************************
Toán
                                      Tiết 5:    CÁC SỐ 7, 8, 9
I.Yêu cầu cần đạt :
   Sau bài học HS đạt các yêu cầu sau:
- Biết cách đếm các nhóm đồ vật có số lượng đến 9. Thông qua đó, HS nhận biết được số lượng, hình thành biểu tượng về các số 7, 8, 9. Đọc, viết được các số 7, 8, 9.
   -  Lập được các nhóm đồ vật có số lượng 7, 8, 9. Giúp học sinh phát triển năng lực giải quyết vấn đề toán học, năng lực tư duy và lập luận toán, phát triển năng lực giao tiếp toán học.
   -  Học sinh tích cực, hứng thú, chăm chỉ. Thực hiện các yêu cầu của giáo viên nêu ra.
II. Đồ dùng dạy – học;
  1. Giáo viên: Máy tính xách tay, bài giảng điện tử
  2. Học sinh: Vở, SGK, Bộ đồ dùng Toán 1.
III. Các hoạt động dạy – học chủ yếu
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động. 
	

	- GV cho HS quan sát tranh khởi động  trang 10 SGK về số lượng các sự vật trong tranh
- GV 2 HS chia sẻ trước lớp


- Giáo viên nhận xét chung
	- HS cùng quan sát và chia sẻ 


- 2 HS chia sẻ
+ 7 cái trống
+ 8 máy bay, 8 con gấu
+ 9 ô tô

	2. Hình thành kiến thức.
	

	a. Hình thành các số 7, 8, 9.
* Quan sát
- - GV đưa ra hình ảnh yêu cầu HS đếm số đồ vật và số chấm tròn của khung kiến thức.
	

- HS đếm số đò vật và số chấm tròn 



	- Có mấy cái trống? Mấy chấm tròn?
- Vậy ta có số mấy?
- GV giới thiệu số 7
	- Có 7 cái trống, 7 chấm tròn
- Ta có số 7.
- HS quan sát, một vài học sinh nhắc lại

	- Có mấy máy bay? Mấy chấm tròn?
- Vậy ta có số mấy?
- GV giới thiệu số 8.
	- Có 8 máy bay, 8 chấm tròn
- Ta có số 8.
- HS quan sát, một vài học sinh nhắc lại

	- Có mấy ô tô? Mấy chấm tròn?
- Vậy ta có số mấy?
- GV giới thiệu số 9.
	- Có 9 ô tô, 9 chấm tròn
- Ta có số 9.
- HS quan sát, một vài học sinh nhắc lại

	* Nhận biết số 7, 8, 9.
	

	- GV yêu cầu học sinh lấy ra 7 que tính rồi đếm số que tính lấy ra.
	- HS làm việc cá nhân lấy 7 que tính rồi đếm : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

	- GV yêu cầu học sinh lấy ra 8 que tính rồi đếm số que tính lấy ra.
	- HS làm việc cá nhân lấy 8 que tính rồi đếm : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

	- GV yêu cầu học sinh lấy ra 9 que tính rồi đếm số que tính lấy ra.
	- HS làm việc cá nhân lấy 9 que tính rồi đếm : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

	- Giáo viên vỗ tay 7, 8, 9 cái yêu cầu học sinh lấy thẻ có ghi số tương ứng với tiếng vỗ tay
	- HS làm việc cá nhân : nghe tiếng vỗ tay lấy thẻ có ghi số 7, 8, 9

	b. Viết các số 7, 8, 9.
	

	* Viết số 7
- GV cho HS xem video kết hợp hướng dẫn học sinh viết :
[image: C:\Users\Hello\Downloads\bang-chu-cai-tieng-viet.png]
+ Số 7 cao: 4 li ( 5 đường kẻ ngang). Gồm 3 nét. Nét 1: thẳng ngang, nét 2: thẳng xiên và nét 3: thẳng ngang (ngắn).
+ Cách viết số 7 
- GV cho học sinh viết bảng con
	
- Học sinh theo dõi và quan sát








- Viết theo hướng dẫn
- HS tập viết số 7

	* Viết số 8
- GV cho HS xem video kết hợp hướng dẫn học sinh viết :
[image: C:\Users\Hello\Downloads\8.gif]
+ Số 8 cao: 4 li (5 đường kẻ ngang). Gồm 2 nét: Nét 1: cong kín, nét 2: cong dưới.
+ Cách viết số 8
- GV cho học sinh viết bảng con
	
- Học sinh theo dõi và quan sát






- Viết theo hướng dẫn
- HS tập viết số 8

	* Viết số 9
- GV cho HS xem video kết hợp hướng dẫn học sinh viết :
[image: bảng chữ số tiếng việt]
+ Số 9 cao 4 li. Gồm 2 nét: Nét 1: cong kín, nét 2: cong dưới.
+ Cách viết số 9. 
- GV cho học sinh viết bảng con
	
- Học sinh theo dõi và quan sát






- Viết theo hướng dẫn
- HS tập viết số 9

	- GV cho học sinh viết các số 7, 8, 9.
- GV nhận xét.
	- HS viết cá nhân
- HS lắng nghe

	3. Thực hành luyện tập.  
	

	Bài 1. Số  ?
	

	- GV nêu yêu cầu bài tập
- GV cho học sinh làm việc cá nhân 

.


- GV theo dõi nhận xét
	- 2-3 học sinh nhắc lại yêu cầu bài
- HS đếm số lượng mỗi loại đồ chơi có trong bài rồi đọc số tương ứng.
- 2 HS chia sẻ
+ 8 con gấu. Đặt thẻ số 8
+ 7 đèn ông sao. Đặt thẻ số 7
+ 9 ô tô. Đặt thẻ số 9

	Bài 2. Lấy hình phù hợp (theo mẫu)
	

	- GV hướng dẫn HS làm mẫu
+ Quan sát hình đầu tiên có mấy tam giác?
+ 4 tam giác ghi số mấy?
- GV cho học sinh làm phần còn lại qua các thao tác:
	
+ Có 4 tam giác

+ Ghi số 4
- HS làm các phần còn lại theo hướng dẫn của giáo viên  

	Bài 3. Số  ?
	

	- GV nêu yêu cầu bài tập
- GV cho học sinh làm bài cá nhân

- GV tổ chức cho học sinh thi đếm 1-9 và 9-1
- GV cùng HS nhận xét tuyên dương
	- 2-3 học sinh nhắc lại yêu cầu
- HS đếm các khối lập phương rồi đọc số tương ứng.
- HS thi đếm từ 1 đến 9 và đếm từ 9 đến 1

	4. Vận dụng
	

	Bài 4. Số  ?
	

	- GV nêu yêu cầu bài tập
- GV cho học sinh làm việc cá nhân


- GV cho HS chia sẻ trước lớp



- GV cùng học sinh nhận xét
	- 2-3 học sinh nhắc lại yêu cầu
- HS quan sát tranh suy nghĩ, nói cho bạn nghe số lượng của quyển sách, cái kéo, bút chì, tẩy có trong hình.
- 3 HS chia sẻ
+ Có 8 hộp quà
+ Có 9 quả bóng
+ Có 7 quyển sách

	- Bài học hôm nay chúng ta biết thêm được điều gì?
- Từ ngữ toán học nào em cần chú ý.
	


   IV. Những điều chỉnh sau bài dạy: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
*************************************************
Toán
                                      Tiết 6:             SỐ 0
I.Yêu cầu cần đạt :
Sau bài học HS đạt các yêu cầu sau:
- Bước đầu hiểu ý nghĩa của số 0. Đọc, viết số 0. Nhận biết vị trí số 0 trong dãy các số từ 0 – 9.
- Thông qua các hoạt động học giúp học sinh có cơ hội được phát triển năng lực giải quyết vấn đề toán học, năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực mô hình hóa toán học, năng lực giao tiếp toán học.
- Học sinh tích cực, hứng thú, chăm chỉ. Thực hiện các yêu cầu của giáo viên nêu ra.
II. Đồ dùng dạy – học;
  1. Giáo viên: Máy tính xách tay, bài giảng điện tử
  2. Học sinh: Vở, SGK, Bộ đồ dùng Toán 1.
III. Các hoạt động dạy – học chủ yếu
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động. 
	

	- Giáo viên trình chiếu tranh khởi động SGK Toán 1 trang 16.
- Yêu cầu học sinh nói cho bạn nghe bức tranh vẽ gì.



- Giáo viên theo dõi, nhận xét
	- HS quan sát tranh trên màn hình.

- HS đếm số cá trong xô của mỗi bạn mèo và nói số cá của mỗi bạn:
+ Bạn mèo thứ nhất có 3 con cá.
+ Bạn mèo thứ hai có 2 con cá.
+ Bạn mèo thứ ba có 1 con cá.
+ Bạn mèo thứ tư không có con cá nào.

	2. Hình thành kiến thức.
	

	a. Hình thành số 0.
	

	* Quan sát khung kiến thức.
	

	- GV yêu cầu HS đếm số cá trong mỗi xô và đọc số tương ứng.






- GV yêu cầu học sinh lần lượt lấy ra các thẻ tương ứng với số cá của mỗi bạn mèo.
	- HS đếm và trả lời :
+ Xô màu xanh nước biển có 3 con cá. Ta có số 3.
+ Xô màu hồng có 2 con cá. Ta có số 2.
+ Xô màu xanh lá cây có 1 con cá. Ta có số 1.
+ Xô màu cam không có con cá nào. Ta có số 0.
- HS lần lượt lấy các tấm thẻ số 3, 2, 1, 0

	* Quan sát thêm một số tình huống xuất hiện số 0.
	

	b. Viết số 0
- GV viết mẫu kết hợp hướng dẫn học sinh viết :
[image: bảng chữ số tiếng việt]
+ Số 0 cao 4 li ( 5 đường kẻ ngang). Gồm 1 nét. Nét viết chữ số 0 là nét cong kín (chiều cao gấp đôi chiều rộng).
+ Cách viết số 0:
- GV cho học sinh viết bảng con
	
- Học sinh theo dõi và quan sát







- Viết theo hướng dẫn
- HS tập viết số 0

	- GV nhận xét.
	

	3. Thực hành luyện tập.  
	

	Bài 1. a) Mỗi rổ có mấy con?
           b)Mỗi hộp có mấy chiếc bút?
	

	- GV nêu yêu cầu bài tập
- GV cho học sinh đếm số con chó bông có trong mỗi rổ đọc số tương ứng



- GV nhận xét
	- 2-3 học sinh nhắc lại yêu cầu bài
-2 HS đếm số con chó bông có trong mỗi rổ đọc số tương ứng 
a) 2, 1, 3, 0 con.
b) 5, 4, 0, 2 cái bút chì.

	Bài 2. Số  ?
	

	- GV nêu yêu cầu bài tập
- GV cho học sinh làm bài cá nhân

- GV tổ chức cho học sinh thi đếm 0-9 và 9-0.
- GV cùng HS nhận xét tuyên dương
	- 2-3 học sinh nhắc lại yêu cầu
- HS tìm quy luật rồi điền các số còn thiếu vào ô trống.
- HS thi đếm từ 0 đến 9 và đếm từ 9 đến 0.

	4. Vận dụng:
	

	Bài 3. 
	

	- GV nêu yêu cầu bài tập
- GV cho học sinh làm bài cá nhân

- GV yêu cầu học sinh kể tên các đồ vật có số 0 mà em biết xung quanh mình.

- Người ta dùng số 0 trong các tình huống trên để biểu diễn điều gì?
- GV cùng HS nhận xét.
	- 2-3 học sinh nhắc lại yêu cầu
- HS tìm số 0 ở các đồ vật trong bài 3 rồi nói chia sẻ
 - HS kể: số 0 trên quạt điện, số 0 trên máy tính, số 0 trong bộ đồ dùng học toán.
- Biểu diễn không có gì ở đó


	- Bài học hôm nay, em biết thêm điều gì?
- Từ ngữ toán học nào em cần chú ý?
- Số 0 giống hình gì?
- Về nhà em cùng người thân tìm thêm các ví dụ có số 0 trong cuộc sống để hôm sau chia sẻ với các bạn.
	


   IV. Những điều chỉnh sau bài dạy: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
*************************************************
TUẦN 3
Toán
                               Tiết 7:                  Số 10
I.Yêu cầu cần đạt :
Sau bài học HS đạt các yêu cầu sau:
- Biết cách đếm các đồ vật có số lượng đến 10. Thông qua đó, HS nhận biết được số lượng, hình thành biểu tượng về số 10. Đọc, viết số 10.
- Nhận biết vị trí số 0 trong dãy các số từ 0 – 10. Giúp học sinh có cơ hội được phát triển năng lực giải quyết vấn đề toán học, năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực mô hình hóa toán học, năng lực giao tiếp toán học.
- Học sinh tích cực, hứng thú, chăm chỉ. Thực hiện các yêu cầu của giáo viên nêu ra.
II. Đồ dùng dạy – học;
  1. Giáo viên: Máy tính xách tay, bài giảng điện tử
  2. Học sinh: Vở, SGK, Bộ đồ dùng Toán 1.
III. Các hoạt động dạy – học chủ yếu
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động. 
	

	- Giáo viên cho HS quan sát tranh SGK Toán 1 trang 18.
- Yêu cầu HS nói cho bạn nghe bức tranh vẽ gì.
- Giáo viên theo dõi,nhận xét.
	- HS quan sát tranh trên màn hình.

- HS đếm số quả mỗi loại rồi chia sẻ

	2. Hình thành kiến thức.
	

	a. Hình thành số 10.
	

	* GV đưa ra khung kiến thúc y/c HS quan sát 
	- HS quan sát

	- GV yêu cầu HS đếm số quả táo và số chấm tròn.
- GV yêu cầu học sinh lần lượt lấy ra các thẻ tương ứng với số 10.
- GV yêu cầu HS lấy 10 đồ vật bất kì trong bộ đồ dùng toán rồi đếm.
- GV nhận xét 
	- HS đếm và trả lời :
+ Có 10 quả táo, có 10 chấm tròn. Số 10.
- HS lấy thẻ số trong bộ đồ dùng gài số 10.
- HS lấy nhóm đồ vật số lượng là 10 (que tính, chấm tròn) rồi đếm.
- HS ở dưới theo dõi và nhận xét.

	b. Viết số 10
- GV cho HS xem video viết mẫu kết hợp hướng dẫn học sinh viết số 10:
+ Số 10 gồm có mấy chữ số? Là các chữ số nào?
+ Chữ số nào đứng trước, chữ số nào đứng sau?
+ GV yêu cầu HS nêu lại quy trình viết chữ số 1 và chữ số 0.
- GV cho học sinh viết bảng con
	
- Học sinh theo dõi và quan sát

+ Gồm có 2 chữ số. Chữ số 1 và chữ số 0

+ Chữ số 1 đứng trước, chữ số 0 đứng sau.

+ Vài HS lên chia sẻ cách viết
- HS tập viết số 0

	- GV nhận xét, sửa cho HS.
	

	3. Thực hành luyện tập.  
	

	Bài 1. a. Số ?
	

	- GV nêu yêu cầu bài tập
- GV cho học sinh làm việc cá nhân
- Gọi HS lên chia sẻ trước lớp.


- GV nhận xét.
	- 2-3 học sinh nhắc lại yêu cầu bài
- HS đếm số quả có trong mỗi hình đọc số tương ứng 
+ 8 quả na,  9 quả lê, 10 quả măng cụt
- HS đánh giá sự chia sẻ của các nhóm.

	b. Chọn số thích hợp:
- GV nêu yêu cầu bài tập
- GV cho học sinh làm việc cá nhân 

- Gọi HS lên chia sẻ trước lớp.
- GV nhận xét.
	
- 2-3 học sinh nhắc lại yêu cầu bài
- HS đếm số quả có trong mỗi hình rồi chọn số thích hợp có trong ô: 
- 3 HS chia sẻ trước lớp

	Bài 2. Lấy số hình phù hợp (theo mẫu)
	

	- GV nêu yêu cầu bài tập
- GV hướng dẫn HS làm mẫu:
+ Bên dưới ô đầu tiên là số mẫy?
+ Ta có bao nhiêu hình ô vuông trong khung hình?
- GV cho học sinh làm bài vào vở bài tập toán.
- GV cho HS lần lượt chia sẻ kết quả 
- GV nhận xét, tuyên dương
	- 2-3 học sinh nhắc lại yêu cầu.

+ Là số 8
+ Có 8 ô vuông trong khung hình.

- HS làm vở bài tập.

- HS báo cáo kết quả làm việc.

	Bài 3. Số  ?
	

	- GV nêu yêu cầu bài tập
- GV cho học sinh làm bài cá nhân

- GV tổ chức cho học sinh thi đếm 0-10 và 10-0.
- GV cùng HS nhận xét tuyên dương
	- 2-3 học sinh nhắc lại yêu cầu
- HS tìm quy luật rồi điền các số còn thiếu vào ô trống.
- HS thi đếm từ 0 đến 10 và đếm từ 10 đến 0.

	4. Vận dụng
	

	Bài 4. Đếm và chỉ ra 10 bông hoa mỗi loại.
	

	- GV nêu yêu cầu bài tập
- GV cho học sinh làm bài cá nhân

- GV yêu cầu học sinh kể tên 10 đồ vật có xung quanh mình.
- GV cùng HS nhận xét.
	- 2-3 học sinh nhắc lại yêu cầu
- HS dếm đủ 10 bông hoa mỗi loại rồi chia sẻ với bạn cách đếm. 
 - HS kể  


	- Bài học hôm nay, em biết thêm điều gì?
-Về nhà tìm thêm các ví dụ có số 10 trong cuộc sống để hôm sau chia sẻ với các bạn.
	- HS trả lời.


   
IV. Những điều chỉnh sau bài dạy: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
*******************************************
Toán
                                Tiết 8:               LUYỆN TẬP
I.Yêu cầu cần đạt :
Sau bài học HS đạt các yêu cầu sau:
 - Nhận biết được số lượng trong phạm vi 10, thứ tự vị trí của mỗi số trong dãy số từ 0 – 10. Biết đọc, viết các số trong phạm vi 10.
  - Rèn kĩ năng đọc viết số  trong phạm vi 10. Nhận dạng và gọi đúng tên hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật. Thông qua các hoạt động học sinh có cơ hội được phát triển năng lực giải quyết vấn đề toán học, năng lực giao tiếp toán học, năng lực tư duy và lập luận toán học.
- Học sinh tích cực, hứng thú, chăm chỉ. Thực hiện các yêu cầu của giáo viên nêu ra.
II. Đồ dùng dạy – học;
  1. Giáo viên: Máy tính xách tay, bài giảng điện tử
  2. Học sinh: Vở, SGK, Bộ đồ dùng Toán 1.
III. Các hoạt động dạy – học chủ yếu
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động. 
	

	Cho học sinh hát bài Năm ngón tay ngoan.
	- HS hát 


	2.Thực hành luyện tập.  
	

	Bài 1. Mỗi chậu có mấy bông hoa?
	

	- GV nêu yêu cầu bài tập
- GV cho học sinh làm việc cá nhân. 
- Gọi HS chia sẻ trước lớp.
	- 2-3 học sinh nhắc lại yêu cầu bài
- HS đếm số bông hoa và trả lời 
- Một vài HS chia sẻ.
- HS đánh giá sự chia sẻ của các bạn.

	Bài 2. Trò chơi “Lấy cho đủ số hình”
	

	- GV nêu yêu cầu bài tập
- GV hướng dẫn HS cách chơi: GV nêu số đồ vật thì HS lấy thẻ số tương ứng có trong bộ đồ dùng học toán.
- Cho HS chơi
- GV cho HS lần lượt chia sẻ kết quả 
- GV cùng HS nhận xét tuyên dương
	- 2-3 học sinh nhắc lại yêu cầu.
- Lắng nghe 


- HS chơi.




	Bài 3. Số  ?
	

	- GV nêu yêu cầu bài tập
- GV cho học sinh làm bài cá nhân

- GV tổ chức cho học sinh đọc các số trong bài
- GV cùng HS nhận xét tuyên dương
	- 2-3 học sinh nhắc lại yêu cầu
- HS tìm quy luật rồi điền các số còn thiếu vào ô trống.
- HS đọc

	3. Vận dụng
	

	Bài 4. Đếm số chân của mỗi con vật sau.
	

	- GV nêu yêu cầu bài tập
- GV cho HS đếm số chân của từng con vật
- GV cho HS báo cáo kết quả
- GV cùng HS nhận xét.
	- 2-3 học sinh nhắc lại yêu cầu
- HS đếm.

- HS  báo cáo kết quả


	Bài 5. Tìm hình phù hợp.
	

	- GV nêu yêu cầu bài tập
- GV cho học sinh làm bài cá nhân

- GV cho học sinh báo cáo kết quả

- GV cùng HS nhận xét tuyên dương
	- 2-3 học sinh nhắc lại yêu cầu
- HS tìm quy luật rồi xác định hình phù họp vào ô trống.
- HS nêu kết quả a. Tam giác màu đỏ
                            b. hình chữ nhật màu xanh, hình chữ nhật màu cam

	- Bài học hôm nay, em biết thêm điều gì?
- Về nhà em cùng người thân tìm thêm các ví dụ có số 10 trong cuộc sống để hôm sau chia sẻ với các bạn.
	- HS trả lời.


IV. Những điều chỉnh sau bài dạy: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
**********************************************
Toán
                   Tiết 9:    NHIỀU HƠN, ÍT HƠN, BẰNG NHAU
I.Yêu cầu cần đạt :
- Biết so sánh số lượng của hai nhóm đồ vật. Biết sử dụng từ nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau khi so sánh về số lượng.
 - Giúp học sinh có cơ hội được phát triển năng lực mô hình hóa, năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giao tiếp toán học, năng lực giải quyết vấn đề toán học. Rèn kĩ năng so sánh.
- Học sinh tích cực, hứng thú, chăm chỉ. Thực hiện các yêu cầu của giáo viên nêu ra.
II. Đồ dùng dạy – học;
  1. Giáo viên: Máy tính xách tay, bài giảng điện tử
  2. Học sinh: Vở, SGK, Bộ đồ dùng Toán 1.
III. Các hoạt động dạy – học chủ yếu
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động. 
	

	- Giáo viên cho HS quan sát tranh ở trang 22 SGK trên màn hình.
- Yêu cầu học sinh nêu những điều mình quan sát được từ bức tranh.

- Yêu cầu học sinh nhận xét về số bạn gấu so với số bát, số cốc hay số thìa có trên bàn.
- GV nhận xét, bổ sung.
	- HS quan sát

- HS nêu những điều quan sát được:
+ 6 bạn gấu đang ngồi ở bàn ăn.
+ Trên bàn có 6 cái bát, 7 cái cốc,…
- HS chia sẻ

	2. Hình thành kiến thức.
	

	* GV cho HS quan sát tranh SGK.
- GV hướng dẫn HS cách xác định số cốc nhiều hơn số bát.
+ Dùng bút chì vẽ đường nối tương ứng thẻ bát và cốc.
+ Ta thấy số cốc thừa ra mấy cái?
+ Chứng tỏ số cốc đã nhiều hơn số bát hay số bát ít hơn số cốc.
	- HS quan sát


+ HS vẽ theo

- Thừa ra 1 cái
- HS nhắc lại

	* Tương tự với thẻ bát và thìa
yêu cầu học sinh lấy thẻ bát và thẻ thìa tương ứng để lên bàn rồi so sánh số lượng 2 loại
 - Số bát đã nhiều hơn số thìa hay số thìa ít hơn số bát
- GV nhận xét.
	- HS theo tác lấy thẻ 



- HS vẽ đường nối so sánh và đưa ra kết luận.
 

	* Tương tự với thẻ bát và đĩa
- Số bát đã bằng số thìa hay số thìa và số bát bằng nhau
- GV nhận xét.
	
- HS vẽ đường nối so sánh và đưa ra kết luận.


	- GV Y/C HS nhắc lại: nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau.
	- HS (cá nhân- cả lớp)nhắc lại 

	3. Thực hành luyện tập.  
	

	Bài 1. Dùng các từ nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau để nói về hình vẽ sau.
- GV nêu yêu cầu bài tập
- GV cho HS quan sát hình vẽ.
+ Trong hình vẽ những gì?
+ Để thực hiện yêu cầu của bài toán thì trước hết ta phải làm gì?
- GV cho HS làm bài
- Gọi HS báo cáo kết quả bài 1.
- GV cùng HS khác nhận xét
	

- 2- 3 học sinh nhắc lại yêu cầu
- HS quan sát
+ Vẽ cốc, thìa và đĩa.
- So sánh thìa- cốc; thìa- đĩa; đĩa- cốc

- HS làm việc
-3HS báo cáo kết quả:
- HS nhận xét bạn

	Bài 2.Cây bên nào nhiều quả hơn
- GV nêu yêu cầu bài tập
- GV yêu cầu HS làm bài cá nhân
- Mời HS chia sẻ kết quả bài làm.
- GV và HS nhận xét
	
- 2-3 học sinh nhắc lại yêu cầu
- HS làm bài vào vở BT.
- Vài HS chia sẻ kết quả.
- HS nhận xét bạn.

	4. Vận dụng
	

	Bài 3.Xem tranh rồi kiểm tra câu nào đúng, câu nào sai.
- GV nêu yêu cầu bài tập
- Em cho biết bức tranh vẽ gì?


a) Số xô nhiều hơn số xẻng
b) Số xẻng ít hơn số người
c) Số người và số xô bằng nhau.
	

- 2-3 học sinh nhắc lại yêu cầu
- Tranh vẽ: 5 bạn nhỏ, 5 cái xẻng và 5 cái xô đựng nước.
 + Quan sát rồi đưa ra ý kiến
a) S
b) S
c) Đ

	- GV khuyến khích HS quan sát tranh và đặt câu hỏi liên quan đến bức tranh sử dụng các từ nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau.
- GV cùng HS nhận xét
	- HS nêu




	- Bài học hôm nay, em biết thêm điều gì?
- Từ ngữ toán học nào em cần chú ý?
- Về nhà em cùng người thân tìm thêm các tình huống thực tế liên quan đến sử dụng các từ : nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau.
	


   IV. Những điều chỉnh sau bài dạy: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
******************************************************
TUẦN 4
Toán
Tiết 10+11:  LỚN HƠN, DẤU >. BÉ HƠN, DẤU < . BẰNG NHAU, DẤU =
I.Yêu cầu cần đạt : 
Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
[bookmark: bookmark487]- Biết so sánh số lượng; biết sử dụng các từ (lớn hơn, bé hơn, bằng nhau) và
các dấu (>, <, =) để so sánh các số.
[bookmark: bookmark488]- Thực hành sử dụng các dấu (>, <, =) để so sánh các số trong phạm vi 5.
[bookmark: bookmark489]- Phát triển các NL toán học:NL tư duy và lập luận toán học, NL giao tiếp toán học.
[bookmark: bookmark490]II. Đồ dùng dạy – học;
1. Giáo viên: Máy tính xách tay, bài giảng điện tử
2. Học sinh: Vở, SGK, Bộ đồ dùng Toán 1.
III. Các hoạt động dạy – học chủ yếu:
	Hoạt động của giáo viên

1. Khởi động
HS xem tranh, chia sẻ những gì các em quan sát được từ bức tranh. 

	Hoạt động của học sinh

- HS nhận xét về số quả bóng ở tay phải và số quả bóng ở tay trái của mỗi bạn.

	[bookmark: bookmark501]2. Hình thành kiến thức
[bookmark: bookmark502][bookmark: bookmark503][bookmark: bookmark499][bookmark: bookmark498]a.Nhận biết quan hệ lớn hơn, dấu >
 - HD HS thực hiện lần lượt các thao tác sau:
	

	Quan sát hình vẽ thứ nhất và nhận xét: “Bên trái có 4 quả bóng. Bên phải có 1 quả bóng, số bóng bên trái nhiều hơn số bóng bên phải”.
	

	- GV giới thiệu: “4 quả bóng nhiều hơn 1 quả bỏng”, ta nói: “4 lớn hơn 1”, viết 4 > 1. Dấu > đọc là “lớn hơn”.
	[bookmark: bookmark507]- HS lấy thẻ dấu > trong bộ đồ dùng, gài vào thanh gài 4 > 1, đọc “4 lớn hơn 1”

	- Thực hiện tương tự, GV gắn bên trái có 5 quả bóng, bên phải có 3 quả bóng.
HS nhận xét: “5 quả bóng nhiều hơn 3 quả bóng”, ta nói: “5 lớn hơn 3”, viết 5 > 3.
b.Nhận biết quan hệ bé hơn, dấu <
- GV hướng dẫn HS quan sát hình vẽ thứ hai và nhận xét: “Bên trái có 2 quả bóng. Bên phải có 5 quả bóng, số bóng bên trái ít hơn số bóng bên phải. 2 quả bóng ít hơn 5 quả bóng”, ta nói: “2 bé hơn 5”, viết 2 < 5. Dấu < đọc là “bé hơn”
. c.Nhận biết quan hệ bằng nhau, dấu =
- Cho HS quan sát hình vẽ thứ ba và nhận xét: “Bên trái có 3 quả bóng. Bên phải có 3 quả bóng, số bóng bên trái và số bóng bên phải bằng nhau”.
	




- HS lấy thẻ dấu < trong bộ đồ dùng, gài vào bảng gài 2 < 5, đọc “2 bé hơn 5”.


	Ta nói: “3 bằng 3”, viết 3 = 3. Dấu “=” đọc là “bằng”.
	- HS đọc “3 bằng 3”.

	[bookmark: bookmark522]3. Thực hành, luyện tập
[bookmark: bookmark523][bookmark: bookmark520][bookmark: bookmark521]Bài 1
	

	[bookmark: bookmark524]- HS quan sát hình vẽ thứ nhất, so sánh số lượng khối lập phương bên trái với số lượng khối lập phương bên phải. 
	- HS quan sát. Nhận xét: “3 khối lập phương nhiều hơn 1 khối lập phương”. Ta có: “3 lớn hơn 1 viết 3 > 1.: 

	- Cho HS thực hành so sánh số lượng khối lập phương ở các hình vẽ tiếp theo.
	- HS thực hành so sánh viết kết quả: 2 < 5; 4 = 4; 4 > 3.
[bookmark: bookmark526]

	[bookmark: bookmark529][bookmark: bookmark528][bookmark: bookmark527][bookmark: bookmark530]Bài 2: Cho HS quan sát hình vẽ thứ nhất, lập tương ứng mỗi chiếc xẻng với một chiếc xô.
	
- HS quan sát 

	- Nhận xét: “Mỗi chiếc xẻng tương ứng với một chiếc xô, thừa ra một chiếc xô. Vậy số xẻng ít hơn số xô”. Ta có: “2 bé hơn 3”, viết 2 < 3. 
- Khuyến khích HS diễn đạt bằng ngôn ngữ của các em sử dụng các từ ngữ:nhiều hơn, ít hơn, lớn hơn, bé hơn, bằng nhau
	- HS thực hiện tương tự với các hình vẽ tiếp theo rồi viết kết quả vào vở: 3 >2; 2 = 2.
[bookmark: bookmark532]- HS chia sẻ với bạn cách làm.

	[bookmark: bookmark535][bookmark: bookmark536][bookmark: bookmark534]Bài 3
[bookmark: bookmark537]a) HS tập viết các dấu (>, <, =) vào bảng con.
	
- HS thực hiện 

	b) Cho  HS suy nghĩ, tự so sánh hai số, sử dụng các dấu (>, <, =) và chia sẻ với bạn cách làm.
	

	[bookmark: bookmark542]4. Vận dụng, trải nghiệm
[bookmark: bookmark539][bookmark: bookmark543][bookmark: bookmark540][bookmark: bookmark544]Bài 4: Cho  HS quan sát tranh, nói cho bạn nghe bức tranh vẽ gì?
	
- HS chọn đồ vật có ghi số lớn hơn, rồi chia sẻ với bạn cách làm.
- Tìm các ví dụ xung quanh lớp học, trong gia đình.

	[bookmark: bookmark548][bookmark: bookmark549]- Bài học hôm nay, em biết thêm được điều gì?
- Từ ngữ toán học nào em cần chú ý? Kí hiệu toán học nào em cần nắm chắc?
Để không nhầm lẫn khi sử dụng các kí hiệu đó em nhắn bạn điều gì?
	


[bookmark: bookmark504][bookmark: bookmark505][bookmark: bookmark506][bookmark: bookmark510][bookmark: bookmark497][bookmark: bookmark500][bookmark: bookmark513][bookmark: bookmark545][bookmark: bookmark531][bookmark: bookmark533][bookmark: bookmark538][bookmark: bookmark546][bookmark: bookmark519][bookmark: bookmark516][bookmark: bookmark541][bookmark: bookmark547][bookmark: bookmark525]  IV. Những điều chỉnh sau bài dạy: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….                                                                                         
*****************************************
Toán
                           Tiết 12:                 LUYỆN TẬP
I.Yêu cầu cần đạt : 
Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
- Biết sử dụng các dấu (>, <, =) để so sánh các số trong phạm vi 10.- Thực hành sử dụng các dấu (>, <, =) để so sánh các số trong phạm vi 10.
- Phát triển các NL toán học:NL mô hình hoá toán học, NL tư duy và lập luận toán học, NL giao tiếp toán học.
-Hs tích cực , hứng thú khi học bài 
II. Đồ dùng dạy – học;
1. Giáo viên: Máy tính xách tay, bài giảng điện tử
2. Học sinh: - Vở, SGK, Bộ đồ dùng Toán 1.

III. Các hoạt động dạy – học chủ yếu:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động
- Chơi trò chơi “Ghép thẻ” GV nêu mệnh đề 1 <5; 4 = 4; 3>2; ...HS ghép vào bảng gài.
GV nhận xét.
	
- HS ghép vào bảng gài.



	2. Thực hành, luyện tập
Bài  1
	

	- Cho HS quan sát hình vẽ thứ nhất, so sánh số lượng khối lập phương bên trái với bên phải bằng cách lập tương ứng một khối lập phương bên trái với một khối lập phương bên phải. Nhận xét: “5 khối lập phương nhiều hơn 3 khối lập phương”, ta có: “5 lớn hơn 3”, viết 5 > 3.
	- HS quan sát

- HS thực hành so sánh số lượng khối lập phương ở các hình vẽ tiếp theo và viết kết quả vào vở: 4 < 6; 7 = 7.

	
	- HS chia sẻ với bạn cách làm.

	Bài 2
- Cho HS suy nghĩ, tự so sánh hai số, sử dụng các dấu (>, <, =) và viết kết quả vào vở.
	
- HS thực hiện 
- 3 HS đọc kết quả và chia sẻ với bạn cách làm.

	Bài 3. HS lấy các thẻ số 4, 8, 5. Đố bạn chọn ra thẻ ghi số lớn nhất, số bé nhất rồi sắp xếp các the số trên theo thứ tự từ bé đến lớn, từ lớn đến bé.
	- HS thực hiện 


	Có thể thay bằng các thẻ sổ khác hoặc lấy ra 3 thẻ số bất kì (trong các số từ 0 đến 10) và thực hiện tương tự như trên.
- GV nhận xét.
3. Vận dụng, trải nghiệm
Bài 4
- Cho HS quan sát tranh, nói cho bạn nghe bức tranh vẽ gì?
- GV khuyến khích HS đặt câu hỏi cho bạn về so sánh liên quan đến tình huống bức tranh. 
- Bài học hôm nay, em biết thêm được điều gì?
- Để có thể so sánh chính xác hai số, em nhắn bạn điều gì?
	






- HS đếm và chỉ ra bạn có ít viên bi nhất, bạn có nhiều viên bi nhất.


IV. Những điều chỉnh sau bài dạy: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....................
TUẦN 5
Toán
                        Tiết 13:   ÔN LẠI NHỮNG GÌ ĐÃ HỌC ( Tiết 1)
A.Yêu cầu cần đạt : 
Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
- Củng cố kĩ năng đếm, nhận biết số lượng trong phạm vi 10; đọc, viết, so sánh các số trong phạm vi 10. Bước đầu biết tách số (7 gồm 2 và 5, 8 gồm 5 và 3, ...).
- Rèn kĩ năng nhận dạng hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật, kĩ năng so sánh các số trong phạm vi 10.
- Phát triển các NL toán học:NL giải quyết vấn đề toán học, NL giao tiếp toán học. 
B. Đồ dùng dạy – học;
1. Giáo viên: Máy tính xách tay, bài giảng điện tử
2. Học sinh: - Vở, SGK, Bộ đồ dùng Toán 1.
C. Các hoạt động dạy – học chủ yếu:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động
Bài 1
- Cho HS quan sát tranh, nói cho bạn nghe bức tranh vẽ gì?
	

- HS thực hiện 

	- HS đặt câu hỏi cho bạn về số lượng người và mỗi loại đồ vật có trong bức tranh. 
- HS đặt câu hỏi cho bạn về so sánh số lượng liên quan đến tình huống bức tranh.
	- HS đếm và nói số lượng, chẳng hạn: có 8 bạn nhỏ, có 3 bạn đội mũ, có 1 chiếc bánh sinh nhật, có 6 cây nến, ...

	2. Thực hành, luyện tập
Bài 2. HS thực hiện theo nhóm hoặc theo cặp:
	
- HS thực hiện theo cặp.

	Quan sát hình vẽ, đếm và gọi tên 9 đồ vật trong hình.
Lấy từ bộ đồ dùng học tập 7 đồ vật.
	

- HS thực hiện

	Bài 3.  Cho HS thực hiện các hoạt động sau:
Đếm số quả bóng, số kẹo, số vòng tay, số ngón tay rồi nêu số thích họp.
Quan sát hình vẽ, nhận xét: “Có 5 quả bóng, 3 quả bóng vằn đỏ, 2 quả bóng vằn xanh”. GV hướng dẫn HS nói: “5 gồm 3 và 2 hoặc 5 gồm 2 và 3”. Thực hiện tương tự với các trường hợp khác.      
3. Vận dụng, trải nghiệm
- Bài học hôm nay, em biết thêm được điều gì?
- Để có thể làm tốt các bài trên em nhắn bạn điều gì?                                                         
	- HS thực hiện








- HS nêu


D . Những điều chỉnh sau bài dạy: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
                       *********************************************
Toán
                      Tiết 14:     EM ÔN LẠI NHỮNG GÌ ĐÃ HỌC ( Tiết 2)
I.Yêu cầu cần đạt : 
Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
- Củng cố kĩ năng đếm, nhận biết số lượng trong phạm vi 10; đọc, viết, so sánh các số trong phạm vi 10. Bước đầu biết tách số (7 gồm 2 và 5, 8 gồm 5 và 3, ...).
- Rèn kĩ năng nhận dạng hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật, kĩ năng so sánh các số trong phạm vi 10.
- Phát triển các NL toán học:NL giải quyết vấn đề toán học, NL giao tiếp toán học.
II. Đồ dùng dạy – học:
1. Giáo viên: Máy tính xách tay, bài giảng điện tử
2. Học sinh: - Vở, SGK, Bộ đồ dùng Toán 1.
III. Các hoạt động dạy – học chủ yếu:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động
- Cho HS đọc các số từ 0 đến 10 và ngược lại
	
- HS thực hiện 

	- GV nhận xét.
	

	2. Thực hành, luyện tập
	

	Bài 4. 
- HS lấy các thẻ số từ 0 đến 10: a) Tìm các thẻ ghi số bé hơn 5; b) Tìm các thẻ ghi số lớn hơn 7; c) Lấy ra các thẻ số 6, 3, 7, 2 rồi sắp xếp các thẻ số đó theo thứ tự từ bé đến lớn.

Bài 5: Cá nhân HS quan sát tranh, đếm từng loại hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật trong tranh rồi ghi kết quả vào vở.
HS chia sẻ kết quả với bạn, cùng nhau kiểm tra kết quả: Có tất cả 4 hình vuông, 10 hình chữ nhật, 6 hình tam giác và 4 hình tròn
	
- Thực hiện theo cặp hoặc theo nhóm bàn:
- HS có thể tự đặt các yêu cầu tương tự để thực hành trongnhóm.

- HS quan sát

	
	

	3. Vận dụng, trải nghiệm
Bài 6
	

	GV giới thiệu cho HS các loại hoa có 3, 4, 5, 6, 8, 10 cánh trong hình vẽ lần lượt là: hoa duyên linh, hoa mẫu đơn, hoa mai trắng, hoa dừa cạn, hoa ly, hoa bướm.
Liên hệ thực tế với những loại hoa mà em biết.
	- HS quan sát tranh, đếm số cánh hoa của mỗi bông hoa.

	Khuyến khích HS về nhà quan sát các bông hoa trong tự nhiên, đếm số cánh hoa, tìm hiểu thêm về những bông hoa có 1 cánh, 2 cánh, 3 cánh, ...
	HS chia sẻ kết quả với bạn, cùng nhau kiểm tra kết quả.

	- Bài học hôm nay, em biết thêm được điều gì?
- Để có thể làm tốt các bài trên em nhắn bạn điều gì?
	


 IV. Những điều chỉnh sau bài dạy: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
*********************************************
Toán
[bookmark: bookmark648][bookmark: bookmark650][bookmark: bookmark649][bookmark: bookmark651]                     Tiết 15:                   EM VUI HỌC TOÁN
I.Yêu cầu cần đạt : 
 Học xong bài này, HS sẽ được trải nghiệm các hoạt động:
[bookmark: bookmark652][bookmark: bookmark653]- Nghe hát, vận động theo nhịp và chơi trò chơi, thông qua đó củng cố kĩ năng đếm, nhận biết số lượng trong phạm vi 10. Làm các số em thích bằng các vật liệu địa phương, biểu diễn các số bằng nhiều cách khác nhau.
[bookmark: bookmark654]- Rèn kĩ năng nhận dạng hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật gắn với các biển báo giao thông.
[bookmark: bookmark655]- Phát triển các NL toán học: NL mô hình hoá toán học, NL giải quyết vấn đề toán học, NL sử dụng công cụ và phương tiện học toán.
[bookmark: bookmark656]II. Đồ dùng dạy – học;
1. Giáo viên: Máy tính xách tay, bài giảng điện tử
2. Học sinh: Vở, SGK, Bộ đồ dùng Toán 1.
III. Các hoạt động dạy – học chủ yếu:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động: Nghe hát, vận động theo nhịp và giơ ngón tay đúng số lượng
[bookmark: bookmark662]a.HS nghe và vận động theo nhịp của bài hát “Em tập đếm”. HS giơ các ngón tay theo các số có trong lời bài hát.
[bookmark: bookmark663]b.HS thực hiện theo cặp; đọc số, giơ ngón tay đúng số lượng của số vừa đọc và ngược lại. Khi giơ một số ngón tay, GV yêu cầu HS phải nói đúng số lượng ngón tay vừa giơ.
	

	[bookmark: bookmark667][bookmark: bookmark664][bookmark: bookmark665]2. Hình thành kiến thức
	

	Làm các số đã học (từ 0 đến 10) bằng các vật liệu khác nhau đã chuẩn bị trước. Chẳng hạn ghép số bằng các viên sỏi, nặn số bằng đất nặn hoặc dùng dây thừng để tạo số, ...
	HS thực hiện theo nhóm:


	- Khuyến khích HS sáng tạo theo cách của các em.
[bookmark: bookmark670]- Trưng bày các sản phẩm của nhóm, cử đại diện trình bày ý tưởng.
	

	[bookmark: bookmark673][bookmark: bookmark672][bookmark: bookmark671]3. Thực hành, luyện tập
	

	- Thê hiện các số đã học bằng nhiều cách: viết, vẽ, tô màu, ...
[bookmark: bookmark675]- Khuyến khích HS sáng tạo theo cách của các em.
[bookmark: bookmark676]- Trưng bày các sản phẩm của nhóm, cử đại diện trình bày ý tưởng.
	- HS thực hiện theo nhóm:

	4. Vận dụng, trải nghiệm
[bookmark: bookmark681]- Nêu hình dạng của các biển báo giao thông trong hình vẽ. GV giới thiệu cho HS: Trong hình vẽ, thứ tự từ trái qua phải là các biển báo: đường dành cho ô tô, đường dành cho người tàn tật, đường dành cho người đi bộ cắt ngang và đường cấm đi ngược chiều.
	
- HS thực hiện theo nhóm hoặc thực hiện chung cả lớp:


	- Chia sẻ hiểu biết về các biến báo giao thông. Nhận ra biến cấm thường có màu đỏ.
	

	[bookmark: bookmark687]- HS nói cảm xúc sau giờ học.
[bookmark: bookmark688]- HS nói về hoạt động thích nhất trong giờ học.
HS nói về hoạt động nào còn lúng túng, nếu làm lại sẽ làm gì.
	


[bookmark: bookmark666][bookmark: bookmark668][bookmark: bookmark669][bookmark: bookmark682][bookmark: bookmark674][bookmark: bookmark679][bookmark: bookmark685] IV. Những điều chỉnh sau bài dạy: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
                          *******************************************
                                                          TUẦN 6
Toán
                     Tiết 16:  LÀM QUEN VỚI PHÉP CỘNG – DẤU CỘNG
[bookmark: bookmark696]I.Yêu cầu cần đạt 
Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
[bookmark: bookmark697]- Làm quen với phép cộng qua các tình huống có thao tác gộp, nhận biết cách sử dụng các dấu (+, =).
[bookmark: bookmark698]- Nhận biết ý nghĩa của phép cộng (với nghĩa gộp) trong một số tình huống gắn với thực tiễn.
[bookmark: bookmark699]- Phát triển các NL toán học:NL giải quyết vấn đề toán học, NL tư duy và lập luận toán học.
[bookmark: bookmark700]II. Đồ dùng dạy – học;
  1. Giáo viên: Máy tính xách tay, bài giảng điện tử
  2. Học sinh: Vở, SGK, Bộ đồ dùng Toán 1.
III. Các hoạt động dạy – học chủ yếu 
	1. Khởi động
- Cho HS thực hiện lần lượt các hoạt động:
+ Quan sát hai bức tranh trong SGK.
+ Chia sẻ về những điều quan sát được từ mỗi bức tranh, chẳng hạn: Có 3 quả bóng màu xanh; Có 2 quả bóng màu đỏ; Có tất cả 5 quả bóng được ném vào rổ.
	


- HS thực hiện 

	2.Hình thành kiến thức 
- Cho HS thực hiện lần lượt các hoạt động sau:
-Tay phải cầm 3 que tính. Tay trái cầm 2 que tính. Gộp lại (cả hai tay) và đếm xem có tất cả bao nhiêu que tính.

	
- HS thực hiện 

- HS nói, chẳng hạn: “Tay phải có 3 que tính. Tay trái có 2 que tính. Có tất cả 5 que tính”.

	[bookmark: bookmark714][bookmark: bookmark715]
	

	- GV lưu ý hướng dẫn HS sử dụng mẫu câu khi nói: Có... Có... Có tất cả...
	

	[bookmark: bookmark718]- GV dùng các chấm tròn để diễn tả các thao tác HS vừa thực hiện trên que tính.
[bookmark: bookmark719]
	- HS nghe GV giới thiệu phép cộng, dấu +, dấu =: HS nhìn 3 + 2 = 5 và đọc ba cộng hai băng năm.

	- GV giới thiệu cách diễn đạt bằng kí hiệu toán học 3 + 2 = 5.
	

	[bookmark: bookmark722]- GV nêu tình huống khác, HS đặt phép cộng tương ứng rồi gài phép tính vào thanh gài. Chăng hạn: GV nêu: “Bên trái có 1 chấm tròn, bên phải có 4 chấm tròn, gộp lại có tất cả mấy chấm tròn? Bạn nào nêu . được phép cộng?”;
	- HS gài phép tính 1 +4 = 5 vào thanh gài.
[bookmark: bookmark723]- HS tự nêu tình huống tương tự rồi đố nhau đưa ra phép cộng.

	[bookmark: bookmark724][bookmark: bookmark725][bookmark: bookmark726]3. Thực hành, luyện tập
Bài 1
- Cho HS làm bài 1: HS quan sát tranh, chẳng hạn:
	

- HS thực hiện


	+ Bên trái có 2 quả bóng vàng. Bên phải có 1 quả bóng xanh. Có tất cả bao nhiêu quả bóng?
	

	+ Đọc phép tính và nêu số thích hợp ở ô  dấu ?  rồi viết phép tính 2+1 = 3 vào vở.
	- Chia sẻ trước lớp.

	GV chốt lại cách làm bài, gợi ý đê HS sử dụng mầu câu khi nói về bức tranh: Có...Có...Có tất cả...
	

	Bài 2
[bookmark: bookmark728]- Cho HS quan sát tranh vẽ, nhận biết phép tính thích hợp với từng tranh vẽ; Thảo luận với bạn về chọn phép tính thích họp cho từng tranh vẽ, lí giải bằng ngôn ngữ cá nhân. Chia sẻ trước lớp.
	
-  HS quan sát tranh . Chia sẻ trước lớp.

	-GV chốt lại cách làm bài.
Bài 3.  Cho HS tự học
4. Vận dụng, trải nghiệm
HS nghĩ ra một số tình huống trong thực tế liên quan đến phép cộng (với nghĩa gộp) rồi chia sẻ với bạn, chẳng hạn: An có 5 cái kẹo. Bình có 1 cái kẹo. Hỏi cả hai bạn có tất cả mấy cái kẹo? 
- Bài học hôm nay, em biết thêm được điều gì?
- Về nhà, em hãy tìm tình huống thực tế liên quan đến phép cộng để hôm sau chia sẻ với các bạn.

	







- HS thực hiện

- HS nêu

	
	


[bookmark: bookmark709][bookmark: bookmark712][bookmark: bookmark717][bookmark: bookmark721][bookmark: bookmark727][bookmark: bookmark716][bookmark: bookmark720][bookmark: bookmark729] IV Những điều chỉnh sau bài dạy: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………                         
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TOÁN
Tiết 17:   LÀM QUEN VỚI PHÉP CỘNG – DẤU CỘNG (tiếp theo)
I.Yêu cầu cần đạt : 
Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
- Làm quen với phép cộng qua các tình huống có thao tác thêm, củng cố cách sử dụng các dấu (+, =).
- Nhận biết ý nghĩa của phép cộng (với nghĩa thêm) trong một số tình huống gắn với thực tiễn.
- Phát triển các NL toán học:NL giải quyết Vấn đề toán học, NL tư duy và lập luận toán học.
II. Đồ dùng dạy – học;
  1. Giáo viên: Máy tính xách tay, bài giảng điện tử
  2. Học sinh: Vở, SGK, Bộ đồ dùng Toán 1.
 III. Các hoạt động dạy – học chủ yếu
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động
- Cho HS thực hiện lần lượt các hoạt động:
	
- HS thực hiện 

	+ Quan sát hai bức tranh trong SGK.
+ Chia sẻ về những điều quan sát được từ mỗi bức tranh, chẳng hạn: Có 4 quả bóng trong rổ. Thêm 1 quả bóng. Có tất cả 5 quả bóng trong rổ.
- GV nhân xét.
	

	2. Hình thành kiến thức
- GV hướng dẫn HS thực hiện lần lượt các hoạt động sau:
	
- HS thao tác trên que tính: Lấy ra 4 que tính. Lấy thêm 1 que tính. Đếm xem có tất cả bao nhiêu que tính?

	
	- HS nói: “Có 4 que tính. Thêm 1 que tính. Có tất cả 5 que tính”.

	- GV lưu ý hướng dẫn HS sử dụng mẫu câu khi nói: Có... Thêm... Có tất cả...
	

	GV dùng các chấm tròn để diễn tả các thao tác HS vừa thực hiện trên que tính.
	- HS nhìn 4 + 1-5, đọc bốn cộng một bằng năm.

	- GV giới thiệu cách diễn đạt bằng kí hiệu toán học 4+1=5.
	

	- GV nêu tình huống khác, 
HS nêu phép cộng tương ứng rồi gài thẻ phép tính vào thanh gài. Chẳng hạn: “Có 3 ngón tay. Thêm 2 ngón tay. Có tất cả mấy ngón tay? Bạn nào nêu được phép cộng?”. HS gài phép tính 3 + 2 = 5 vào thanh gài.
	
- HS tự nêu tình huống tương tự rồi đố nhau đưa ra phép cộng.


	3.  Thực hành, luyện tập
Bài 1
- HS quan sát tranh, chẳng hạn:
	

	+ Có 1 con ong, thêm 1 con ong bay đến. Có tất cả bao nhiêu con ong?
	+ Đọc phép tính và nêu số thích hợp ở ô dấu ? rồi viết phép tính 1 + 1 = 2 vào vở.
- Chia sẻ trước lớp về tình huống trong bức tranh và phép tính tương ứng. 

	- GV chốt lại cách làm bài, gợi ý để HS sử dụng mẫu câu: Có... Thêm... Có tất cả...
	

	Bài 2
- Cho  HS quan sát các tranh vẽ, nhận biết phép tính thích hợp với từng rranh vẽ. 
	
-   HS quan sát . Chia sẻ trước lớp.

	- GV chốt lại cách làm bài.
	

	Bài 3. HS tự học
	

	4. Vận dụng, trải nghiệm
- Y/C HS nghĩ ra một số tình huống trong thực tế liên quan đến phép cộng (với nghĩa thêm) rồi chia sẻ với bạn, chẳng hạn: Hà có 5 cái kẹo. Mẹ cho thêm 1 cái kẹo. Hà có tất cả mấy cái kẹo?
	
- HS nghĩ ra một số tình huống trong thực tế liên quan đến phép cộng (với nghĩa thêm) rồi chia sẻ với bạn,

	- Bài học hôm nay, em biết thêm được điều gì?
- Về nhà, em hãy tìm tình huống thực tế liên quan đến phép cộng để hôm sau chia sẻ với các bạn.

	- HS nêu


IV . Những điều chỉnh sau bài dạy: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
*************************************
Toán
Tiết 18:  PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 6
[bookmark: bookmark802]I.Yêu cầu cần đạt : 
Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
- Biết cách tìm kết quả một phép cộng trong phạm vi 6
- Vận dụng được kiến thức, kĩ năng về phép cộng trong phạm vi 6 đã học vào giải quyết một số tình huống gắn với thực tế. 
- Phát triển NL giải quyết vấn đề toán học, NL tư duy và lập luận toán học.
II. Đồ dùng dạy - học:
- GV: Máy tính xách tay, bài giảng điện tử
- HS: Vở, SGK, Bộ đồ dùng Toán 1.
III. Các hoạt động dạy - học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	[bookmark: bookmark812][bookmark: bookmark811][bookmark: bookmark810][bookmark: bookmark813]1. Khởi động: Trò chơi - Đố bạn
	

	- GV nêu luật chơi.
- GV làm mẫu:
Đố bạn trong tranh có mấy con chim?
Có 4 con chim dưới sân và có 2 con chim đang bay tới. Có tất cả 6 con chim
- HS quan sát tranh và lần lượt đố các bạn.
- GV nhận xét trò chơi, chữa bài...
- GV giới thiệu bài
	- HS lắng nghe




- HS tham gia trò chơi

	2. Khám phá:
a. HĐ1. Hình thành phép cộng 3 + 1 = 4
	

	- Quan sát hình vẽ “chong chóng” trong khung kiến thức trang 38.
	

	- GV nói:
	

	Bạn gái bên trái có mấy chong chóng ? Em lấy ra số chấm tròn tương ứng
	- Có 3 chong chóng (lấy 3 chấm tròn để lên bàn)

	- Bạn gái bên phải có mấy chong chóng ?
Em lấy ra số chấm tròn tương ứng
- Vậy các em đã lấy ra bao nhiêu chấm tròn?

- Theo em hai bạn có tất cả bao nhiêu chong chóng? Làm sao em biết?
- GV chốt lại: - Để biết có tất cả bao nhiêu chong chóng (hay chấm tròn) ta thực hiện phép cộng : 3 + 1= 4
b. HĐ 2: Hình thành phép cộng 4 + 2 = 6
Yêu cầu HS quan sát tranh
+ Có mấy con chim đang ăn trên sân ? Em lấy ra số chấm tròn tương ứng
+ Có mấy con chim đang bay xuống sân ?
lăn trên sân? Em lấy ra số chấm tròn tương ứng.
Vậy các em đã lấy ra nhiêu nhiêu chấm tròn? Làm sao em biết?

- Vậy theo em trên sân lúc này có tất cả bao nhiêu con chim? Làm sao em biết?
GV nhận xét, ghi phép cộng lên bảng: 4+ 2 = 6,
* GV hướng dẫn học sinh sử dụng mẫu câu khi nói Có...Có... Có tất cả....

+ GV chốt: Các em vừa thực hiện phép cộng trong phạm vi 6. Để các em nắm chắc kiến thức hơn thì cô trò chúng mình đi vào phần thực hành .
	- Có 1 chong chóng (Lấy 1 chấm tròn để lên bàn)
- Em đã lấy ra 4 chấm tròn( em đếm gộp số chấm tròn, em cộng số chấm tròn 2 lần lại....)
- HS nêu cá nhân

- HS lắng nghe
- HS đọc lại phép tính 3 + 1= 4.( cá nhân, lớp)

- Có 4 con chim  (Lấy 4 chấm tròn để lên bàn)
- Có 2 con chim (Lấy 2 chấm tròn để lên bàn)

- Em đã lấy ra 6 cái chấm tròn. Em đếm gộp số chấm tròn/Em cộng số chấm tròn 2 lần lại.
- Trên sân có tất cả 6 con chim. Em lấy 4+2 = 6.
- HS (cá nhân, tập thể) đọc lại phép tính

HS tìm 1 vài ví dụ có sử dụng mẫu câu
- Anh có 2 viên bi.Em có 3 viên bi. Hai anh em có tất cả bao nhiêu viên bị?


- Lắng nghe

	[bookmark: bookmark828]3. Luyện tập - Thực hành:
[bookmark: bookmark826][bookmark: bookmark827][bookmark: bookmark829]Bài 1
GV hướng dẫn HS làm mẫu 1 phép tính.
- Có mấy chấm tròn màu xanh? Có mấy chấm tròn màu đỏ? Vậy có tất cả bao nhiêu chấm tròn?
- Em làm cách nào để có kết quả đó?
- GV: Nhận xét cách làm của HS
- Cho HS làm bài cá nhân các bài còn lại, sau đó cho các em chia sẻ trước lớp.
- GV nhận xét, chữa bài
[bookmark: bookmark830][bookmark: bookmark832]
	


- Có 2 chấm tròn màu xanh, 1 chấm tròn màu đỏ. Vậy có tất cả 3 chấm tròn

- HS nêu cách làm

- HS làm bài và chia sẻ trước lớp kết quả bài làm.
2 + 1 = 3             3 + 2 = 5 
1 + 3 = 4             5 + 1 = 6

	[bookmark: bookmark836][bookmark: bookmark835][bookmark: bookmark834]Bài 2
- GV nêu yêu cầu bài tập.
- Cho HS làm cá nhân

- Gọi HS lên chia sẻ bài làm của mình

- GV theo dõi, nhận xét

	
- HS nhắc lại yêu cầu
- HS làm bài cá nhân, HS tự nêu phép tính và nêu kết quả. 
Đại diện 1 số HS báo cáo kết quả:
1 + 1 = 2       1 + 2 = 3        1 + 5 = 6
2 + 2 = 4       2 + 4 = 6        3 + 3 = 6
4 + 1 = 5       2 + 3 = 5        1 + 4 = 5

	- GV chốt lại cách làm bài.
	

	[bookmark: bookmark844][bookmark: bookmark845][bookmark: bookmark846]4. Vận dụng, trải nghiệm.
Bài 3: Xem tranh rồi nêu phép cộng thích hợp
- Nêu yêu cầu bài tập.
- Yêu cầu HS làm vệc cá nhân
Ví dụ câu a): Bên trái có 3 chú mèo. Bên phải có 2 chú mèo. Có tất cả bao nhiêu chú mèo? Phép tính tương ứng là:
3 + 2 = 5.
- Theo dõi, nhận xét
- Cho HS nghĩ ra một số tình huống thực tế liên quan đến phép cộng trong phạm vi 6.
	


- Lắng nghe, 1HS nhắc lại
- Cá nhân HS quan sát tranh, suy nghĩ về tình huống theo bức tranh rồi đọc phép tính tương ứng. Chia sẻ trước lớp.
- HS chia sẻ trước lớp
- Nhận xét chéo

- HS nghĩ ra và chia sẻ trước lớp.

	[bookmark: bookmark850]- Qua bài học, em biết thêm được điều gì?
	- HS nêu

	[bookmark: bookmark814][bookmark: bookmark819][bookmark: bookmark820][bookmark: bookmark838][bookmark: bookmark821][bookmark: bookmark833][bookmark: bookmark839][bookmark: bookmark823]- Về nhà, em hãy tìm tình huống thực tế liên quan đến phép cộng trong phạm vi 6 để hôm sau chia sẻ với các bạn.
	- HS lắng nghe để thực hiện


 D. Những điều chỉnh sau bài dạy: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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TUẦN 7
Toán
Tiết 19+ 20:              PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 6. ( T2 )
I. Yêu cầu cần đạt:  Sau bài học, học sinh có khả năng:
- Tìm được kết quả các phép cộng trong phạm vi 6 và thành lập được Bảng cộng trong phạm vi 6.
- Vận dụng được kiến thức, kĩ năng về phép cộng trong phạm vi 6 đã học vào giải quyết một số tình huống gắn với thực tế.
- Phát triển các NL toán học
II. Đồ dùng dạy học:
 1. GV: Máy tính, bài dạy điện tử
 2. HS: SGK, Vở Bài tập toán .
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động
- Chia sẻ các tình huống có phép cộng trong thực tế gắn với gia đình em. Hoặc chơi trò chơi “Đố bạn” để tìm kết quả của các phép cộng trong phạm vi 6 đã học.
	
- HS chia sẻ với cả lớp.

	- Chia sẻ các tình huống có phép cộng trong thực tế gắn với gia đình em. 
	

	2. Khám phá:
-. GV hướng dẫn HS thực hiện lần lượt các hoạt động .
	
- HS nhận xét về đặc điểm của các phép cộng trong từng dòng hoặc từng cột và ghi nhớ Bảng cộng trong phạm vi 6.

	- Tìm kết quả từng phép cộng trong phạm vi 6 (thể hiện trên các thẻ phép tính).
	

	- GV giới thiệu Bảng cộng trong phạm vi 6 và hướng dẫn HS đọc các phép tính trong bảng.
- GV tổng kết: 
Dòng thứ nhất được coi là Bảng cộng: Một số cộng 1.Dòng thứ hai được coi là Bảng cộng: Một số cộng 2….
	

	3. Thực hành, luyện tập
Bài 1
bài 1: Tìm kết quả các phép cộng nêu trong bài, rồi viết kết quả vào vở.
HS tự nêu phép tính rồi đố nhau tìm kết quả phép tính. Chẳng hạn: 4 + 1; 1 + 4; 5 + 1; 1 + 5; ...
- Khi đổi chồ hai số trong phép cộng thì kết quả phép cộng không thay đôi. HS lấy thêm ví dụ tương tự: 2 + 3 = 5; 3 + 2 = 5; ... 
	


- Chia sẻ trước lóp.

	 Bài 2: 
	

	HS tự làm bài 2, nêu phép tính thích họp cho từng ô còn thiếu. 
	HS đổi vở kiểm tra kết quả.

	Bài 3: 
- Phân tích mầu rồi vận dụng đế tìm kết quả các phép tính cho trong bài.
	

	Bài 4. 
- Cho HS quan sát tranh, tập kể cho bạn nghe tình huống trong tranh rồi đọc phép tính tương ứng. 
	
- Chia sẻ trước lóp.

	a) Bên trái có 3 con ong. Bên phải có 3 con ong. Có tất cả bao nhiêu con ong?
Ta có phép cộng 3 + 3 = 6. Vậy có tất cả 6 con ong.
b) Có 3 bạn đang ngồi đọc sách. Có thêm 2 bạn đi đến. Có tất cá bao nhiêu bạn?
Ta có phép cộng 3 + 2 = 5. Vậy có tắt cả 5 bạn.
4.Vận dụng – trải nghiệm:
- Bài học hôm nay, em biết thêm được điều gì?
- về nhà, em hãy tìm tình huống thực tế liên quan đến phép cộng trong phạm vi 6 đế hôm sau chia sẻ với các bạn.
- Nhận xét tiết học.
	










· 


IV. Những điều chỉnh sau bài dạy:
..................................................................................................................................................................................................................................................................
                      ****************************************
Toán
                            Tiết 21:            LUYỆN TẬP
I. Yêu cầu càn đạt: Sau bài học, học sinh có khả năng:
- Củng cố về bảng cộng và làm tính cộng trong phạm vi 6. Vận dụng được kiến thức, kĩ năng về phép cộng trong phạm vi 6 đã học vào giải quyết một số tình huống gắn với thực tế.
- Phát triển các NL toán học: NL giải quyết vấn đề toán học, NL tư duy và lập luận toán học.
- Giáo dục HS yêu thích môn toán, rèn tính cẩn thận, chính xác. 
II. Đồ dùng dạy học:
 1. GV: Máy tính, bài dạy điện tử
 2. HS: SGK, Vở Bài tập Tiếng toán .
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1.Khởi động:
- Chơi trò chơi “Truyền điện” để ôn tập cộng nhẩm trong phạm vi 6 
	

	Bạn A đọc phép cộng rồi chỉ bạn B đọc kết quả. Nếu bạn B đọc kết quả đúng thì bạn B đọc tiếp phép cộng khác rồi chỉ bạn c đọc kết quả…..
	
- HS thực hiện 



	1. Thực hành, luyện tập
Bài 1. 
- GV tổ chức cho HS chơi theo cặp hoặc theo nhóm như sau: Một bạn lấy ra một thẻ phép tính đố bạn khác nêu kết quả phép tính và ngược lại. Hoặc cũng có thể chuẩn bị các thẻ trắng để HS tự viết phép tính rồi đố bạn viết kết quả thích hợp.
	

- Quan sát hình vẽ “chong chóng” trong khung kiến thức trang 38.

	Bài 2
- Cho HS tự tìm kết quả các phép cộng nêu trong bài (có thể sử dụng Bảng cộng trong phạm vi 6 để tìm kết quả).
	
- HS thảo luận với bạn về cách tính nhẩm rồi chia sẻ trước lớp.


	GV chốt lại cách làm bài. Chú ý, trong phép cộng hai số mà có một sổ bằng 0 thì kết quả bằng số còn lại.
Bài 3
- Cho  HS quan sát các ngôi nhà và số ghi trên mỗi mái nhà để nhận ra các phép tính trong ngôi nhà có kết quả là số ghi trên mái nhà. HS lựa chọn số thích hợp trong mỗi ô có dấu ? của từng phép tính sao cho kết quả mỗi phép tính đó là số ghi trên mái nhà, ví dụ ngôi nhà số 5 có các phép tính: 3 + 2; 2 + 3; 4 + 1
GV chốt lại cách làm bài. GV nên khuyến khích HS suy nghĩ và nói theo cách của các em.
Bài 4
- Cho HS quan sát tranh, tập kể cho bạn nghe tình huống xảy ra trong tranh rồi đọc phép tính tương ứng.
	



- HS đặt câu hỏi cho nhau, cùng tìm thêm các phép tính có thể đặt vào mỗi ngôi nhà. Chẳng hạn: Ngôi nhà số 5 còn có thể đặt thêm các phép tính:
1 +4; 5 + 0; 0 + 5.







- Chia sẻ trước lớp.


	Ví dụ:
Câu a): Trên cây có 2 con chim. Có thêm 3 con bay đến. Có tất cả bao nhiêu con chim? Ta có phép cộng 2 + 3 = 5. Vậy có tất cả 5 con chim.
4. Vận dụng - Trải nghiệm:
- HS nghĩ ra một số tình huống trong thực tế liên quan đến phép cộng trong phạm vi 6.
- Về nhà, em hãy tìm tình huống thực tế liên quan đến phép cộng trong phạm vi 6
đế hôm sau chia sẻ với các bạn.
- Nhận xét tiết học.
	
- HS làm tương tự với các trường hợp còn lại.




- HS nêu.


- Nhận việc


IV. Những điều chỉnh sau bài dạy:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
********************************************************
TUẦN 8
Toán
                     Tiết 22+23:      PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 10
I.Yêu cầu cần đạt
Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
[bookmark: bookmark947]- Biết cách tìm kết quả một phép cộng trong phạm vi 10.
[bookmark: bookmark948]- Vận dụng được kiến thức, kĩ năng về phép cộng trong phạm vi 10 đã học vào
giải quyết một số tình huống gắn với thực tế.
[bookmark: bookmark949]- Phát triển các NL toán học: NL giải quyết vấn đề toán học, NL tư duy và lập luận toán học.
[bookmark: bookmark950]II: Đồ dùng dạy và học
1. Giáo viên: Máy tính xách tay, bài giảng điện tử
2. Học sinh: Vở, SGK, Bộ đồ dùng Toán 1.
[bookmark: bookmark951][bookmark: bookmark953]III. Các hoạt động dạy và học
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	[bookmark: bookmark956][bookmark: bookmark955][bookmark: bookmark954]1. Khởi động
- Quan sát bức tranh trong SGK.
	
- Nói  về những điều quan sát được từ bức tranh liên quan đến phép cộng, chẳng hạn:

	+ Có 6 con chim trên cây. Có 4 con chim đang bay đến. Để biết có tất cả bao nhiêu con chim, ta thực hiện phép cộng 6 + 4 = 10. Có tất cả 10 con chim.
	

	+ Có 4 bạn đang chơi bập bênh. Có 4 bạn khác đang đi tới. Để biết có tất cả bao nhiêu bạn, ta thực hiện phép cộng 4 + 4 = 8. Có tất cả 8 bạn.
	- Chia sẻ trước lớp: HS nói một tình huống có phép cộng mà mình quan sát được.

	2. Khám phá
[bookmark: bookmark966]1. Cho HS sử dụng các chấm tròn để tìm kết quả phép cộng: 4 + 3, rồi viết và đọc kết quả 4 + 3 = 7.
Tương tự HS tìm kết quả các phép cộng còn lại: 6 + 4;    5 + 4;      4 + 4.
	
- HS thực hiện 

	2. GV chốt lại cách tìm kết quả một phép cộng (có thể hướng dẫn HS: ngoài chấm tròn có thế sử dụng que tính, ngón tay, ... để tìm kết quả phép tính).
	

	3. Hoạt động cả lớp:
- GV dùng các chấm tròn để diễn tả các thao tác HS vừa thực hiện ở trên và nói: 4+ 3 = 7; 6 + 4 = 10; 5 + 4 = 9; 4 + 4 = 8.
	

	4. Củng cố kiến thức mới:
[bookmark: bookmark970]- GV nêu một số tình huống. HS nêu phép cộng tương ứng. GV hướng dẫn HS tìm kết quả phép cộng theo cách vừa học rồi gài phép cộng và kết quả vào thanh gài.
	
- HS tự nêu tình huống tưrơng tự rồi đố nhau đưa ra phép cộng (làm theo nhóm bàn).


	3. Luyện tập, thực hành
[bookmark: bookmark972][bookmark: bookmark971][bookmark: bookmark974]Bài 1
[bookmark: bookmark975]- Cá nhân HS làm bài 1: Tìm kết quả các phép cộng nêu trong bài (HS có thể dùng các chấm tròn và thao tác đếm để tìm kết quả phép tính).
	
- Đối vở, đặt và trả lời câu hỏi về các phép tính vừa thực hiện. Chia sẻ trước lớp.


	[bookmark: bookmark977][bookmark: bookmark979][bookmark: bookmark978]Bài 2
[bookmark: bookmark980]-  Cho HS làm bài 2: Tìm kết quả các phép cộng nêu trong bài.
	
- HS nối tiếp nêu mỗi bạn 1 phép tính.

	[bookmark: bookmark981][bookmark: bookmark984][bookmark: bookmark982][bookmark: bookmark983]Bài 3
[bookmark: bookmark985]- Cho HS quan sát tranh, suy nghĩ và tập kể cho bạn nghe một tình huống theo bức tranh rồi đọc phép tính tương ứng. 
	
- Chia sẻ trước lớp.

	- GV chốt lại cách làm. GV có thể đưa ra một vài ví dụ mẫu khuyến khích HS suy nghĩ và nói theo cách của các em. GV khuyến khích HS trong lớp đặt thêm câu hỏi cho nhóm trình bày.
4. Vận dụng, trải nghiệm
	

	HS nghĩ ra một số tình huống trong thực tế liên quan đến phép cộng trong phạm vi 10.
	

	[bookmark: bookmark995]- Bài học hôm nay, em biết thêm được điều gì?
[bookmark: bookmark996]- Về nhà, em hãy tìm tình huống thực tế liên quan đến phép cộng trong phạm vi 10 để hôm sau chia sẻ với các bạn.
	


[bookmark: bookmark976][bookmark: bookmark986][bookmark: bookmark959][bookmark: bookmark957][bookmark: bookmark958][bookmark: bookmark967][bookmark: bookmark968][bookmark: bookmark969][bookmark: bookmark989][bookmark: bookmark993]IV. Những điều chỉnh sau bài dạy:
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
********************************************
Toán
                                  Tiết 24:         LUYỆN TẬP  
I.Yêu cầu cần đạt:
Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
- Củng cố về bảng cộng và làm tính cộng trong phạm vi 10.
- Vận dụng được kiến thức, kĩ năng về phép cộng trong phạm vi 10 đã học vào giải quyết một số tình huống gắn với thực tế.
- Phát triển các NL toán học: NL giải quyết vấn đề toán học, NL tư duy và lập luận toán học.
II. Đồ dùng dạy và học:
1. Giáo viên: Máy tính xách tay, bài giảng điện tử
2. Học sinh: Vở, SGK, Bộ đồ dùng Toán 1.
III. Các hoạt động dạy và học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động
- Cho HS thực hiện các hoạt động sau:
- Chơi trò chơi “Truyền điện” về phép tính cộng trong phạm vi 10.
- Chia sẻ: Cách cộng nhẩm của mình; Để có thể nhẩm nhanh, chính xác cần lưu ý điều gì?
	

	2. Luyện tập, thực hành.
Bài 1
- Cho cá nhân HS làm bài 1:
	

- HS thực hiện 

	+ Quan sát tranh minh hoạ và quan sát các thanh chấm tròn. Đọc hiểu yêu cầu đề bài.
+ Tìm kết quả các phép cộng nêu trong bài.
+ Chọn số thích hợp đặt vào ô ? .
	- HS đổi vở, đặt câu hỏi cho nhau và nói cho nhau về tình huống đã cho cùng phép tính tương ứng.


	Bài 2
- Cho HS tự làm bài 2:
+ Quan sát tranh minh hoạ các số ghi trên mỗi cái xẻng treo trên giá và các phép tính được nêu trên mặt các xô.
	
+ Tìm kết quả các phép cộng nêu trên và chọn số thích hợp ghi trên xẻng.
+ Chia sẻ trước lớp.

	- GV chốt lại cách làm bài.
	

	Bài 3
- HS tự làm bài 3: Tìm kết quả các phép cộng nêu trong bài. Nhận xét kết quả của các phép tính trong mỗi cột và giải thích cho bạn nghe. Chẳng hạn: 7 + 1 = 8; 1+7 = 8; vậy 7 cộng 1 cũng bằng 1 cộng 7.
	

	- GV chốt lại cách làm bài.
	

	Bài 4
- Cho HS quan sát tranh, suy nghĩ và tập kể cho bạn nghe tình huống xảy ra trong tranh rồi đọc phép tính tương ứng. 
	

- Chia sẻ trước lớp.

	Ví dụ câu a): Trong hàng rào có 4 con gà. Có 3 con gà đang đi đến. Có tất cả bao nhiêu con gà? Ta có phép cộng: 4 + 3 = 7. Vậy có tất cả 7 con gà.
	

	Vậy phép tính thích hợp là 4 + 3 = 7.
	HS làm tương tự trường hợp còn lại.

	3. Vận dụng, trải nghiệm.
-HS nghĩ ra một số tình huống trong thực tế liên quan đến phép cộng trong phạm vi 10.
	

	-Về nhà, em hãy tìm tình huống thực tế liên quan đến phép cộng trong phạm vi 10 để hôm sau chia sẻ với các bạn.
	


IV. Những điều chỉnh sau bài dạy:
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
                              **********************************************
Tuần 9
Toán
                    Tiết 25+26:       PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI  10 
I .Yêu cầu cần đạt:
Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
[bookmark: bookmark1049]- Tìm được kết quả các phép cộng có kết quả đến 10 (trong phạm vi 10) và thành lập Bảng cộng trong phạm vi 10.
[bookmark: bookmark1050]- Vận dụng được kiến thức, kĩ năng về phép cộng trong phạm vi 10 đã học vào giải quyết một số tình huống gắn với thực tế.
[bookmark: bookmark1051]- Phát triển các NL toán học: NL giải quyết vấn đề toán học, NL tư duy và lập luận toán học. NL sử dụng công cụ và phương tiện học toán.
II. Đồ dùng dạy và học:
[bookmark: bookmark1052]1. Giáo viên: Máy tính xách tay, bài giảng điện tử
2. Học sinh: Vở, SGK, Bộ đồ dùng Toán 1.
III. Các hoạt động dạy và học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	[bookmark: bookmark1054][bookmark: bookmark1057][bookmark: bookmark1055]1. Khởi động
Cho HS chia sẻ các tình huống có phép cộng trong thực tế gắn với gia đình em. 
	
- HS nêu.

	[bookmark: bookmark1058][bookmark: bookmark1059][bookmark: bookmark1061]2. Khám phá
[bookmark: bookmark1062]- Tìm kết quả từng phép cộng trong phạm vi 10 (thể hiện trên các thẻ phép tính). Chẳng hạn: 1 + 1= 2; 3 + 2 = 5; 4 + 3 = 7; 5 + 4 = 9; 6 + 4= 10;...
	
- HS thực hiện 

	- Sắp xếp các thẻ phép cộng theo một quy tắc nhất định. Chẳng hạn: GV phối hợp thao tác cùng với HS, gắn từng thẻ phép tính lên bảng để tạo thành bảng cộng như SGK, đồng thời HS xếp các thẻ thành một bảng cộng trước mặt.
	

	- GV giới thiệu Bảng cộng trong phạm vi 10 và hướng dẫn HS đọc các phép tính trong bảng.
	- HS nhận xét về đặc điểm của các phép cộng trong từng dòng hoặc tùng cột và ghi nhớ Bảng cộng trong phạm vỉ 10.

	
	- HS đưa ra phép cộng và đố nhau tìm kết quả 

	- GV tổng kết: Có thể nói:
Dòng thứ nhất được coi là Bảng cộng: Một số cộng 1.
	

	Dòng thứ hai được coi là Bảng cộng: Một số cộng 2
	

	Dòng thứ ba được coi là Bảng cộng: Một số cộng 3.
	

	…………………………………………
Dòng thứ chín được coi là Bảng cộng: Một số cộng 9.
	

	[bookmark: bookmark1070]3. Luyện tập, thực hành:
[bookmark: bookmark1068][bookmark: bookmark1071][bookmark: bookmark1069]Bài 1
[bookmark: bookmark1072]- Cho HS làm bài 1: Tìm kết quả các phép cộng nêu trong bài (có thể sử dụng Bảng cộng trong phạm vi 10 đế tìm kết quả).
	

- HS thực hiện 

	
	-HS đọc phép tính và nói kết quả tương ứng với mỗi phép tính.

	- GV có thể nêu ra một vài phép tính đơn giản dễ nhẩm để HS trả lời miệng nhằm củng cố kĩ năng tính nhẩm, hoặc HS tự nêu phép tính rồi đố nhau tìm kết quả phép tính. Chẳng hạn: 7+1; 1+7; 8 +2; 2 +8;...
Bài 2: 
- Cá nhân HS làm bài 2: Dựa vào hình ảnh trực quan để tìm số phù hợp cho mỗi ô dấu ?  (HS có thể dựa vào phép đếm hoặc dùng Bảng cộng, trừ trong phạm vi 10để tìm số thích hợp trong ô trống).
-GV cũng có thể nêu ra một vài phép tính tương tự để HS củng cố kĩ năng, hoặc HS tự nêu phép tính rồi đố nhau tìm kết quả phép tính.
Bài 4: 
Cho HS quan sát tranh, suy nghĩ và tập kể cho bạn nghe tình huống xảy ra trong tranh rồi đọc phép tính tương ứng.
Ví dụ câu a): Đội bên trái có 5 bạn. Đội bên phải có 5 bạn. Có tất cả bao nhiêu bạn tham gia kéo co? Ta có phép cộng: 5 + 5 = 10. Vậy có tất cả 10 bạn.
- Vậy phép tính thích hợp là 5 + 5 = 10
- Câu b) TT. Vậy ta có phép tính 7 + 2 = 9
4. Vận dụng, trải nghiệm.
-HS nghĩ ra một số tình huống trong thực tế liên quan đến phép cộng trong phạm vi 10.
	





-Nói về tình huống trong bức tranh và phép tính tương ứng.



-HS trình bày kết quả.


-HS thực hiện







-HS thực hiện.







-HS trả lời

	
	


IV. Những điều chỉnh sau bài dạy:
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
                         **********************************************
                                                                          Toán
                                      Tiết 27+28    LUYỆN TẬP  
I.Yêu cầu cần đạt:
- Củng cố về phép cộng và làm tính cộng trong phạm vi 10.
- Vận dụng được kiến thức, kỹ năng về phép cộng trong phạm vi 10 đã học vào giải quyết một số tình huống gắn với thực tế.
- Phát triển năng lực toán học.Có khả năng cộng tác, chia sẻ với bạn.
II. Đồ dùng dạy học
1. Giáo viên: Máy tính xách tay, bài giảng điện tử
2. Học sinh: Vở, SGK, Bộ đồ dùng Toán 1.
III. Các hoạt động dạy và học: 
	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	1. Khởi động
- Tổ chức chơi trò chơi: “Đố bạn” để tìm kết quả các phép tính cộng trong phạm vi 10 đã học.
- Nhận xét, tuyên dương
2. Luyện tập, thực hành.
 Bài 1: Tìm kết quả của mỗi phép tính 
- Gv nêu yêu cầu bài tập
- Gv cho HS thực hiện cá nhân: Tìm kết quả các phép tính cộng nêu trong bài: Phép tính đố bạn tìm kết quả và ngược lại
- HS trình bày kết quả
- GV nhận xét, đánh giá
Bài 2: Tính nhẩm
- Gv nêu yêu cầu bài tập.
- HS tự làm bài tập cá nhân 

- Giáo viên hướng dẫn:
+ Có thể tính nhẩm hoặc bảng cộng trong phạm vi 10
+Tìm kết quả phép cộng nêu trên sau đó đổi vở và đặt câu hỏi cho nhau về kết quả mỗi phép tính
- Báo cáo kết quả. Suy nghĩ về cách làm. Chia sẻ trước lớp



-GV nhận xét, đánh giá.
Bài 3: Số 
- Gv nêu yêu cầu bài tập.
- GV Hướng dẫn HS cách làm bài: 
+Quan sát ngôi nhà và số trên mỗi mái nhà để nhận ra phép tính đúng sao cho để có kết quả ghi trên mái nhà.
+Ví dụ ngôi nhà có số 7, có các phép tính 5 + 2  = 7; 4 + 3 = 7; 6 + 1 = 7
- HS báo cáo kết quả
- GV nhận xét, đánh giá, khuyến khích HS nói theo cách của mình
Bài 4: 
a) Nêu phép tính có kết quả bằng 10 từ những thẻ số sau
-Yêu cầu Hs quan sát, suy nghĩ vấn đề, chia sẻ nhóm
- GV hướng dẫn HS dựa vào bảng cộng 10 để hình thành được các phép tính đúng
- Tổ chức cho HS báo cáo kết quả.
-Nhận xét, chốt.
b) Nêu phép tính thích hợp với tranh vẽ
- GV nêu yêu cầu
- Yêu cầu HS quan sát tranh suy nghĩ và tập kể cho bạn nghe một tình huống xảy ra trong tranh rồi đọc phép tính tương ứng. 
Ví dụ: Trong hộp có 5 bút màu, bạn nhỏ để vào trong hộp 3 bút màu. Hỏi trong hộp có tất cả bao nhiêu bút màu?
- Yêu cầu hs nêu phép tính thích hợp.
- Gv nhận xét.
3.Vận dụng, trải nghiệm
- Gv cho hs nêu một vài ví dụ thực tế về phép tính cộng trong phạm vi 10
- Gv nhận xét.
- Bài hôm nay, em biết thêm được điều gì?
- Yêu cầu hs về nhà tìm một vài ví dụ về phép cộng trong phạm vi 10 để hôm sau chia sẻ với bạn.
- Dặn dò hs chuẩn bị bài sau.
	
-HS tham gia trò chơi.
 




- Lắng nghe yêu cầu.
- HS hoạt động nhóm đôi
- HS báo cáo kết quả.



- HS lắng nghe yêu cầu
- Chọn kết quả đúng mỗi mỗi phép tính bên dưới
- Lắng nghe





- Nối tiếp cá nhân nêu kết quả:
7 + 1 = 8    9 + 1 = 10   9 + 0 =9
5 + 4 = 9    4 + 4  = 8    0 + 8 = 8
8 + 2 = 10   2 + 7 = 9   0 + 10 = 10
- HS lắng nghe và thực hiện. 


- Hs lắng nghe yêu cầu.
- HS lắng nghe GVHD 



- HS báo cáo kết quả.



- Hs lắng nghe yêu cầu. HS quan sát  

-Thực hiện




- Lắng nghe.
- Quan sát, suy nghĩ làm.

- HS chọn phép cộng  5 + 3 = 8
Trong hộp có tất cả 8 bút màu.
- HS chia sẻ trước lớp.
- Lớp đọc đồng thanh các phép tính.


- HS trả lời.
- HS lắng nghe.




IV. Những điều chỉnh sau bài dạy: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................…………………………………………………………………………
                                  ***************************************************
TUẦN 10
Toán
                  Tiết 29:       KHỐI HỘP CHỮ NHẬT  – KHỐI LẬP PHƯƠNG
I.Yêu cầu cần đạt: HS cần đạt các yêu cầu sau:
- Có biểu tượng về khối hộp chữ nhật, khối lập phương.
- Nhận biết được các đồ vật trong thực tế có dạng khối hộp chữ nhật, khối lập phương.
- Phát triển các NL toán học.
II. Đồ dùng dạy học: 
1. Giáo viên: Máy tính xách tay, bài giảng điện tử
2. Học sinh: Vở, SGK, Bộ đồ dùng Toán 1.
III. Các hoạt động dạy và học.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt độngcủa học sinh

	1. Khởi động:
- Thực hiện trong nhóm đôi, học sinh đặt các đồ vật chuẩn bị lên bàn, các bạn trong nhóm cầm đồ vật, chia sẻ hiểu biết của mình về hình dạng của đồ vật đó.
VD: hộp sữa có hình hộp chữ nhật, hộp màu có hình vuông….
2. Khám phá
- Yêu cầu Hs lấy ra một nhóm các đồ vật có hình dạng và màu sắc khác nhau.
- GV hướng dẫn HS quan sát một khối hộp chữ nhật: xoay, lật, chạm vào các mặt của khối hộp chữ nhật đó và nói: “ Khối hộp chữ nhật”
- Yêu cầu HS tự lấy một số khối hộp chữ nhật của cá nhân, cho cô và các bạn xem đồng thời nói: “ Khối hộp chữ nhật”.
+ VD: Hộp sữa có dạng khối hộp chữ nhật.
+ Hộp màu có dạng khối hộp chữ nhật.
- Tiến hành tương tự với khối lập phương.
Chú ý: Các mặt của khối hộp lập phương là hình vuông.
- Gv yêu cầu HS thực hành xếp thành hai nhóm đồ vật
+ Nhóm 1: Đồ vật dạng khối hộp chữ nhật
+ Nhóm 2: Đồ vật dạng khối lập phương.
- Nhận xét, đánh giá.
3. Thực hành, luyện tập
Bài 1. 
- GV nêu yêu cầu BT
- Yêu cầu HS nêu tên các đồ vật có trong bài.
- Yêu cầu HS kể tên các đồ vật có dạng khối hộp chữ nhật.

- Yêu cầu HS kể tên các đồ vật có dạng khối lập phương.
- Nhận xét, đánh giá.
Mở rộng: HS có thể kể thêm các đồ vật trong lớp có khối hộp chữ nhật, khối lập phương.






Bài 2. 
Phần a.
- Cho HS quan sát BT
- Yêu cầu HS làm việc cá nhân tự đếm số khối hộp chữ nhật, khối lập phương có ở mỗi hình vẽ.
- Báo cáo kết quả trước lớp




- Nhận xét, đánh giá.
Phần b. 
- Yêu cầu HS tự suy nghĩ, sử dụng các khối hộp chữ nhật, khối lập phương để ghép thành các hình gợi ý hay các hình theo ý thích.
- Cho các bạn xem hình mới ghép được
- Chia sẻ với các bạn về ý tưởng ghép hình
- Các bạn khác có thể đặt câu hỏi về hình vừa ghép cho bạn.
- Nhận xét, đánh giá.
4 . Vận dụng, trải nghiệm
Bài 3. 
- GV nêu yêu cầu
- Yêu cầu HS kể tên các đồ vật trong thực tế có khối hộp chữ nhật, khối lập phương

- Chia sẻ trước lớp
- Nhận xét,đánh giá.
- Quan tiết học hôm nay, em biết thêm được điều gì?
- Từ ngữ toán học nào em cần chú ý?
- Về nhà quan sát những đò vật nào có dạng khối hộp chữ nhật, khối lập phương.
- Chuẩn bị bài học tiếp theo.
	
- HS để các đồ vật chuẩn bị lên bàn, nói cho bạn bên cạnh nghe những hiểu biết của mình về đồ vật đó.




- Lấy các các đồ vật theo yêu cầu.

- Quan sát theo hướng dẫn của GV.
- Nói theo GV.


- Tự lấy các đồ vật cso khối hộp chữ nhật.







- Nói trước lớp.








- Xếp các đồ vật thành hai nhóm
VD: 
+ Nhóm 1: Đồ vật dạng khối hộp chữ nhật( hộp sữa, tẩy, hộp màu…)
+ Nhóm 2: Đồ vật dạng khối lập phương( con súc sắc, Zubich, hộp quà….)
- Lắng nghe yêu cầu.
- Kể tên các đồ vật: Tủ lạnh, hộp quà, bể cá ảnh, con súc sắc, hộp đựng giấy
+ Kể tên các đồ vật có dạng khối hộp chữ nhật: Tủ lạnh, bể cá cảnh, hộp quà
+ Kể tên các đồ vật có dạng khối lập phương: hộp đựng giấy, con súc sắc
- HS trình bàu.
- Kể thêm các đồ vật trong lớp có khối hộp chữ nhật, khối lập phương.

- Quan sát BT và quan sát các hình
- Tự đếm số khối hộp chữ nhật, khối lập phương ở mỗi hình.
- Báo cáo kết quả:
+ Chiếc bàn gồm 5 khối hộp chữ nhật.
+ Con ngựa gồm 10 khối lập phương và 4 khối hộp chữ nhật
+ Cái ghế gồm 5 khối hộp chữ nhật và 2 khối lập phương.
+ hình còn lại gồm: 2 khối hộp chữ nhật và 5 khối lập phương.
- HS tự ghép, xếp hình theo ý thích.


- Cho Các bạn xem hình

- Chia sẻ cách xếp, ghép

- Có thể đặt câu với các bạn.
+ Bạn sử dụng bao nhiêu khối lập phương để xếp
+ Khi xếp bạn có thấy khó không…



- Lắng nghe yêu cầu
- HS suy nghĩ  và chia sẻ trước lớp
VD: Cái loa có dạng khối lập phương
+ Hộp giấy ăn có dạng hình hộp chữ nhật.
+ Chiếc tủ có dạng hình hộp chữ nhật.
- Trả lời.


- Trả lời: khối hộp chữ nhật, khối lập phương.


IV. Những điều chỉnh sau bài dạy: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
                             ***********************************************
TUẦN 11
TOÁN
                   Tiết 30:        LÀM QUEN VỚI PHÉP TRỪ - DẤU TRỪ
[bookmark: bookmark1184]I.Yêu cầu cần đạt 
Sau bài học HS đạt các yêu cầu sau:
[bookmark: bookmark1185]- Làm quen với phép trừ qua các tình huống có thao tác bớt, nhận biết cách sử dụng các dấu ( -, =).
[bookmark: bookmark1186]- Nhận biết ý nghĩa của phép trừ (với nghĩa bớt) trong một số tình huống gắn với thực tiễn.
[bookmark: bookmark1187]- Phát triển các NL toán học:NL giải quyết vấn đề toán học, NL tư duy và lập luận toán học.
[bookmark: bookmark1188]II. Đồ dùng dạy - học:
[bookmark: bookmark1189][bookmark: bookmark1191]III. Các hoạt động dạy - học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	[bookmark: bookmark1192][bookmark: bookmark1195][bookmark: bookmark1193]1. Khởi động
	

	+ Quan sát bức tranh tình huống.
+ Nói với bạn về những điều quan sát được từ bức tranh, chẳng hạn: Có 5 con chim đậu trên cây. Có 2 con bay đi. Trên cây còn lại bao nhiêu con chim?
	- HS quan sát

	- GV hướng dẫn HS xem tranh, giao nhiệm vụ và gợi ý để HS chia sẻ những gì các em quan sát được.
	

	[bookmark: bookmark1198][bookmark: bookmark1199][bookmark: bookmark1201]2. Hình thành kiến thức
[bookmark: bookmark1202]1.HS thực hiện lần lượt các hoạt động sau:
	
- HS thực hiện 

	- Lấy ra 5 que tính. Bớt đi 2 que tính. Hỏi còn lại bao nhiêu que tính?
	- HS nói, chẳng hạn: “Có 5 que tính. Bớt đi 2 que tính. Còn lại 3 que tính”.

	- Cho HS làm tương tự với các chấm tròn: Lấy ra 5 chấm tròn. Bớt đi 2 chấm tròn. Hỏi còn lại bao nhiêu chấm tròn?
	

	2.GV lưu ý hướng dẫn HS sử dụng mẫu câu khi nói: Có... Bớt đi... Còn ...
	

	3. Hoạt động cả lớp:
[bookmark: bookmark1208]- GV dùng các chấm tròn để diễn tả các thao tác HS vừa thực hiện.
	
- HS nghe GV giới thiệu phép trừ, dấu trừ: nhìn 5-2 = 3; đọc năm trừ hai bằng ba

	GV giới thiệu cách diễn đạt bằng kí hiệu toán học 5-2 = 3.
	

	4. Củng cố kiến thức mới:
[bookmark: bookmark1212]- GV nêu tình huống khác, HS đặt phép trừ tương ứng rồi gài thẻ phép tính vào thanh gài. 
	
- HS tự nêu tình huống tương tự rồi đưa ra phép trừ.

	[bookmark: bookmark1216]3. Luyện tập, thực hành, 
[bookmark: bookmark1217][bookmark: bookmark1215][bookmark: bookmark1214]Bài 1
- Cho HS làm bài 1: HS quan sát tranh, chẳng hạn:
	

- HS thực hiện 

	+ Đọc phép tính và nêu số thích hợp ở ô dấu ? rồi ghi phép tính 3-1=2 vào vở.
	- Nói cho nhau về tình huống trong bức tranh và phép tính tương ứng. Chia sẻ trước lớp.

	- GV chốt lại cách làm bài, gợi ý để HS sử dụng mẫu câu khi nói về các bức tranh: Có... Bớt đi... Còn...
	

	Bài 2. - Cho HS quan sát tranh vẽ, nhận biết phép tính thích họp với từng tranh vẽ; lí giải bằng ngôn ngữ cá nhân. 
	- HS quan sát chia sẻ trước lóp.

	GV chốt lại cách làm bài.
	

	Bài 3. Cá nhân HS quan sát các tranh vẽ, nêu phép tính phù hợp với mỗi tranh vẽ dựa trên sơ đồ đã cho, suy nghĩ và kể cho bạn nghe một tình huống theo mỗi tranh vẽ
	- Chia sẻ trước lớp.


	[bookmark: bookmark1220][bookmark: bookmark1219][bookmark: bookmark1218]4. Vận dụng, trải nghiệm.
- HS nghĩ ra một số tình huống trong thực tế liên quan đến phép trừ (với nghĩa bớt) rồi chia sẻ với bạn, chẳng hạn: “Hà có 5 cái kẹo. Hà cho bạn 1 cái kẹo. Hỏi Hà còn lại mấy cái kẹo?”.
	

	[bookmark: bookmark1224]- Bài hôm nay, các em biết thêm được điều gì?
[bookmark: bookmark1225]về nhà, em hãy tìm tình huống thực tế liên quan đến phép trừ để hôm sau chia sẻ với các bạn.
	


[bookmark: bookmark1197][bookmark: bookmark1196][bookmark: bookmark1200][bookmark: bookmark1203][bookmark: bookmark1204][bookmark: bookmark1205][bookmark: bookmark1206][bookmark: bookmark1209][bookmark: bookmark1213][bookmark: bookmark1211][bookmark: bookmark1210][bookmark: bookmark1207]IV. Những điều chỉnh sau bài dạy: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................
***********************************************
Toán 
[bookmark: bookmark961][bookmark: bookmark962][bookmark: bookmark960]                           Tiết 31+32:      Phép trừ trong phạm vi 6
I.Yêu cầu cần đạt 
Sau bài học, HS đạt các yêu cầu sau:
[bookmark: bookmark1229]- Biết cách tìm kết quả một phép trừ trong phạm vi 6.
[bookmark: bookmark1230]- Vận dụng được kiến thức, kĩ năng về phép trừ trong phạm vi 6 đã học vào giải quyết một sổ tình huống gắn với thực tế.
[bookmark: bookmark1231]- Phát triến các NL toán học:NL giải quyết vấn đề, toán học, NL tư duy và lập luận toán học.
[bookmark: bookmark1232]II. Đồ dùng dạy - học:
[bookmark: bookmark1233]- GV: Máy tính xách tay, bài giảng điện tử. Các que tính, các chấm tròn, các thẻ số, các thẻ dấu (-, =), thanh gài phép tính.
- HS: Vở, SGK, Bộ đồ dùng Toán 1.
[bookmark: bookmark1235]III. Các hoạt động dạy - học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	[bookmark: bookmark1238][bookmark: bookmark1237][bookmark: bookmark1236]1. Khởi động
Quan sát bức tranh trong SGK.
- Nói với bạn về những điều quan sát được từ bức tranh liên quan đến phép trừ. Chẳng hạn:
	
- HS quan sát

	+ Có 4 cái bánh. An ăn 1 cái bánh. Còn lại bao nhiêu cái bánh?
Đếm rồi nói: Còn 3 cái bánh.
	

	- Làm tương tự với tình huống: Có 5 cốc nước cam. Đã uống hết 3 cốc. Còn lại 2 cốc chưa uống.
	Chia sẻ trước lớp: 

	[bookmark: bookmark1244][bookmark: bookmark1243][bookmark: bookmark1242]2. Hình thành kiến thức
[bookmark: bookmark1245]1.GV hướng dẫn HS thực hiện lần lượt các thao tác sau:
	
HS quan sát tranh vẽ “chim bay” trong khung kiến thức.

	Có 6 con chim - Lấy ra 6 chấm tròn 
Có 4 con bay đi - Lấy đi 4 chấm tròn.
	

	Để biết còn lại bao nhiêu con chim (hay chấm tròn) ta thực hiện phép trừ 6 - 4.
	HS nói: 6 - 4 = 2.


	 Cho HS thực hiện tương tự với tình huống “cốc nước cam” và nói kết quả phép trừ 5 - 3 = 2.
	

	3.GV lưu ý hướng dẫn HS sử dụng mẫu câu khi nói: Có... Bay đi... (hoặc đã uống hết) Còn...
	

	4.Củng cố kiến thức mới:
[bookmark: bookmark1251]- GV nêu một sổ tình huống khác. HS đặt phép trừ tương ứng. GV hướng dẫn HS tìm kết quả phép trừ theo cách vừa học rồi gài kết quà vào thanh gài.
	
- HS đặt phép trừ tương ứng. 

	- Cho HS tự nêu tình huống tương tự 
	- HS thực hiện 

	[bookmark: bookmark1255]3. Luyện tập, thực hành .
[bookmark: bookmark1254][bookmark: bookmark1256][bookmark: bookmark1253]Bài 1
[bookmark: bookmark1257]-  Cho HS làm bài 1: Tìm kết quả các phép trừ nêu trong bài (HS cỏ thể dùng các chấm tròn và thao tác đếm lùi để tìm kết quả phép tính).
	

- Chia sẻ trước lớp.

	Bài 2. Cá nhân HS tự làm bài 2: Tìm kết quả các phép trừ nêu trong bài (HS có thê dùng thao tác đếm lùi để tìm kết quả phép tính).
	- HS nêu

	Bài 3
	

	- Cho HS quan sát tranh, suy nghĩ và tập kể cho bạn nghe một tình huống xảy ra trong tranh rồi đọc phép tính tương ứng. Chia sẻ trước lớp.
	- HS quan sát tranh. Chia sẻ trước lớp.


	- GV khuyến khích HS tập kể chuyện theo mỗi phép tính để thành một câu chuyện.
	

	4. Vận dụng, trải nghiệm
- HS nghĩ ra một số tình huống trong thực tế liên quan đến phép trừ trong phạm vi 6.
	
- HS trình bày

	[bookmark: bookmark1272]- Bài học hôm nay, em biết thêm được điều gì?
	

	- Về nhà, em hãy tìm tình huống thực tế liên quan đến phép trừ trong phạm vi 6 để hôm sau chia sẻ với các bạn.
	


IV. Những điều chỉnh sau bài dạy: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
                                  *****************************************
Toán
                          Tiết 33:            LUYỆN TẬP
I.Yêu cầu cần đạt : 
Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
- Củng cố kĩ năng làm tính trừ trong phạm vi 6.
- Vận dụng được kiến thức, kĩ năng về phép trừ trong phạm vi 6 đã học vào giải quyết một số tình huống gắn với thực tế.
- Phát triển các NL toán học:NL giải quyết vấn đề toán học, NL tư duy và lập luận toán học.
II. Đồ dùng dạy - học:
- GV: Máy tính xách tay, bài giảng điện tử. Các que tính và các chấm tròn.
- HS: Vở, SGK, Bộ đồ dùng Toán 1.
III. Các hoạt động dạy - học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động
	

	- Cho HS nêu các phép trừ trong phạn vi 6 mà mình biết.
	- HS nêu:

	- GV nhận xét.
	

	2. Luyện tập, thực hành
Bài 1: Cho  HS làm bài 1:
	

	+ Quan sát các thẻ chấm tròn. Đọc hiểu yêu cầu đề bài.
	

	+ Tìm kết quả các phép trừ nêu trong bài.
+ Chọn số thích hợp đặt vào ô ? .
	- HS đặt câu hỏi, nói cho nhau về tình huống đã cho và phép tính tương ứng.

	- GV chốt lại cách làm, có thể làm mẫu 1 phép tính. Gọi một vài HS chia sẻ cách tính nhẩm cho cả lớp nghe.
	

	Bài 2. Cá nhân HS tự làm bài 2: Tìm kết quả các phép trừ nêu trong bài (HS có thể dùng thao tác đếm lùi để tìm kết quả phép tính).
	- Chia sẻ trước lớp.

	Lưu ý: Ở bài này HS có thể tìm kết quả phép tính bằng nhiều cách khác nhau (có thể nhẩm, có thể dùng thanh chấm tròn, que tính, ngón tay,...), GV nên quan sát cách HS tìm ra kết quả phép tính.
	

	Bài 3
- Cho HS tự làm bài 3: Thực hiện tính trừ để tìm kết quả rồi chọn ổ có ghi số chỉ kết quả tương ứng.
	
- Chia sẻ trước lớp.

	Bài 4
- Cho HS quan sát tranh, suy nghĩ và tập kể cho bạn nghe tình huống xảy ra trong tranh rồi đọc phép tính tương ứng. Chia sẻ trước lớp.
	
-  HS quan sát tranh. Chia sẻ trước lớp.

	Vi dụ: a) Trong bến có 6 xe ô tô. Có 3 xe ô tô rời khỏi bến. Còn bao nhiêu xe ô tô đang đậu trong bến? Thực hiện phép trừ 6 - 3 = 3. Còn 3 xe ô tô đang đậu trong bến.
Vậy phép tính thích hợp là 6 - 3 = 3.
	


- HS làm tương tự với trường hợp b).


	GV khuyến khích HS suy nghĩ và nói theo cách của các em, khuyến khích HS trong lớp đặt thêm câu hỏi cho nhóm trình bày.
	

	3. Vận dụng, trải nghiệm.
- Cho HS nghĩ ra một số tình huống trong thực tế liên quan đến phép trừ trong phạm vi 6.
	

	Về nhà, em hãy tìm tình huống thực tế liên quan đến phép trừ trong phạm vi 6 để hôm sau chia sẻ với các bạn.
	


IV. Những điều chỉnh sau bài dạy: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
                         ***************************************
TUẦN 12
Toán
                        Tiết 34:           Phép trừ trong phạm vi 6 (tiếp theo)
I.Yêu cầu cần đạt : 
Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
- Tìm được kết quả các phép trừ trong phạm vi 6 và thành lập Bảng trừ trong phạm vi 6.
- Vận dụng được kiến thức, kĩ năng về phép trừ trong phạm vi 6 đã học vào giải quyết một số tình huống gắn với thực tế.
- Phát triển các NL toán học :NL giải quyết vấn đề toán học, NL tư duy và lập luận toán học.
II. Đồ dùng dạy - học:
- GV: Máy tính xách tay, bài giảng điện tử. Các que tính và các chấm tròn, các thẻ phép tính trừ trong phạm vi 6.
- HS: Vở, SGK, Bộ đồ dùng Toán 1.
III. Các hoạt động dạy - học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động
- Cho HS nêu các phép trừ trong phạn vi 6 mà mình biết.
- GV nhận xét..
2. Hình thành kiến thức
- HDHS thực hiện lần lượt các hoạt động sau:
- Tìm kết quả từng phép trừ trong phạm vi 6 chẳng hạn: 2 - 1 = 1;3 - 2=1;4 - 1=3;
5 -3 = 2.
- GV giới thiệu Bảng trừ trong phạm vỉ 6 và hướng dẫn HS đọc các phép tính trong bảng.
- HS nhận xét về đặc điểm của các phép trừ trong từng dòng hoặc từng cột và ghi nhớ Bảng trừ trong phạm vi 6.
- GV tổng kết
	
- HS nêu



-HS thực hiện





-HS nhận xét


	3. Luyện tập, thực hành
Bài 1
- Bài 1: Tìm kết quả các phép trừ nêu trong bài.
	



	- GV  nêu ra một vài phép tính đơn giản dễ nhẩm để HS trả lời miệng nhằm củng cố kĩ năng tính nhấm, hoặc HS tự nêu phép tính rồi đố nhau tìm kết quả phép tính. Chẳng hạn: 4 - 1; 5 - 1; 6 - 6, ..
Bài 2
- HDHS tự làm bài 2:
+ Tìm kết quả các phép trừ nêu trong bài.
+ Chọn các phép trừ có kết quả là 2.
+ Thảo luận với bạn, chia sẻ trước lớp.
- GV chốt lại cách làm bài.
	-HS nói kết quả tương ứng với mỗi phép tính.




- HS Tìm kết quả các phép trừ nêu trong bài.
+ Chia sẻ trước lớp.

	4. Vận dụng, trải nghiệm.
- HS nghĩ ra một số tình huống trong thực tế liên quan đến phép trừ trong phạm vi 6.
	
-HS thực hiện 

	- Bài học hôm nay, em biết thêm được điều gì?
- Về nhà, em hãy tìm tình huống thực tế liên quan đến phép trừ trong phạm vi 6 để hôm sau chia sẻ với các bạn.
	


 IV. Những điều chỉnh sau bài dạy: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
                     *************************************************
Toán
                Tiết 35:          Phép trừ trong phạm vi 6 (tiếp theo)
I:Yêu cầu cần đạt 
- Tìm được kết quả các phép trừ trong phạm vi 6 và thành lập Bảng trừ trong phạm vi 6.
- Vận dụng được kiến thức, kĩ năng về phép trừ trong phạm vi 6 đã học vào giải quyết một số tình huống gắn với thực tế.  Phát triển các NL toán học :NL giải quyết vấn đề toán học, NL tư duy và lập luận toán học.
- Yêu thích học toán.
II. Đồ dùng dạy - học:
- GV: Máy tính xách tay, bài giảng điện tử. Các que tính và các chấm tròn, các thẻ phép tính trừ trong phạm vi 6.
- HS: Vở, SGK, Bộ đồ dùng Toán 1.
III. Các hoạt động dạy - học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động
- HDHS chơi trò chơi “Đố bạn” để tìm kết quả của các phép trừ trong phạm vi 6 đã học.
- GV tổng kết
	
- HS chơi trò chơi “Đố bạn”


	2. Luyện tập, thực hành. 
Bài 3
- Căn cứ vào bảng trừ trong phạm vi 6, chọn phép tính thích hợp cho từng ô, lí giải lí do lựa chọn bằng ngôn ngữ cá nhân. Chia sẻ trước lớp.
- GV chốt lại cách làm bài.
	

- Chia sẻ trước lớp.

	Bài 4. 
GV hướng dẫn HS cách thực hiện phép trừ hai số bằng nhau và phép trừ cho số 0. GV khuyến khích HS lấy thêm các ví dụ về phép trừ có kết quả là 0 và phép trừ cho số 0.
Bài 5
- HD HS quan sát tranh, suy nghĩ và tập kể cho bạn nghe tình huống xảy ra trong tranh rồi đọc phép tính tương ứng. 


- HS là tương tự với các trường hợp còn lại.

- GV nhận xét 
	
- HS nêu cách thực hiện phép trừ hai số bằng nhau và phép trừ cho số 0



-HS Chia sẻ trước lớp.
Vỉ dụ: Bạn trai tạo được 5 bong bóng. Có 1 bong bóng bị vỡ. Còn lại bao nhiêu bong bóng? 
- Chọn phép trừ 5 - 1 = 4 . Còn lại 4 bong bóng.

	3. Vận dụng, trải nghiệm.
- HS nghĩ ra một số tình huống trong thực tế liên quan đến phép trừ trong phạm vi 6.
	
- HS thực hiện 

	- Bài học hôm nay, em biết thêm được điều gì?
- Về nhà, em hãy tìm tình huống thực tế liên quan đến phép trừ trong phạm vi 6 để hôm sau chia sẻ với các bạn.
	


 IV. Những điều chỉnh sau bài dạy: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
                                   ************************************
Toán
                                   Tiết 36:        Luyện tập 
I.Yêu cầu cần đạt:
Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
- Củng cố về bảng trừ và làm tính trừ trong phạm vi 6.
- Vận dụng đuợc kiến thức, kĩ năng về phép trừ trong phạm vi 6 đã học vào giải quyết một số tình huống gắn với thực tế.
- Phát triển các NL toán học: NL giải quyết vấn đề toán học, NL tư duy và lập luận toán học.
II.Đồ dùng dạy học:
1. Giáo viên: Máy tính xách tay, bài giảng điện tử
2. Học sinh: Vở, SGK, Bộ đồ dùng Toán 1.
III.Các hoạt động dạy học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động
- Cho HS chơi trò chơi “Truyền điện”, “Đố bạn” tìm kết quả của các phép trừ trong phạm vi 6 đã học.
	
- HS chơi trò chơi

	2. Luyện tập, thực hành
Bài 1. HS làm bài 1: Tìm kết quả các phép trừ nêu trong bài (thể hiện trong các thẻ ghi phép tính).
	
- HS thực hiện 

	Bài 2
- Cho HS làm bài 2: Tìm kết quả các phép trừ nêu trong bài (HS có thể tính nhẩm hoặc dùng Bảng trừ trong phạm vi 6 để tính).
	
- HS thực hiện 
- HS đổi vở, đặt và trả lời các câu hỏi để kiểm tra kết quả các phép tính vừa thực hiện

	Bài 3
- Cho HS quan sát tranh, suy nghĩ và lựa chọn số thích hợp vào mỗi ô dấu ? của từng phép tính tương ứng sao cho các phép tính trong mỗi ngôi nhà có kết quả bằng số ghi trên mái nhà. Từ đó, HS tìm kết quả cho các trường hợp còn lại trong bài.
GV chốt lại cách làm, gợi ý HS xem còn phép trừ nào cho kết quả bằng số ghi trên mái nhà nữa không.
Bài 4. ChoHS quan sát tranh, suy nghĩ và tập kể cho bạn nghe tình huống xảy ra trong tranh rồi đọc phép tính tương ứng. Chia sẻ trước lớp.
Ví dụ: Trong lồng có 5 con chim. Có 1 con bay ra khỏi lồng. Còn lại bao nhiêu con chim? Chọn phép trừ 5 - 1 = 4. Còn lại 4 con chim.
	
- HS thực hiện và trinhg bày kết quả.







- HS thực hiện

	Bài 5
- Cho HS quan sát tranh, suy nghĩ và tập kể cho bạn nghe mỗi tình huống xảy ra trong tranh rồi đọc phép tính tương ứng. 
	
- HS thực hiện.
- HS trình bày trước lớp

	Ví dụ: Có 5 con vịt, 1 con đã lên bờ. Còn lại mấy con vịt dưới ao?
Thực hiện phép trừ 5 - 1 = 4.
	HS làm tương tự với các trường hợp còn lại.


	- GV nên khuyến khích HS suy nghĩ và nói theo cách của các em.
	

	3. Vận dụng, trải nghiệm.
- Cho HS nghĩ ra một số tình huống trong thực tế liên quan đến phép trừ trong phạm vi 6.
	

	- Bài học hôm nay, em biết thêm được điều gì?
- Về nhà, em hãy tìm tình huống thực tế liên quan đến phép trừ trong phạm vi 6 đế hôm sau chia sẻ với các bạn.
	


IV. Những điều chỉnh sau bài dạy: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
********************************************
TUẦN 13
TOÁN
                     Tiết 37+38 :      PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 1O
I.Yêu cầu cần đạt:
Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
[bookmark: bookmark1405]- Biết cách tìm kết quả một phép trừ trong phạm vi 10.
[bookmark: bookmark1406]- Vận dụng được kiến thức, kĩ năng về phép trừ trong phạm vi 10 đã học vào giải quyết một số tình huống gắn với thực tế.
[bookmark: bookmark1407]- Phát triển các NL toán học: NL giải quyết vấn đề toán học, NL tư duy và lập luận toán học.
[bookmark: bookmark1408]II. Đồ dùng dạy học:
[bookmark: bookmark1409]- Các que tính, các chấm tròn.
[bookmark: bookmark1410]- Một số tình huống đơn giản dẫn tới phép trừ trong phạm vi 10.
[bookmark: bookmark1411]III. Các hoạt động dạy học: 
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	[bookmark: bookmark1413][bookmark: bookmark1415][bookmark: bookmark1412]1. Khởi động
HS thực hiện lần lượt các hoạt động sau:
[bookmark: bookmark1416]HD HS quan sát bức tranh trong SGK.
[bookmark: bookmark1417][bookmark: bookmark1418]-HDHS Làm tương tự với các tình huống còn lại.
[bookmark: bookmark1419]


- GV nhận xét
	


- Nói về những điều quan sát được từ bức tranh liên quan đến phép trừ, chẳng hạn:
+ Có 7 bạn, 1 bạn đã rời khỏi bàn. Còn lại bao nhiêu bạn?
+ Đếm rồi nói: Còn lại 6 bạn đang ngồi quanh bàn.

	[bookmark: bookmark1424]2. Khám phá
- HDHS sử dụng các chấm tròn để tìm kết quả phép trừ: 7-1=6.
Tương tự HS tìm kết quả các phép trừ còn lại: 7-2; 8-l; 9-6.
[bookmark: bookmark1425]GV chốt lại cách tìm kết quả một phép trừ.
[bookmark: bookmark1426]Hoạt động cả lóp: GV dùng các chấm tròn để diễn tả các thao tác “trừ - bớt ” mà HS vừa thực hiện ở trên.
[bookmark: bookmark1427]Củng cố kiến thức mới:
[bookmark: bookmark1428]- GV nêu một số tình huống.
- GV hướng dần HS tìm kết quả phép trừ theo cách vừa học rồi gài kết quả vào thanh gài.phép trừ: 7-1=6.
	
-HS sử dụng các chấm tròn để tìm kết quả








- HS đặt phép trừ tương ứng.
-HS tự nêu tình huống tương tự rồi đố nhau đưa ra phép trừ.

	[bookmark: bookmark1432]3. Luyện tập – thực hành
[bookmark: bookmark1430][bookmark: bookmark1431][bookmark: bookmark1433]Bài 1
[bookmark: bookmark1434]- HD HS làm bài 1: Tìm kết quả các phép trừ nêu trong bài 

	

- HS có thể dùng các chấm tròn hoặc thao tác đếm lùi để tìm kết quả phép tính

	[bookmark: bookmark1435][bookmark: bookmark1429][bookmark: bookmark1436]
- GV có thể nêu ra một vài phép tính để HS củng cố kĩ năng.
	- HS trình bày kết quả.

	[bookmark: bookmark1437][bookmark: bookmark1439][bookmark: bookmark1438]Bài 2
[bookmark: bookmark1440]- Tìm kết quả các phép trừ nêu trong bài 
[bookmark: bookmark1441]- GV nhận xét 
	
- HS có thể dùng thao tác đếm lùi để tìm kết quả phép tính.
- HStrả lời câu hỏi để kiểm tra các phép tính đã thực hiện.

	[bookmark: bookmark1443][bookmark: bookmark1444][bookmark: bookmark1442]Bài 3
[bookmark: bookmark1445]- HD HS quan sát tranh đọc phép tính tương ứng. Chia sẻ trước lớp., suy nghĩ và tập kể cho bạn nghe về tình huống xảy ra trong tranh rồi 
Vi dụ: Có 9 mảnh gỗ cần sơn. Đã sơn được 7 mảnh. Hỏi còn lại mấy mảnh gỗ chưa sơn? Phép tính tương ứng là: 9 - 7 = 2.
[bookmark: bookmark1446]- GV nhận xét 
	
- HS quan sát tranh đọc phép tính tương ứng. Chia sẻ trước lớp,  suy nghĩ và tập kểvề tình huống xảy ra trong tranh.

	[bookmark: bookmark1448][bookmark: bookmark1447][bookmark: bookmark1449]4. Vận dụng – trải nghiệm
HS nghĩ ra một số tình huống trong thực tế liên quan đến phép trừ trong chạm vi 10.
	
- HS trình bày

	[bookmark: bookmark1453]- Bài học hôm nay, các em biết thêm được điều gì? HS có thể xem lại bức tranh khởi động trong sách nêu phép trừ tưong úng.
[bookmark: bookmark1454]-Về nhà, em hãy tìm tình huống thực tế liên quan đến phép trừ trong phạm vi 10 để hôm sau chia sẻ với các bạn.

	


IV. Những điều chỉnh sau bài dạy:
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
******************************************
TOÁN
                               Tiết 39:               LUYỆN TẬP 
[bookmark: bookmark1461]I.Yêu cầu cần đạt
Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
[bookmark: bookmark1462]- Củng cố kĩ năng làm tính trừ trong phạm vi 10.
[bookmark: bookmark1463]- Vận dụng được kiến thức, kĩ năng về phép trừ trong phạm vi 10 đã học vào giải quyết một số tình huống gắn với thực tế.
[bookmark: bookmark1464]- Phát triển các NL toán học.NL giải quyết vấn đề toán học, NL tư duy và lập luận toán học.
[bookmark: bookmark1465][bookmark: bookmark1466]II. Đồ dùng dạy và học
[bookmark: bookmark1468]1. Giáo viên: Máy tính xách tay, bài giảng điện tử
2. Học sinh: Vở, SGK, Bộ đồ dùng Toán 1.
III. Các hoạt động dạy và học
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	[bookmark: bookmark1469][bookmark: bookmark1470][bookmark: bookmark1471]1. Khởi động
HS thực hiện các hoạt động sau:
[bookmark: bookmark1472]Chơi trò chơi “Truyền điện” ôn tập phép trừ trong phạm vi 10.
[bookmark: bookmark1473]- GV nhận xét
	
- HS Chơi trò chơi “Truyền điện”
-HS chia sẻ: Cách thực hiện phép trừ của mình; Để có thể tính nhanh, chính xác cần lưu ý điều gì?

	[bookmark: bookmark1476]2. Luyện tập - thực hành
[bookmark: bookmark1477][bookmark: bookmark1474][bookmark: bookmark1475]Bài 1
[bookmark: bookmark1478]Cá nhân HS làm bài 1:
+ Quan sát các thẻ chấm tròn. Đọc hiểu yêu cầu đề bài.
+ Tìm kết quả các phép trừ nêu trong bài.
+ Chọn số thích hợp đặt vào ô ? .
[bookmark: bookmark1479]- GV nhận xét
	


- Quan sát các thẻ chấm tròn. Đọc hiểu yêu cầu đề bài.
- HS suy nghĩ, nói về tình huống đã cho và phép tính tương ứng.


	[bookmark: bookmark1482][bookmark: bookmark1480][bookmark: bookmark1481]Bàỉ 2
[bookmark: bookmark1483]- Cá nhân HS tự làm bài 2: Tìm kết quả các phép trừ nêu trong bài 
[bookmark: bookmark1484]Đổi vở, đặt và trả lời câu hỏi để kiểm tra các phép tính đã thực hiện.
	
- HS có thể dùng thao tác đếm lùi để tìm kết quả phép tính.

	[bookmark: bookmark1486][bookmark: bookmark1485][bookmark: bookmark1487]Bài 3
[bookmark: bookmark1488]- Cá nhân HS tự làm bài 3:
[bookmark: bookmark1489]a.Thực hiện các phép tính trừ để tìm kết quả, từ đó chỉ ra các phép tính sai. Cụ thể, các phép tính sai là: 10-5 = 4; 10 – 4 = 7; 7 – 2 = 9.
[bookmark: bookmark1490]b.Sửa các phép tính sai cho đúng: 
10 - 5 = 5; 10 – 4 = 6; 7 – 2 = 5.
	
-HS làm bài cá nhân rồi chia sẻ trước lóp.


	[bookmark: bookmark1492][bookmark: bookmark1494][bookmark: bookmark1493]Bài 4
- HD HS quan sát tranh
Ví dụ: a) Có 7 chiếc mũ bảo hiểm. Các bạn lấy ra 2 chiếc để đội. Còn lại mấy chiếc mũ bảo hiểm trên bàn?
	
-HS quan sát


	HDHS làm tương tự với hai trường hợp b), c).
 HDHS tập kể cho bạn nghe tình huống xảy ra trong tranh rồi đọc phép tính tương ứng. Chia sẻ trước lớp.
	Thực hiện phép trừ 7 – 2 = 5. Còn 5 chiếc mũ bảo hiểm trên bàn. Vậy phép tính thích hợp là 7 – 2 = 5.
-HS kể 

	[bookmark: bookmark1491][bookmark: bookmark1498][bookmark: bookmark1495][bookmark: bookmark1499][bookmark: bookmark1497][bookmark: bookmark1496]3. Vận dụng – trải nghiệm
HS nghĩ ra một số tình huống trong thực tế liên quan đến phép trừ trong phạm vi 10.
	
-HS nêu

	Về nhà, em hãy tìm tình huống thực tế liên quan đến phép trừ trong phạm vi 10 để hôm sau chia sẻ với các bạn.
	


IV. Những điều chỉnh sau bài dạy:
..................................................................................................................................................................................................................................................................
*****************************************
TUẦN 14
Toán
[bookmark: bookmark1507][bookmark: bookmark1508][bookmark: bookmark1506]                          Tiết 40:   PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 10 (tiếp theo)
[bookmark: bookmark1509]I.Yêu cầu cần đạt.
Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
[bookmark: bookmark1510]- Tìm được kết quả các phép trừ trong phạm vi 10 và thành lập bảng trừ trong phạm vi 10.
[bookmark: bookmark1511]- Vận dụng được kiến thức, kĩ năng về phép trừ trong phạm vi 10 đã học vào giải quyết một số tình huống gắn với thực tế.
[bookmark: bookmark1512]- Phát triển các NL toán học:NL giải quyết vấn đề toán học, NL tư duy và lập luận toán học.
[bookmark: bookmark1513]II. Đồ dùng dạy học
[bookmark: bookmark1514][bookmark: bookmark1516]1. Giáo viên: Máy tính xách tay, bài giảng điện tử
2. Học sinh: Vở, SGK, Bộ đồ dùng Toán 1.
III.Các hoạt động dạy học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	[bookmark: bookmark1518][bookmark: bookmark1520][bookmark: bookmark1517]1. Khởi động
Chia sẻ các tình huống có phép trừ trong thực tế gắn với gia đình em. Hoặc chơi trò chơi “Truyền điện”, “Đố bạn” để tìm kết quả của các phép trừ trong phạm vi 10 đã học.
	

	2. Khám phá.
[bookmark: bookmark1525]- Cho HS tìm kết quả từng phép trừ trong phạm vi 10 (thể hiện trên các thẻ phép tính). Chẳng hạn:
	
- HS thực hiện 

	2-1 = 1; 3-2=1; 4-3 = 1; 6-4 = 2; 9-5 = 4;...
	

	Lưu ý: GV có thế tổ chức cho HS tự tìm kết quả từng phép tính dưới dạng trò chơi theo cặp/nhóm: Bạn A rút một thẻ rồi đọc phép tính, đố bạn B nêu kết quả phép tính (có thể viết kết quả ra bên cạnh hoặc mặt sau).
	

	- Sắp xếp các thẻ phép trừ theo một quy tắc nhất định. Chẳng hạn: GV phối hợp thao tác cùng với HS, gắn từng thẻ phép tính lên bảng để tạo thành bảng trừ như SGK, đồng thời HS xếp các thẻ thành một bảng trừ trước mặt.
	

	- GV giới thiệu Bảng trừ trong phạm vi 10 và hướng dẫn HS đọc các phép tính trong bảng.
[bookmark: bookmark1528]HS nhận xét về đặc điểm của các phép trừ trong từng dòng hoặc từng cột và ghi nhớ Bảng trừ trong phạm vi 10.
	HS đưa ra phép trừ và đố nhau tìm Kếtquả (làm theo nhóm bàn).


	- GV tổng kết: Có thể nói:
Dòng thứ nhất được coi là Bảng trừ: Một số trừ đi l.
Dòng thứ hai được coi là Bảng trừ: Một số trừ đi 2.
………………………………………………
	

	Dòng thứ mười được coi là Bảng trừ: Một số trừ đi 10.
	

	3. Luyện tập, thực hành
[bookmark: bookmark1534][bookmark: bookmark1531][bookmark: bookmark1532]Bài 1
[bookmark: bookmark1535]Cá nhân HS làm bài 1: Tìm kết quả các phép trừ nêu trong bài.
	

- HS đọc phép tính và nói kết quả tương ứng với mỗi phép tính.

	Lưu ỷ: Bài này trọng tâm là tính nhẩm rồi nêu kết quả. Nếu HS chưa nhẩm được ngay thì vẫn có thể dùng ngón tay, que tính,... để tìm kết quả. GV nên hướng dẫn HS vận dụng Bảng trừ trong phạm vi 10 đế tính nhẩm.
	

	- GV có thể nêu ra một vài phép tính đơn giản dễ nhẩm để HS trả lời miệng nhằm củng cố kĩ năng tính nhẩm, hoặc HS tự nêu phép tính rồi đố nhau tìm kết quả phép tính. Chẳng hạn: 9 - 1; 7 - 2; 8 - 8; ...
	


	4. Vận dụng Trải nghiệm 
-HS nghĩ ra một số tình huống trong thực tế liên quan đến phép trừ trong phạm vi 10.
	
-HS nêu, nhận xét

	[bookmark: bookmark1556]- Bài học hôm nay, em biết thêm được điều gì?
[bookmark: bookmark1557]- Về nhà, em hãy tìm tình huống thực tế liên quan đến phép trừ trong phạm vi 10 để hôm sau chia sẻ với các bạn.
	


[bookmark: bookmark1526][bookmark: bookmark1530][bookmark: bookmark1527][bookmark: bookmark1536][bookmark: bookmark1547][bookmark: bookmark1554][bookmark: bookmark1542][bookmark: bookmark1523][bookmark: bookmark1529][bookmark: bookmark1550][bookmark: bookmark1537]IV. Những điều chỉnh sau bài dạy:
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
******************************************
TOÁN
            Tiết 41:         PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 10 (tiếp theo)
I.Yêu cầu cần đat.
Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
- Tìm được kết quả các phép trừ trong phạm vi 10 
- Vận dụng được kiến thức, kĩ năng về phép trừ trong phạm vi 10 đã học vào giải quyết một số tình huống gắn với thực tế.
- Phát triển các NL toán học:NL giải quyết vấn đề toán học, NL tư duy và lập luận toán học.
II. Đồ dùng dạy học:
1. Giáo viên: Máy tính xách tay, bài giảng điện tử
2. Học sinh: Vở, SGK, Bộ đồ dùng Toán 1.
III. Các hoạt động dạy học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động
Cho HS chơi trò chơi “Truyền điện”, “Đố bạn” để tìm kết quả của các phép trừ trong phạm vi 10 đã học. 
-  Bạn A nêu phép tính, đố bạn B nêu kết quả phép tính.
	
- HS chơi trò chơi

	2. Luyện tập thực hành.
Bài 2
- Cho HS tự làm bài 2: Thực hiện tính trừ để tìm kết quả rồi chọn ô có số chỉ kết quả tương ứng; Suy nghĩ để chọn ô có số chỉ kết quả thích hợp; 
	
- Chia sẻ trước lớp

	- GV chốt lại cách làm bài.
	

	Bài 3
- Cho HS quan sát tranh, suy nghĩ và tập kể cho bạn nghe tình huống xảy ra trong tranh rồi đọc phép tính tương ứng. 
	
- HS quan sát tranh,. Chia sẻ trước lớp

	+ Tranh bên trái có 10 bạn đi bơi, 1 bạn đang trèo lên bờ. Còn lại bao nhiêu bạn đang bơi? Phép tính tương ứng là: 10-1=9.
	

	+ Tranh bên phải có 9 bạn đi bơi, 2 bạn đang trèo lên bờ. Còn lại bao nhiêu bạn đang bơi? Phép tính tương ứng là: 9 - 2 = 7.
	

	- GV nên khuyến khích HS suy nghĩ và nói theo cách của các em và khuyến khích HS trong lớp đặt thêm câu hỏi cho nhóm trình bày
	

	3. Vận dụng
HS nghĩ ra một số tình huống trong thực tế liên quan đến phép trừ trong phạm vi 10.
	
-HS nêu, nhận xét

	- Bài học hôm nay, em biết thêm được điều gì?
- Về nhà, em hãy tìm tình huống thực tế liên quan đến phép trừ trong phạm vi 10 để hôm sau chia sẻ với các bạn.
	


IV. Những điều chỉnh sau bài dạy: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
                                 ****************************************
TOÁN
                            Tiết 42+43:         LUYỆN TẬP 
I.Yêu cầu cần đạt:
Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
- Củng cố về bảng trừ và làm tính trừ trong phạm vi 10.
- Rèn kĩ năng làm tính cộng, trừ và vận dụng được kiến thức, kĩ năng đã học vào giải quyết một số tình huống gắn với thực tế.
- Phát triển các NL toán học:NL giãi quyết vấn đề toán học, NL tư duy và lập luận toán học
II. Đồ dùng dạy học:
1. Giáo viên: Máy tính xách tay, bài giảng điện tử
2. Học sinh: Vở, SGK, Bộ đồ dùng Toán 1.
III: Các hoạt động dạy học: 
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động
Cho HS chơi trò chơi “Truyền điện”, “Đố bạn” để tìm kết quả của các phép trừ trong phạm vi 10 đã học. 
-  Bạn A nêu phép tính, đố bạn B nêu kết quả phép tính.
	

	2. Luyện tập, thực hành.
Bài 1
- Cho HS làm bài 1: Tìm kết quả các phép cộng, trừ nêu trong bài (thể hiện trong các thẻ ghi phép tính).
- GV nhận xét, tuyên dương
	

- HS thực hiện 
-HS nêu kết quả.
-HS nhận xét.

	Bài 2
- Cho HS làm bài 2: Tìm kết quả các phép cộng, trừ nêu trong bài (HS có thể tính nhẩm hoặc dùng Bảng cộng, trừ trong phạm vi 10 để tính).
	
- HS thực hiện 
- HS xét về các phép tính trong từng cột:

	a)Ngầm giới thiệu “Tính chất giao hoán của phép cộng” thông qua các ví dụ cụ thể.
	

	b)Ngầm giới thiệu quan hệ cộng - trừ.
Chia sẻ truớc lớp. GV cũng có thể nêu thêm một vài phép tính khác để HS củng cố kĩ năng, hoặc HS tự nêu phép tính rồi đố nhau tìm kết quả phép tính.
	



	Bài 3. HS quan sát mẫu, liên hệ với nhận biết về quan hệ cộng - trừ, suy nghĩ và lựa chọn phép tính thích hợp, ví dụ: 6 + 3 = 9; 3 + 6 = 9; 9 - 3 = 6; 9 — 6 = 3; ...
	

	Từ đó HS tìm kết quả cho các trường hợp còn lại trong bài.
	

	Bài 4
- Cho HS quan sát tranh, suy nghĩ và tập kể cho bạn nghe tình huống xảy ra trong tranh rồi đọc phép tính tương ứng. Chia sẻ trước lớp.
	
-  HS quan sát tranh. Chia sẻ trước lớp.


	Ví dụ:
+ Có 5 bạn đang bơi. Có 3 bạn trên bờ. Có tất cả bao nhiêu bạn?
	

	Chọn phép cộng 5 + 3 = 8 hoặc 3 + 5 = 8.
+ Có tất cả 8 bạn, trong đó có 3 bạn trên bờ. Còn lại bao nhiêu bạn đang bơi?
Chọn phép trừ 8 - 3 = 5.
	

	+ Có tất cả 8 bạn, trong đó có 5 bạn đang bơi. Còn lại bao nhiêu bạn trên bờ?
Chọn phép trừ 8 - 5 = 3.
	

	- GV lưu ý HS về quan hệ cộng – trừ. Sử dụng quan hệ cộng - trừ để tính nhẩm thông qua các ví dụ đơn giản.
3. Vận dụng
- Cho HS nghĩ ra một số tình huống trong thực tế liên quan đến phép cộng, trừ trong phạm vi 10.
Về nhà, em hãy tìm tình huống thực tế liên quan đến phép cộng, trừ trong phạm vi 10 để hôm sau chia sẻ với các bạn.
	


IV. Những điều chỉnh sau bài dạy: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
                                   
**********************************************
Toán
                                  Tiết 44+45:      Luyện tập  
I.Yêu cầu cần đạt:
Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
- Củng cố về bảng trừ và làm tính trừ trong phạm vi 10.
- Rèn kĩ năng làm tính cộng, trừ và vận dụng được kiến thức, kĩ năng đã học vào giải quyết một số tình huống gắn với thực tế.
- Phát triển các NL toán học:NL giãi quyết vấn đề toán học, NL tư duy và lập luận toán học
II. Đồ dùng dạy học:
1. Giáo viên: Máy tính xách tay, bài giảng điện tử
2. Học sinh: Vở, SGK, Bộ đồ dùng Toán 1.
III. Các hoạt động dạy học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động
Cho HS chơi trò chơi “Truyền điện”, “Đố bạn” để tìm kết quả của các phép trừ trong phạm vi 10 đã học. 
-  Bạn A nêu phép tính, đố bạn B nêu kết quả phép tính.
	

	2. Thực hành, luyện tập 
Bài 1
- Cho HS làm bài 1:
	

	+ Tìm các số phù họp cho mỗi ô ? .
+ Củng cố nhận biết về quan hệ cộng - trừ.

	HS nói về tình huống đã cho và phép tính tương ứng.

	GV chốt lại cách làm bài; gọi một vài HS chia sẻ cách làm cho cả lóp nghe.
	- HS chia sẻ

	Bài 2
	

	- Cho HS đặt câu hỏi, nói về tình huống trong bức tranh và phép tính tương ứng. Chia sẻ trước lớp.

	- HS đặt câu hỏi, nói về tình huống trong bức tranh và phép tính tương ứng. Chia sẻ trước lớp.

	GV cũng có thể nêu ra một vài phép tính tương tự để HS củng cố kĩ năng, hoặc HS tự nêu phép tính rồi đố nhau tìm kết quả phép tính.
	

	Bài 3. HS làm tương tự như bài 2: Quan sát hình vẽ, đếm hoặc dùng Bảng cộng, trừ trong phạm vi 10 để tìm số cúc áo còn thiếu rồi nêu số phù hợp cho mỗi ô ? . 
-GV 
	
- HS thực hiện các nhân.
 

	Bài 4
- Cá nhân HS quan sát tranh, suy nghĩ tìm số thích hợp trong ô ? rồi chia sẻ với bạn cách làm của mình. Lí giải cách quan sát để tìm số thích hợp.
	

	Ví dụ: Có tất cả 6 chú voi. Có 2 chú voi đang căng băng rôn. Có bao nhiêu chú voi đứng ở sau băng rôn?
	

	- GV khuyến khích HS suy nghĩ và nói theo cách của các em, khuyến khích HS trong lớp đặt thêm câu hỏi cho nhóm trình bày.
	

	Bài 5. Cho HS quan sát tranh, suy nghĩ về tình huống xảy ra trong tranh rồi đọc phép tính tương ứng. 
	- HS quan sát tranh,. Chia sẻ trước lớp.

	Ví dụ: Có 9 con gà. Có 3 con gà đang đứng ngoài lùm cây. Có bao nhiêu con gà đang nấp trong bụi cây?
	

	3. Vận dụng trải nghiệm :
-HS nghĩ ra một sổ tinh huống trong thực tế liên quan đến phép cộng, trừ trong phạm vi 10 và làm quen với việc tìm một thành phần chưa biết của phép tính.
	
- HS nêu, nhận xét

	-Về nhà, em hãy tìm tình huống thực tế liên quan đến phép cộng, trừ trong phạm vi 10 để hôm sau chia sẻ với các bạn.
	


IV. Những điều chỉnh sau bài dạy: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
                                   ****************************************

Toán 
[bookmark: bookmark1635][bookmark: bookmark1634][bookmark: bookmark1633]                              Tiết 46 +47:      LUYỆN TẬP 
[bookmark: bookmark1636]I. Yêu cầu cần đạt: 
[bookmark: bookmark1637]Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
-Làm quen với việc thực hành tính trong trường hợp có liên tiếp 2 dấu phép tính cộng hoặc có liên tiếp 2 dấu phép tính trừ (theo thứ tự từ trái sang phải) và không xét trường hợp có cả dấu phép tính cộng và dấu phép tính trừ.
[bookmark: bookmark1638]-Củng cố kĩ năng làm tính cộng, trừ trong phạm vi 10 và vận dụng vào giải quyết một số tình huống gắn với thực tế.
[bookmark: bookmark1639]-Phát triển các NL toán học:NL giải quyết vấn đề toán học, NL tư duy và lập luận toán học.
- Giáo dục học sinh tính cẩn thận trong làm toán
[bookmark: bookmark1640]II. Đồ dùng dạy học:
-Máy chiếu
[bookmark: bookmark1641]- Các thẻ số và phép tính.
[bookmark: bookmark1642]- Một số tình huống đơn giản dẫn tới phép cộng hoặc trừ trong phạm vi 10.
[bookmark: bookmark1643]III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
	Hoạt động dạy 
	Hoạt động học 

	[bookmark: bookmark1644][bookmark: bookmark1645][bookmark: bookmark1646]1.Khởi động.
Chơi trò chơi “Truyền điện”, “Đố bạn” ôn tập cộng, trừ nhẩm trong phạm vi 10.
	

	[bookmark: bookmark1647][bookmark: bookmark1648][bookmark: bookmark1649]2.Thực hành, luyện tập.
Bài 1. Bài này yêu cầu HS thực hành tính trong trường hợp có liên tiếp 2 dấu phép tính cộng.
	

	- Cho HS quan sát tranh, suy nghĩ về tình huống xảy ra trong tranh rồi nêu cách giải quyết vấn đề. 
	-  HS quan sát tranh, suy nghĩ về tình huống xảy ra trong tranh rồi nêu cách giải quyết vấn đề. Chia sẻ trước lớp.

	Ví dụ: Với câu a), HS nói: Rổ thứ nhất có 5 quả bí ngô. Rổ thứ hai có 2 quả. Anh Tuấn chở thêm đến 1 quả bí ngô nữa. Hỏi có tất cả bao nhiêu quả bí ngô? Ta có 5 + 2 + 1= ?
-- GV hướng dần HS cách tính 5 + 2 + 1 = ?
	



-HS thực hiện từ trái sang phải 5 + 2 = 7; 7 + 1= 8.

	
	

	- GV thay đổi tình huống (thay đổi số lượng quả bí ngô hoặc thay tình huống khác) để HS củng cố cách tính, chẳng hạn: 4 + 2 + 1 ;5 + l + l;6 + 2 + l;2 + 2+ l;...
	

	Lưu ý: Giai đoạn đầu khi HS mới làm quen với thực hiện tính trong trường hợp có hai dấu phép tính cộng theo thứ tự từ trái sang phải, GV có thể cho phép HS viết kết quả ở bước trung gian. Sau này, khi HS đã biết cách tính, không nên viết kết quả trung gian nữa mà chỉ viết kết quả cuối cùng.
Với câu b): HS thực hiện và nói với bạn cách tính của mình. GV có thể đưa thêm một vài phép tính khác để HS thực hiện.
	

	Bài 2. Yêu cầu HS thực hành tính trong trường hợp có liên tiếp 2 dấu phép tính trừ.
	

	- Cho HS quan sát tranh, suy nghĩ về tình huống xảy ra trong tranh rồi nêu cách giải quyết vấn đề. Chia sẻ trước lớp.
	- HS quan sát tranh. Chia sẻ trước lớp.

	Ví dụ: Với câu a), HS nói:
Có 8 quả mướp. Lần thứ nhất chị Lan hái 3 quả. Sau đó, chị Lan hái thêm 1 quả nữa. Hỏi còn lại bao nhiêu quả mướp?
-Ta có 8 - 3 - 1 = ?
- GV hướng dần HS cách tính 8 - 3 - 1 = ?

	




-HS thực hiện từ trái sang phải: 8-3 = 5; 5-1= 4.

	
	

	- GV thay đổi tình huống (thay đổi số lượng quả mướp hoặc thay tình huống khác) để HS củng cố cách tính, chẳng hạn: 7 - 3 - 1; 8 - 1 - 1; 8 - 3 - 2; ...
	

	Với câu b): HS thực hiện và nói với bạn cách tính của mình. GV có thê đưa thêm một vài phép tính khác để HS thực hiện.

Tiết 2
	

	[bookmark: bookmark1668][bookmark: bookmark1669][bookmark: bookmark1670]Bài 3
[bookmark: bookmark1671]- Trước hết HS làm tính với trường hợp có liên tiếp 2 dấu phép tính cộng.
	

	- Sau đó HS làm tính với trường hợp có liên tiếp 2 dấu phép tính trừ.
	

	- Cho HS nói cách thực hiện trong từng hợp.
[bookmark: bookmark1674]- Cho HS tự nêu thêm ví dụ tương tự đố bạn thực hiện.
	- HS thực hiện 

	Bài 4. Cho HS quan sát tranh, suy nghĩ về tình huống xảy ra trong tranh rồi đọc phép tính tương ứng. 
	-  HS quan sát tranh. Chia sẻ trước lớp.

	· Ở bức tranh thứ nhất:
Có 4 con chim ở tốp thứ nhất đang đậu trên cây. Có 3 con chim ở tốp thứ hai bay đến. Tiếp tục có 3 con chim ở tốp thứ ba bay đến. Hỏi có tất cả bao nhiêu con chim?

	

	Ta có 4 + 3 + 3 = 10. Vậy có tất cả 10 con chim.
	

	-Ở bức tranh thứ hai:
Có 9 con vịt. Đầu tiên có 2 con bơi đi. Tiếp tục có 4 con bơi đi. Còn lại bao nhiêu con vịt đang ở trên bờ?
	

	Ta có 9 - 2 - 4 = 3. Vậy còn lại 3 con vịt đang ở trên bờ.
[bookmark: bookmark1677][bookmark: bookmark1678][bookmark: bookmark1679]3. Vận dụng- Trải nghiệm :.
GV khuyến khích HS liên hệ tìm tình huống thực tế liên quan đến việc thực hành tính trong trường hợp có liên tiếp 2 dấu phép tính cộng hoặc có liên tiếp 2 dấu phép tính trừ, hôm sau chia sẻ với các bạn.
	



--HS chia sẻ trước lớp

	-Gv chốt lại bài học
-Dặn chuẩn bị bài sau
	


  IV. Những điều chỉnh sau bài dạy:
................................................................................................................................
................................................................................................................................
*********************************************
TOÁN
        Tiết 48:                    LUYỆN TẬP CHUNG ( Tiết 1)
I.Yêu cầu cần đạt
Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
- Ôn tập tổng hợp về tính cộng, trừ trong phạm vi 10.
- Vận dụng được kiến thức, kĩ năng đã học vào giải quyết một số tình huống gắn với thực tế.
- Phát triển các NL toán học:NL giải quyết vấn đề toán học, NL tư duy và lập luận toán học
II.Đồ dùng dạy học
1. Giáo viên: Máy tính xách tay, bài giảng điện tử
2. Học sinh: Vở, SGK, Bộ đồ dùng Toán 1.
III.Các hoạt động dạy học
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động
Chơi trò chơi “Truyền điện”, “Đố bạn” ôn tập tính cộng hoặc trừ nhẩm trong phạm vi 10 để tìm kết quả của các phép cộng, trừ trong phạm vi 10.
	

	2. Thực hành, luyện tập 
Bài l
- Cho HS làm bài 1: Tìm kết quả các phép cộng hoặc trừ nêu trong bài.
GV nhận xét.
	

- HS thực hiện cá nhân.
- HS trình bày

	Bài 2
- Cho HS quan sát tranh, suy nghĩ cách giải quyết vấn đề nêu lên qua bức tranh. 
	
- HS làm bài cá nhân

	Vấn đề đặt ra là: Tìm hai số đế khi cộng lại ta được kết quả là 8. Nghĩa là: Nếu chọn trước một số. Tìm số còn lại sao cho cộng hai số ta được kết quả là 8.
Ví dụ: Nếu chọn số thứ nhất là 3 thì số còn lại là 5; nếu chọn sổ thứ nhất là 7 thì số còn lại phải là 1.
- GV nhận xét
	-HS trình bày kết quả

	Bài 3: 
Cho HS quan sát, suy nghĩ và lựa chọn số thích hợp cho mỗi ô trổng của từng phép tính tương ứng, ví dụ: 6 + ? = 9 thì  ? = 3
	



	
Từ đó, HS tìm kết quả cho các trường hợp còn lại trong bài.
	HS dựa vào phép đếm hoặc dùng Bảng cộng, trừ trong phạm vi 10 để tìm số thích hợp trong mỗi ô trống.

	- Từ việc tìm được thành phần chưa biết của các phép tính cộng, trừ nêu trong bài, HS nhận biết sự liên hệ giữa các phép tính cho trong bài (quan hệ cộng - trừ). Ví dụ: 6 + 3 = 9 thì 9 - 3 = 6.
- GV chốt lại cách làm bài. GV nên khuyến khích HS suy nghĩ và nói theo cách của các em.
	

	4.Vận dụng
GV khuyến khích HS liên hệ tìm tình huống thực tế liên quan đến phép cộng hoặc trừ trong phạm vi 10 để hôm sau chia sẻ với các bạn.
	

-HS chia sẻ trước lớp

	- Bài học hôm nay, em biết thêm được điều gì?
- Về nhà, em hãy tìm tình huống thực tế liên quan đến phép trừ trong phạm vi 10 để hôm sau chia sẻ với các bạn.
	


D. Những điều chỉnh sau bài dạy: 
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
[bookmark: _Hlk58609130]*****************************************************
Toán
Tiết 49:                                             Luyện tập chung ( Tiết 2)
[bookmark: bookmark1686]I.Yêu cầu cần đạt
 Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
[bookmark: bookmark1687]- Ôn tập tổng hợp về tính cộng, trừ trong phạm vi 10.
[bookmark: bookmark1688]- Vận dụng được kiến thức, kĩ năng đã học vào giải quyết một số tình huống gắn với thực tế.
[bookmark: bookmark1689]- Phát triển các NL giải quyết vấn đề toán học, NL tư duy và lập luận toán học.
[bookmark: bookmark1690]II. Đồ dùng dạy học
[bookmark: bookmark1691]1. Giáo viên: Máy tính xách tay, bài giảng điện tử
2. Học sinh: Vở, SGK, Bộ đồ dùng Toán 1.
III.Các hoạt động dạy học
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động
Chơi trò chơi “Đố bạn” ôn tập tính cộng hoặc trừ nhẩm trong phạm vi 10 để tìm kết quả của các phép cộng, trừ trong phạm vi 10.
	



	[bookmark: bookmark1697]2. Luyện tập. Thực hành
	

	[bookmark: bookmark1712][bookmark: bookmark1713][bookmark: bookmark1714]Bài 4
[bookmark: bookmark1715]- Cho HS thực hiện phép tính, rồi so sánh kết quả phép tính với số đã cho.
	
- HS thực hiện 
- Chia sẻ với bạn cách so sánh của mình, suy nghĩ tìm cách so sánh nhanh chóng, chính xác.

	- GV chốt lại cách làm bài. GV khuyến khích HS suy nghĩ và nói theo cách của các em.
	

	[bookmark: bookmark1720][bookmark: bookmark1719][bookmark: bookmark1718]Bài 5
[bookmark: bookmark1721]- Cho HS thực hành tính trong trường hợp có liên tiếp 2 dấu phép tính cộng hoặc trừ.
- GV dọi HS trình bày kết quả, cách làm.
-GV nhận xét, tuyên dương
	
-  HS thực hành tính chữa bài, kiểm tra kết quả các phép tính. 
-HS chia sẻ với bạn cách thực hiện tính.
- HS nhận xét.

	[bookmark: bookmark1724][bookmark: bookmark1723][bookmark: bookmark1725]Bài 6
- Cho HS quan sát tranh, suy nghĩ cách giải quyết vấn đề nêu lên qua bức tranh. 
	
- HS làm bài cá nhân.
- HS trình bày kết quả.

	Ví dụ: Bên trái có 6 quả su su. Bên phải có 3 quả su su. Có tất cả bao nhiêu quả su su?
Thành lập các phép tính: 6 + 3 = 9 hoặc 3 + 6 = 9; 9 - 6  = 3 hoặc 9 - 3 = 6.
3. Vận dụng, trải nghiệm
GV khuyến khích HS liên hệ tìm tình huống thực tế liên quan đến phép cộng 
hoặc trừ trong phạm vi 10 để hôm sau 
	





-HS chia sẻ trước lớp

	chia sẻ với các bạn.
	

	- Bài học hôm nay, em biết thêm được điều gì?
- Về nhà, em hãy tìm tình huống thực tế liên quan đến phép trừ trong phạm vi 10 để hôm sau chia sẻ với các bạn.
	


[bookmark: bookmark1705][bookmark: bookmark1700][bookmark: bookmark1710][bookmark: bookmark1711][bookmark: bookmark1716][bookmark: bookmark1717][bookmark: bookmark1722]IV. Những điều chỉnh sau bài dạy:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
*************************************************
Toán 
Tiết 50:                                    Em ôn lại những gì đã học  (Tiết 1)
I.Yêu cầu cần đạt:
Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
- Củng cố kĩ năng đếm, đọc, viết, so sánh các số trong phạm vi 10, nhận biết thứ tự của mỗi số trong dãy số từ 0 đến 10. Củng cố kĩ năng về tính cộng, trừ trong phạm vi 10.
- Vận dụng được kiến thức, kĩ năng đã học vào giải quyết một số tình huống gắn với thực tế.
- Phát triển các NL toán học, NL giao tiếp toán học.
II. Đồ dùng dạy học:
1. Giáo viên: Máy tính xách tay, bài giảng điện tử
2. Học sinh: Vở, SGK, Bộ đồ dùng Toán 1.
III. Các hoạt động dạy học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động
Chơi trò chơi “Đố bạn” ôn tập về các số trong phạm vi 10 phép cộng, phép trừ các số trong phạm vi 10. Chẳng hạn: đếm từ 0 đến 7, đếm tiếp từ 6 đến 10,...; 3 + 5 = ?,...
	



-HS nêu yêu cầu, mời một bạn trả lời.

	2. Luyện tập, thực hành.
Bài 1
- Cho HS thực hiện các phép tính.
- GV gọi HS trình bày kết quả.
- GV nhận xét, tuyên dương.
	

- HS thực hiện 
- HS trình bày kết quả.
- HS nhận xét

	Bài 2. Cho HS quan sát tranh vẽ, nhận biết phép tính thích hợp với từng tranh vẽ. Thảo luận với bạn về chọn phép tính thích hợp, lí giải bằng ngôn ngữ cá nhân. Chia sẻ trước lớp.
-GV nhận xét, tuyên 
	-  HS quan sát tranh vẽ, 



-HS chia sẻ trước lớp.
- HS nhận xét.

	Bài 3. HS quan sát hình vẽ, chỉ ra các đồ vật có dạng khối hộp chữ nhật, khối lập phương. 


- GV chốt lại cách làm bài.
	
- HS suy nghĩ và nói theo cách của các em.
- HS chia sẻ trước lớp.
+ Đồng hồ, loa: khối lập phương
+Kem đánh răng, hộp trà, hộp đựng giấy: khối hộp chữ nhật.

	3. Vận dụng
GV khuyên khích HS liên hệ tìm tình huống thực tế liên quan đến phép cộng hoặc trừ trong phạm vi 10.
	
-HS chia sẻ trước lớp

	- Bài học hôm nay, em biết thêm được điều gì?
- Để có thể làm tốt các bài trên em nhắn bạn điều gì?
	


IV. Những điều chỉnh sau bài dạy:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
**********************************************
Toán
Tiết 51:                                    Em ôn lại những gì đã học (Tiết 2)
I.Yêu cầu cần đạt:
Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
- Củng cố kĩ năng đếm, đọc, viết, so sánh các số trong phạm vi 10, nhận biết thứ tự của mỗi số trong dãy số từ 0 đến 10. Củng cố kĩ năng về tính cộng, trừ trong phạm vi 10.
- Vận dụng được kiến thức, kĩ năng đã học vào giải quyết một số tình huống gắn với thực tế.
- Phát triển các NL giao tiếp toán học.
II.Đồ dùng dạy học:
1. Giáo viên: Máy tính xách tay, bài giảng điện tử
2. Học sinh: Vở, SGK, Bộ đồ dùng Toán 1.
III Các hoạt động dạy học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động
Chơi trò chơi “Đố bạn” ôn tập về các số trong phạm vi 10 phép cộng, phép trừ các số trong phạm vi 10. Chẳng hạn: đếm từ 0 đến 7, đếm tiếp từ 6 đến 10,...; 3 + 5 = ?,...
	


- HS nêu yêu cầu, mời một bạn trả lời.

	2.Luyện tập, thực hành.
	

	Bài 4
- Cho HS quan sát mẫu, liên hệ với nhận biết về quan hệ cộng - trừ, suy nghĩ và lựa chọn phép tính thích họp, ví dụ: 6 + 2 = 8; 2 + 6 = 8; 8 - 6 = 2; 8 - 2 = 6;... 
	
- HS thực hiện 


-  HS tìm kết quả cho các trường hợp còn lại trong bài.

	- GV chốt lại cách làm bài. GV nên khuyến khích HS suy nghĩ và nói theo cách của các em.
	

	Bài 5- Cho HS quan sát tranh, suy nghĩ về tình huống xảy ra trong tranh rồi đọc phép tính tương ứng. 
	-  HS quan sát tranh, . Chia sẻ trước lóp.

	+ Câu a): Có 2 bạn đang chơi bập bênh, có 3 bạn đang chơi xích đu, có 4 bạn đang chơi cầu trượt. Có tất cả bao nhiêu bạn đang chơi?
	

	Thành lập phép tính: 2 + 3 + 4 = 9.
+ Câu b): Tổ chim có 8 con chim, có 2 con chim bay đi, sau đó có tiếp 3 con chim bay đi. Hỏi còn lại mấy con chim?
Thành lập phép tính: 8 - 2 - 3 = 3.
	

	- GV khuyến khích HS suy nghĩ và nói theo cách của các em, 
Khuyến khích HS trong lớp đặt thêm câu hỏi cho nhóm trình bày.
3. Vận dụng
GV khuyên khích HS liên hệ tìm tình huống thực tế liên quan đến phép cộng hoặc trừ trong phạm vi 10.
	-HS  nêu tình huống và thiết lập phép tính theo thứ tự khác.




-HS chia sẻ trước lớp

	- Bài học hôm nay, em biết thêm được điều gì?
- Để có thể làm tốt các bài trên em nhắn bạn điều gì?
	


IV. Những điều chỉnh sau bài dạy:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
*****************************************
Toán
             Tiết 52                     Em vui học toán 
I.Yêu cầu cần đạt
Học xong bài này, HS sẽ được trải nghiệm các hoạt động:
[bookmark: bookmark1777][bookmark: bookmark1778]- Hát và vận động theo nhịp, chơi trò chơi thông qua đó củng cố kĩ năng cộng, trừ các số trong phạm vi 10. Vẽ tranh biếu diễn phép cộng, phép trừ qua đó hiểu ý nghĩa phép cộng, phép trừ.
- Rèn kĩ năng nhận dạng hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật gắn với các hoạt động tạo hình.
[bookmark: bookmark1779][bookmark: bookmark1780]- Phát triển các NL toán học.
[bookmark: bookmark1781][bookmark: bookmark1782]II. Đồ dùng dạy học
[bookmark: bookmark1784]1. Giáo viên: Máy tính xách tay, bài giảng điện tử
2. Học sinh: Vở, SGK, Bộ đồ dùng Toán 1.
III. Các hoạt động dạy học.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động: Cùng hát và giơ ngón tay biểu diễn phép tính
[bookmark: bookmark1786]a) Hát và vận động theo nhịp







2. Luyện tập: 
Cùng nhau tạo hình
- Cho HS thực hiện cá nhân: Xem video các bạn cùng nắm tay nhau tạo thành hình vuông, hình tròn, hình chữ nhật, hình tam giác. Hoặc xếp que tính thành các hình em đã được học.
- Khuyến khích HS suy nghĩ thay đổi tư thế tìm các cách tạo hình sáng tạo.
3. Vận dụng:  
Vẽ tranh rồi viết phép cộng, phép trừ thích hợp
- Cho HS thực hiện cá nhân: Vẽ tranh biểu diễn phép cộng, phép trừ rồi viết phép tính thích hợp với mỗi tình huống.
- Khuyến khích HS sáng tạo theo cách của các em.
- Trình bày các sản phẩm của nhóm, cử đại diện trình bày ý tưởng.
- GV nhận xét
	

HS hát và vận động theo nhịp của bài hát. Ví dụ: Khi hát “Một với một là hai” thì HS giơ 2 ngón tay (mỗi tay 1 ngón) để minh hoạ phép tính theo lời bài hát.
b) Giơ ngón tay biểu diễn phép cộng, phép trừ
HS thực hiện theo cặp: đọc phép tính, giơ ngón tay biểu diễn phép tính vừa đọc và ngược lại.
- HS thực hiện.
- HS dùng que tính tương ứng để tạo các hình như yêu cầu.

-HS suy nghĩ, sáng tạo theo ý thích 






- HS thực hiện




-HS vẽ trình bày sảm phẩm

- HS nhận xét

	[bookmark: bookmark1800][bookmark: bookmark1801][bookmark: bookmark1802]4. Củng cố - Dặn dò
[bookmark: bookmark1803]- HS nói cảm xúc sau giờ học.
[bookmark: bookmark1804]- HS nói về hoạt động thích nhất trong giờ học.
[bookmark: bookmark1805]- HS nói về hoạt động còn lúng túng, nếu làm lại sẽ làm gì.
	


[bookmark: bookmark1798][bookmark: bookmark1790]IV. Những điều chỉnh sau bài dạy: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
                              ***********************************************
Toán
                       Tiết 55:          Các số 11, 12, 13, 14, 15, 16 ( Tiết 1)
I.Yêu cầu cần đạt:
Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
[bookmark: bookmark1851][bookmark: bookmark1855]-  Đếm, đọc, viết các số từ 11 đến 16. Nhận biết thứ tự các số từ 11 đến 16.
[bookmark: bookmark1856]- Thực hành vận dụng trong giải quyết các tình huống thực tế.
[bookmark: bookmark1857][bookmark: bookmark1858]- Phát triển NL mô hình toán học, NL giao tiếp toán học,  giải quyết vấn đề toán học.
II. Đồ dùng dạy học
[bookmark: bookmark1859][bookmark: bookmark1862]1. Giáo viên: Máy tính xách tay, bài giảng điện tử
2. Học sinh: Vở, SGK, Bộ đồ dùng Toán 1.
III. Các học động dạy học: 
	Hoạt động dạy học 
	Hoạt động dạy học 

	[bookmark: bookmark1864][bookmark: bookmark1863][bookmark: bookmark1866]1. Khởi động
- Quan sát tranh khởi động, đếm số lượng từng loại quả đựng trong các khay và nói, chẳng hạn: “Có 13 quả cam”; “Có 16 quả xoài”; ...
	
HS thực hiện các hoạt động


	2. Khám phá
1. Hình thành các số 13 và 16 (như một thao tác mẫu về hình thành số)
- Cho HS đếm số quả cam trong giỏ.
- Cho HS đếm số khối lập phương, nói: “Có 13 khối lập phương”. 
- Có 13 quả cam ta lấy tương ứng 13 khối 

	


- HS thực hiện 


- HS quan sát.


	lập phương (gồm 1 thanh và 3 khối lập phương rời). GV đọc “mười ba”, gắn thẻ chữ “mười ba”, viết “13”.
	- HS đọc: mười ba



	- Tương tự như trên, HS lấy ra 16 khối lập phương (gồm 1 thanh và 6 khối lập phương rời). Đọc “mười sáu”, gắn thẻ chữ “mười sáu”, viết “16”.
2. Hình thành các số từ 11 đến 16 (HS thực hành theo mẫu để hình thành số)
	- HS quan sát.
- HS đọc: mười sáu

- HS thực hành.

	
	- HS hoạt động cá nhân hình thành lần lượt các số từ 11 đến 16. Chẳng hạn: HS lấy ra 11 khối lập phương (gồm 1 thanh và 1 khối lập phương rời), đọc “mười một”, lấy thẻ chữ “mười một” và thẻ số “11”. Tiếp tục thực hiện với các số khác: HS đọc các sổ từ 11 đến 16, từ 16 về 11.

	- GV lưu ý HS đọc “mười lăm” không đọc “mười năm”
	


	- Cho HS chơi trò chơi: “Lấy đủ số lượng”

	-HS lấy ra đủ số khối lập phương, số que tính, theo yêu cầu của GV hoặc của bạn. Chẳng hạn: GV đọc số 11 thì HS lấy ra đu 11 que tính và lấy thẻ số 11 đặt cạnh những que tính vừa lấy.

	[bookmark: bookmark1881][bookmark: bookmark1880][bookmark: bookmark1879]3. Luyện tập, thực hành
Bài 1. 
Đếm số lượng các khối lập phương, đặt các the sò tương ứng vào ô ? .
	

- HS thực hiện các thao tác: Đọc các số từ 10 đến 16.

	Bài 2. 
[bookmark: bookmark1883]- Dấu ? đếm số lượng các đối tượng, đặt thẻ số tương ứng vào ô ?
4. Vận dụng
- GV khuyến khích HS liên hệ tìm tình huống thực tế liên quan đến các số 11, 12, 12, 14, 15, 16.
- Bài học hôm nay, em biết thêm được điều gì? Những điều đó giúp ích gì cho em trong cuộc sống hằng ngày.

	
- HS thực hiện các thao tác:


- HS nêu kết quả: Có 11 ngôi sao, đặt thẻ số 11 vào ô ? bên cạnh…..


IV. Những điều chỉnh sau bài dạy:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
******************************************
Toán
                                Tiết 56:   Các số 11, 12, 13, 14, 15, 16 ( Tiết 2)
I.Yêu cầu cần đạt
Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
-  Đếm, đọc, viết các số từ 11 đến 16. Nhận biết thứ tự các số từ 11 đến 16.
- Thực hành vận dụng trong giải quyết các tình huống thực tế.
- Phát triển các NL mô hình toán học, NL giao tiếp toán học, NL giải quyết vấn đề toán học.
II. Đồ dùng dạy học
1. Giáo viên: Máy tính xách tay, bài giảng điện tử
2. Học sinh: Vở, SGK, Bộ đồ dùng Toán 1.
III. Cac hoạt động dạy học
	Hoạt động dạy học 
1. Khởi động
- Cho HS chơi trò chơi: “Lấy đủ số lượng”
- Nhận xét, tuyên dương.


	Hoạt động học 

- HS chơi trò chơi: lấy ra đủ số khối lập phương, số que tính, theo yêu cầu của GV hoặc của bạn. Chẳng hạn: GV đọc số 11 thì HS lấy ra đu 11 que tính và lấy thẻ số 11 đặt cạnh những que tính vừa lấy.

	2. Luyện tập, thực hành.
	

	Bài 3. 
- HS đọc rồi viết số tương ứng vào vở, chẳng hạn: đọc “mười lăm”, viết “15”.
GV có thể tổ chức cho HS chơi “Ghép thẻ” theo cặp: HS ghép từng cặp theo số và thẻ chữ, chẳng hạn ghép thẻ “ 13” với thẻ “mười ba”.
	


- HS chơi trò chơi “Ghép thẻ”

	Lưu ỷ: GV hướng dẫn HS xếp các thẻ số theo thứ tự từ 11 đến 16 và đọc các số theo thứ tự.
	

	Bài 4.
- Cho HS đặt các thẻ số thích hợp vào bông hoa có dấu “?”. 
	
- HS thực hiện HS nói cho bạn nghe cách làm.

	Bài  5
- Cho HS quan sát tranh, suy nghĩ và nói cho bạn nghe số lượng mỗi loại bánh trong bức tranh. 
	

- Chia sẻ trước lớp. HS lắng nghe và nhận xét cách đếm cúa bạn

	GV khuyến khích HS quan sát tranh, đặt câu hỏi và trả lời theo cặp về số lượng của mỗi loại bánh có trong tranh.
	

	3. Vận dụng
- GV khuyến khích HS liên hệ tìm tình huống thực tế liên quan đến các số 11, 12, 12, 14, 15, 16.
- Bài học hôm nay, em biết thêm được điều gì? Những điều đó giúp ích gì cho em trong cuộc sống hằng ngày.
	

-HS thực hiện.


-HS trả lời


IV. Những điều chỉnh sau bài dạy: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..........…………
.                            *********************************************
Toán
 Tiết 57+58:  CÁC SỐ 17, 18, 19, 20  (Tiết 1)
I. Yêu cầu cần đạt :
[bookmark: bookmark1903]-  Đếm, đọc, viết các số từ 11 đến 16. Nhận biết thứ tự các số từ 11 đến 16.Thực hành vận dụng trong giải quyết các tình huống thực tế  Đếm, đọc, viết các số từ 11 đến 16.Thông qua việc thao tác với que tính hoặc các chấm tròn, HS có cơ hội được phát triển NL sử dụng công cụ và phương tiện học toán.
- Phát triển NL giải quyết vấn đề toán học, NL tư duy và lập luận toán học.
- Hình thành phẩm chất chăm chỉ, trách nhiệm, tích cực hăng say. Tự giác thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ được giao
II. Đồ dùng dạy học :
[bookmark: bookmark1907]GV: Tranh khởi động
HS: Các thanh khối lập phương rời hoặc que tính.
· [bookmark: bookmark1908]Các thẻ số từ 10 đến 20 và các thẻ chữ: mười... hai mươi.
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu 
	1. Khởi động
GV đính tranh. Nêu theo yêu cầu.
- Quan sát tranh khởi động, đếm số lượng từng loại cây trong vườn rau và nói, chẳng hạn: “Có 18 cây su hào”, ...
[bookmark: bookmark1914]- Chia sẻ trong nhóm  (hoặc cặp đôi)
Nhận xét.
Giới thiệu bài mới.
	

HS quan sát tranh khởi động, nói cho bạn nghe những gì mình quan sát được.

HS chia sẻ trong nhóm học tập (hoặc cặp đôi).
Nhắc lại tựa bài

	2. Khám phá
* Hình thành các số 18, 20
-Yêu cầu HS đếm số cây xu hào
- Yêu cầu HS đếm số khối lập phương

[bookmark: bookmark1922]GV gắn mô hình tương ứng lên bảng, hướng dẫn HS: Có 18 cây su hào ta lấy tương ứng 18 khối lập phương (gồm 1 thanh và 8 khối lập phương rời). GV đọc “mười tám”, gắn thẻ chữ “mười tám”, viết “18”.
* Hình thành các số 17,19
[bookmark: bookmark1923]- Trò chơi “Lấy đủ số lượng”
- HS lấy ra đủ số khối lập phương, số que tính, ... theo yêu cầu của GV hoặc của bạn. Chẳng hạn: GV đọc số 17, HS lấy ra đủ 17 que tính, lấy thé số 17 đặt cạnh những que tính vừa lấy.
- Gọi HS đọc các số vừa hình thành.
- Nhận xét.
	
- HS đếm số cây xu hào và số khối lập phương
- HS tự lấy ra các đồ vật (chấm tròn hoặcque tính, ...) rồi đếm (4,5,6 đồ vật).
HS lấy đúng thẻ số 
- HS làm việc theo nhóm
- HS thực hiện các thao tác:
Quan sát hình vẽ, đếm số hình hình lập phương sau đó tìm thẻ số tương ứng.



- Lắng nghe




- Hs thực hành đếm theo cặp.
- Đọc số 17, 19, 18, 20

	3. Thực hành, luyện tập
Bài 1: 
- GV nêu yêu cầu.
- Hướng dẫn HS làm bài tập
- Gọi HS đọc các số vừa tìm
- Nhận xét, tuyên dương
Bài 2.
- GV nêu yêu cầu.
- Hướng dẫn HS làm bài tập
- Gọi HS đọc các số vừa tìm
- Nhận xét, tuyên dương
Tiết 2
Bài 3.
- GV nêu yêu cầu.
- Hướng dẫn HS làm bài tập
- Yêu cầu HS làm bài vào vở
- Chữa bài: GV tổ chức cho HS chơi trò chơi Ghép thẻ số lên mỗi thuyền.
- Gọi HS đọc lại các số: 

- Nhận xét, tuyên dương.
	

- HS làm bài vào vở
- HS nêu số tìm: 16, 17, 18, 19, 20



- HS đọc yêu câu : Số?
- Lắng nghe
- HS nêu kết quả: 17 quả bóng; 19 viên kẹo, 18 cái mũ; 20 vợt bóng bàn.


- Hs nêu yêu cầu đề.
- Hs lắng nghe.
- HS làm bài vào vở
- HS tham gia trò chơi

- HS đọc: 17: Mười bảy; 14: mười bốn;
 19: mười chín; 18: mười tám; 20: hai mươi; 15: mười lăm

	Bài 4. Số?
- Giáo viên gọi HS đọc yêu cầu của bài.
- GV cho HS làm bài theo nhóm đôi.

- GV mời một vài nhóm lên báo cáo kết quả làm việc.
- GV cùng HS nhận xét.
	- 2 - 3 HS đọc.
- HS đặt các thẻ số thích hợp vào bông hoa có dấu “?”. HS nói cho bạn nghe cách làm.
- HS đếm tiếp từ 11 đến 20 và đếm lùi từ 20 về 11. 
- HS lần lượt lên báo cáo kết quả.
- Nhận xét bạn.

	IV. Vận dụng, trải nghiệm:
	

	Bài 5. Xem tranh rồi trả lời câu hỏi:
	

	- Giáo viên gọi HS đọc yêu cầu của bài.

- GV cho HS làm bài theo nhóm đôi.



- GV mời HS chia sẻ trước lớp.
- GV nhận xét.
	- 2 - 3 HS đọc.
- Cá nhân HS quan sát tranh, đếm và nói cho bạn nghe số lượng các bạn nhỏ trong bức tranh. 
+ Có bao nhiêu bạn nam? 
+ Có bao nhiêu bạn nữ? 
+ Có mấy bạn quàng khăn? ...
- Chia sẻ trước lớp. HS lắng nghe và nhận xét cách đếm của bạn.


- Bài học hôm nay, em biết thêm được điều gì? Em thích nhất hoạt động nào?
[bookmark: bookmark=id.25mswgx]- Để đếm chính xác em nhắn bạn điều gì?
[bookmark: bookmark=id.ks36oq]- Về nhà, em hãy quan sát xem trong cuộc sống các số 11 đến 20 được sử dụng vào các tình huống nào.
IV. Những điều chỉnh sau bài dạy:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
*************************************************
Toán
[bookmark: bookmark1852][bookmark: bookmark1853][bookmark: bookmark1854]                             Tiết 59:                Luyện tập 
I.Yêu cầu cần đạt
Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
[bookmark: bookmark1951][bookmark: bookmark1952]- Củng cố kĩ năng đếm, đọc, viết các số từ 11 đến 20. Nhận biết thứ tự các số từ 11 đến 20.
[bookmark: bookmark1953]- Thực hành vận dụng trong giải quyết các tình huống thực tế.
[bookmark: bookmark1954]- Phát triển các NL mô hình hoa toán học, NL giao tiếp toán học, NL giải quyết vấn đề toán học.
[bookmark: bookmark1955]II.Đồ dùng dạy học
[bookmark: bookmark1956][bookmark: bookmark1959]1. Giáo viên: Máy tính xách tay, bài giảng điện tử
2. Học sinh: Vở, SGK, Bộ đồ dùng Toán 1.
III. Các hoạt động dạy học
	Hoạt động dạy học 
	Hoạt động học 

	[bookmark: bookmark1962][bookmark: bookmark1960][bookmark: bookmark1961]1. Khởi động
Chơi trò chơi “Đếm tiếp” theo nhóm hoặc cả lớp như sau:
	

	- Đưa ra một số, chẳng hạn số 17 (GV viết hoặc gắn thẻ số đó lên bảng coi đó là số “đích”).
	- Một HS đếm tiếp từ 1 (hoặc từ một số cho trước) đến số “đích”. HS khác theo dõi, nhận xét.

	[bookmark: bookmark1965][bookmark: bookmark1967][bookmark: bookmark1966]2. Luyện tập, thực hành
[bookmark: bookmark1968]Bài 1. 
- Nêu hoặc đặt các thẻ số thích hợp vào mỗi ô ? .
	


- HS thực hiện các thao tác:

	- Đọc cho cả lớp nghe các số từ 1 đến 20 và từ 20 về 1.
	

	Lưu ý: GV có thể tổ chức hoạt động: Yêu cầu HS lấy thước kẻ thẳng, quan sát và đọc các số ghi dưới mỗi vạch của thước, nhận xét. Đánh dấu một số rồi cho HS đếm tiếp, đếm lùi, đếm thêm từ số đó.
	

	Bài 2. 
[bookmark: bookmark1970][bookmark: bookmark1971]- Cho HS quan sát các số, đếm số theo thứ tự từ trái qua phải, tìm số thích hợp rồi đặt thẻ số đó vào ô trống có dấu
	
- HS thực hiện các thao tác:
- HS trình bày.
- HS đọc kết quả cho cả lớp nghe và nói cho bạn nghe cách làm.
- HS lắng nghe và nhận xét.

	Bài 3. 
- Cho HS quan sát tranh, đếm và nói cho bạn nghe: Số hình ghép thành bức tranh; số hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật trong bức tranh. 
	
- Chia sẻ trước lóp. Các HS khác lắng nghe và nhận xét.

	Bài 4. 
- Cho HS quan sát tranh vẽ, suy nghĩ rồi nêu hoặc gắn thẻ số thích họp cho mỗi toa tàu. 
Bài 5: 
- Cho HS quan sát tranh, đếm và nói cho bạn nghe số lượng mỗi loại cây trong bức tranh.
- GV khuyến khích HS quan sát tranh, đặt câu hỏi và trả lời theo cặp về bức tranh. Chẳng hạn: HS chỉ vào một giá cây rồi hỏi: “Trên giá này, có tất cả bao nhiêu cây?”.

	
- HS quan sát tranh vẽ 
Chia sẻ cách làm với bạn.

- Chia sẻ trước lớp. Các HS khác lắng nghe và nhận xét cách đếm của bạn.

	[bookmark: bookmark1978][bookmark: bookmark1980][bookmark: bookmark1979]3. Vận dụng
- GV khuyến khích HS liên hệ tìm tình huống thực tế liên quan đến các số từ 11 đến 20.
[bookmark: bookmark1981]- Bài học hôm nay, em biết thêm được điều gì? Những điều đó giúp ích gì chc em trong cuộc sông hằng ngày?
	


IV. Những điều chỉnh sau bài dạy:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................................................
Toán
                        Tiết 60:    Các số 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90
I.Yêu cầu cần đạt:
Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
[bookmark: bookmark1986][bookmark: bookmark1987]- Đếm số lượng bằng cách tạo mười. Đọc, viết các số 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90.
[bookmark: bookmark1988]- Thực hành vận dụng trong giải quyết các tình huống thực tế.
[bookmark: bookmark1989]- Phát triển các NL mô hình hoa toán học, NL giao tiếp toán học, NL giải quyết vấn đề toán học.
[bookmark: bookmark1990]II. Đồ dùng dạy học.
[bookmark: bookmark1991][bookmark: bookmark1993]1. Giáo viên: Máy tính xách tay, bài giảng điện tử
2. Học sinh: Vở, SGK, Bộ đồ dùng Toán 1.
III . Các hoạt động dạy học: 
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Khởi động
HS thực hiện các hoạt động sau:
- Quan sát tranh khởi động.
	
- Có cách nào đếm số khối lập phương dễ dàng và ít nhầm lẫn không?
- Chia sẻ trước lóp.

	- GV nhận xét, hướng dẫn HS cách đếm số khối lập phương theo cách gạt ra từng nhóm 10 khối lập phương rồi đếm.
	

	2. Khám phá.
[bookmark: bookmark2003]1.GV hướng dẫn HS đếm 10, 20, 30 khối lập phương (như một thao tác mẫu)
	
- Theo dõi

	- GV lấy 10 khối lập phương (hoặc que tính), HS đếm và nói kết quả: “Có 10 khối lập phương”. GV thực hiện thao tác xếp 10 khối lập phương thành 1 thanh; nói: “mười”; gắn thẻ chữ “mười”, thẻ số “10”.
	

	- GV lấy 20 khối lập phương (hoặc que tính), HS đếm và nói kết quả: “Có 20 khối lập phương”. GV thực hiện thao tác xếp 10 khối lập phương thành 1 thanh, 20 khối lập phương thành 2 thanh, mỗi thanh 10 khối lập phương; chỉ vào từng thanh đếm: “mười, hai mươi”; gắn thẻ chữ “hai mươi”, thẻ số “20”.
	- HS theo dõi

	- GV giới thiệu: Khi có nhiều khối lập phương, các em có thể đếm từ ỉ đến 20 nhưng cũng có thể gạt ra từng nhóm 10 khối lập phương rồi đếm: “mười, hai mươi”. Cách đếm này sẽ giúp chúng ta ít nhầm lẫn hơn.
	- HS theo dõi 

	- Tương tự như vậy, GV lấy 30 khối lập phương xếp thành 3 thanh, mỗi thanh 10 khối lập phương rồi đếm: “mười, hai mươi, ba mươi” và trả lời có 30 khối lập phương; gắn thẻ chữ “ba mươi”, thẻ số “30”.
	

	2.HS thực hành đếm khối lập phương:
[bookmark: bookmark2009]- Cho HS thực hiện cá nhân, sau đó báo cáo kết quả.
	
- HS thực hiện cá nhân.

	GV có thể giao cho mỗi nhóm một số khối lập phương rời có số lượng khác nhau (chẳnghạn: nhóm 1: 40; nhóm 2: 50; ...; nhóm 6: 90).
	HS báo cáo kết quả, nói cách đếm của nhóm.



	- GV nhận xét, gắn kết quả lên bảng, Cho HS chỉ vào từng thanh đếm, đọc số Chẳng hạn: chỉ vào 4 thanh; đếm: “mười, hai mươi, ba mươi, bốn mươi”; nói “Có 40 khối lập phương”.
	

	3. Trò chơi “Lấy đủ số lượng”
- Cho HS lấy ra đủ số khối lập phương (hoặc số que tính) theo yêu cầu cua GV hoặc của bạn. Chẳng hạn: Lấy ra đủ 70 khối lập phương (7 thanh), lấy thẻ số 70 đặt cạnh những khối lập phương vừa lấy.
3. Thực hành, luyện tập.
Bài 1. - Đem số lượng hạt, nói kết quả: “Có ba mươi hạt vòng”, đặt thẻ số 30 bên cạnh các chuỗi vòng.
GV đật câu hỏi để HS chia sẻ cách làm và nhận ra để đếm có tất cả bao nhiêu hạt vòng, ta nhận xét 3 chuỗi vòng giống nhau đều có 10 hạt vòng. Ta đếm mười, hai mươi, ba mươi. Có tất cả ba mươi hạt vòng.
	









HS thực hiện các thao tác:


	- Đếm số lượng viên kẹo, nói kết quả: “Có bốn mươi viên kẹo”, đặt thẻ số 40 bên cạnh các túi kẹo.
	

	Bài 2. 
	HS thực hiện các thao tác:
- HS nêu số còn thiếu trên mỗi quả chuông ghi dấu “?”, rồi chia sẻ với bạn cách làm.

	
	- HS đọc các số từ 10, 20,..., 90 và ngược lại: 90, 80,..., 10.

	4. Vận dụng, trải nghiệm. 
Bài 3. HS thực hiện cá nhân, mỗi HS chọn một thẻ số trong các thẻ số: 10, 20, ..., 90 rồi lấy đủ số đồ vật tương ứng. Chẳng hạn, HS A chọn thẻ 40 thì HS A sẽ lấy ra đủ 40 que tính, hoặc 40 khối lập phương,...
	

	[bookmark: bookmark2027]- Bài học hôm nay, em biết thêm được điều gì? Những điều đó giúp ích gì cho em trong cuộc sống hằng ngày?
	

	- Khi phải đếm nhiều đồ vật, em nhắc bạn nên đếm thế nào cho dễ dàng và chính xác.
- Về nhà, em hãy quan sát xem trong cuộc sống các số 10 đến 90 được sử dụng trong các tình huống nào.
	


IV. Những điều chỉnh sau bài dạy:
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 *******************************************
Toán
                       Tiết 61:        Các số có hai chữ số (từ 21 đến 40)
I. Yêu cầu cần đạt:
Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
- Đếm, đọc, viết các số từ 21 đến 40.
- Thực hành vận dụng trong giải quyết các tình huống thực tế.Phát triển các NL mô hình hoá toán học, NL giao tiếp toán học, NL giải quyết vấn đề toán học.
- Phát triển PC chăm chỉ: Có ý thức vận dụng KT, KN đã học vào cuộc sống.
II. Đồ dùng dạy học:
1. Giáo viên: Máy tính xách tay, bài giảng điện tử
2. Học sinh: Vở, SGK, Bộ đồ dùng Toán 1.
III. Các hoạt động dạy học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động
- Cho HS thực hiện các hoạt động sau:
	

	-	Quan sát tranh khởi động, đếm số lượng đồ chơi có trong tranh và nói, chẳng hạn: “Có 23 búp bê”
	-	Chia sẻ trong nhóm học tập 


	
	- Đại diện HS nói kết quả trước lớp, nói cách đếm để các bạn nhận xét.

	-GV đặt câu hỏi đế HS nói cách đếm: Có thể đếm từ 1 đến 23 và đếm như sau: mười, hai mươi, hai mươi mốt, hai mươi hai, hai mươi ba. Có hai mươi ba búp bê.
	

	2. Khám phá
	

	1.	Hình thành các số từ 21 đến 40
	

	a)	GV hướng dẫn HS thao tác mẫu:
-	GV lấy 23 khối lập phương rời, HS đếm và nói: “Có 23 khối lập phương”, GV thao tác cứ 10 khối lập phương xếp thành một “thanh mười”. Đem các thanh mười và khối lập phương rời: mười, hai mươi, hai mươi mốt, hai mươi hai, hai mươi ba. Có tất cả hai mươi ba khối lập phương; hai mươi ba viết là “23 ”.
	
- Theo dõi

	-	Tương tự thực hiện với số 21, 32, 37.
	

	b)	- Cho HS thao tác, đếm đọc viết các số từ 21 đến 40.
	-  HS thao tác, đếm đọc viết các số 

	- Cho HS thực hiện cá nhân. Tưcmg tự như trên, HS đếm số khối lập phương, đọc số, viết số. Cả lớp thực hiện đủ các số từ 21 đến 40. Chẳng hạn, đếm số khối lập phương sau, đọc và viết số thích hợp: 
3. Luyện tập – thực hành
	HS thực hiện cá nhân. 

	Bài 1. HS thực hiện các thao tác:
- Đếm số lượng các khôi lập phương, đặt các thẻ số tương ứng vào ô ? .
	- Đọc cho bạn nghe các số vừa đặt.


	Bài 2. 
-	Viết các số vào vở. Đọc các số vừa viết.
-	Đổi vở để kiểm tra, tìm lỗi sai và cùng nhau sửa lại nếu có.
	
- HS thực hiện các thao tác:

	Bài 3
-	Cho  HS đếm, tìm số còn thiếu trong tổ ong rồi nói cho bạn nghe kết quả.
	

	-	Cho HS đọc các số từ 1 đến 40. GV đánh dấu một số bất kì trong các số từ 1 đến 40, yêu cầu HS đếm từ 1 đến số đó hoặc từ một số bất kì đến số đó
	-	HS đọc các số từ 1 đến 40. 

	-	GV che đi một vài số rồi yêu cầu HS chỉ đọc các số đã bị che, chẳng hạn: che các số 10, 20, 30, 40 hoặc 11,21, 31 hoặc 5, 10, 15, 20,25, 30, 35,40 hoặc 4,14,24, 34. Từ đó, nhắc HS chú ý cách đọc “mười” hay “mươi”; “một” hay “mốt”, “năm” hay “lăm”; “bốn” hay “tư”.
	

	4.Vận dụng – trải nghiệm
Bài 4
-	Cho HS quan sát tranh, đếm và nói cho bạn nghe trên sân có bao nhiêu cầu thủ, mỗi đội bóng có bao nhiêu cầu thủ. 
	
- HS quan sát tranh, đếm và nói cho bạn nghe chia sẻ trước lớp. 
- HS lắng nghe và nhận xét cách đếm của bạn.

		GV khuyến khích HS quan sát tranh, kể chuyện theo tình huống bức tranh.
	

	-	Bài học hôm nay, em biết thêm được điều gì? Những điều đó giúp ích gì cho em trong cuộc sống hằng ngày?
	

	-	Để đếm chính xác em nhắn bạn điều gì?
-	Về nhà, em hãy quan sát xem trong cuộc sống các số đã học được sử dụng trong các tình huống nào.
	


IV. Những điều chỉnh sau bài dạy:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
*******************************************
Toán
                            Tiết 62:   Các số có hai chữ số  (từ 41 đến 70)
I.Yêu vầu cần đạt:
Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
- Đếm, đọc, viết các số từ 41 đến 70.- Thực hành vận dụng trong giải quyết các tình huống thực tế.
- Phát triển các NL giao tiếp toán học, NL giải quyết vấn đề toán học.
- Có ý thức vận dụng KT, KN đã học vào cuộc sống.
II. Đồ dùng dạy học.
1. Giáo viên: Máy tính xách tay, bài giảng điện tử
2. Học sinh: Vở, SGK, Bộ đồ dùng Toán 1.
III. Các hoạt động dạy học.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động
1.HS chơi trò chơi “Ai nhanh ai đúng” như sau:
	

	- GV lần lượt yêu cầu HS “Dùng các khối lập phương”, “Dùng các ngón tay”, “Viết số”.
	

	- GV đọc một số từ 1 đến 40 các chữ số để viết số đã đọc.

	Dùng các khối lập phương giơ số khối lập phương tương ứng với số GV đã đọc. Dùng các ngón tay phải giơ đủ số ngón tay tương ứng với số GV đã đọc. Viết số dùng bảng để viết.

	Sau mỗi lần chơi các nhiệm vụ lại đổi luân phiên giữa các nhóm.
	


	2.Cho HS quan sát tranh, đếm số lượng khối lập phương có trong tranh và nói: “Có 46 khối lập phương”, ... Chia sẻ trước lớp kết quả và nói cách đếm.
	- HS quan sát tranh, đếm số lượng 
Chia sẻ trước lớp kết quả và nói cách đếm.

	2. Khám phá.
1.Hình thành các số từ 41 đến 70
	

	a.GV hướng dẫn HS thao tác mẫu:
- GV lấy 4 thanh và 6 khối lập phương rời, HS đếm và nói: “Có 46 khối lập phương, bốn mươi sáu viết là 46.”
	


	- Tương tự với các số 51, 54, 65.
b.HS thao tác đếm, đọc, viết các số từ 41 đến 70
	

	HS thực hiện theo nhóm 4 hoặc theo nhóm bàn. Tương tự như trên, HS đếm số khối lập phương, đọc số, viết số. GV phân công nhiệm vụ cho các nhóm sao cho mỗi nhóm thực hiện với 5 số. Cả lớp thực hiện đủ các số từ 41 đến 70. Chẳng hạn, đếm số khối lập phương sau, đọc và viết số thích hợp:
	

	
[image: ]

	b)GV nhắc HS cách đọc số chú ý biến âm “mốt”, “tư”, “lăm”. Chẳng hạn:
	- HS báo cáo kết quả theo nhóm. Cả lớp đọc các số từ 41 đến 70. 

	+ GV gắn các thẻ số 11, 21, 31, 41, 51, 61. HS đọc.
	

	+ GV gắn các thẻ số 14, 24, 34, 44, 54, 64. HS đọc.
	

	+ GV gắn các thẻ số 15,25, 35, 45, 55, 65. HS đọc.
	

	2. Trò chơi “Lấy đủ số lượng”
- Cho HS lấy ra đủ số khối lập phương, số que tính,... theo yêu cầu của GV hoặc của bạn. Chẳng hạn: Lấy ra đủ 45 que tính, lấy thẻ số 45 đặt cạnh những que tính vừa lấy.
	
- HS thực hiện 

	3. Luyện tập – thực hành
Bài 1. 
- Viết các số vào vở. Đọc các số vừa viết.
- Đổi vở kiểm tra, tìm lỗi sai và cùng nhau sửa lại.
	

HS thực hiện các thao tác:

	Bài 2. 
- Đếm, tìm số còn thiếu trong tổ ong rồi nói cho bạn nghe kết quả.
	HS thực hiện các thao tác:

	- Đọc các số từ 41 đến 70. GV có thể đánh dấu một số bất kì trong các số từ 41 đến 70 yêu cầu HS đếm từ 1 đến số đó hoặc từ một số bất kì đến số đó.
	

	- GV có thể che đi một vài số rồi yêu cầu HS chỉ đọc các số đã bị che, I chẳng hạn: che các số 50, 60, 70 hoặc 41,51,61 hoặc 45, 50, 55, 60, 65, 70 hoặc 44, 54, 64. Từ đó, nhắc HS chú ý cách đọc “mười” hay “mươi”; “một” hay “mốt”, “năm” hay “lăm”; “bốn” hay “tư”. Che các số 39, 40; 49, 50; 59, 60; 69, 70 yêu cầu HS đọc.
	

	4. Vận dụng – trải nghiệm
Bài  3
a)Cho  HS quan sát tranh, đếm và nói cho bạn nghe: Có bao nhiêu quả dâu tây?

b) Cho HS quan sát tranh, đếm và nói cho bạn nghe các công chúa có bao nhiêu viên ngọc trai. 
	

- HS thực hiện Chia sẻ trước lớp. 


HS lắng nghe và nhận xét cách đếm của bạn

	- Bài học hôm nay, em biết thêm được điều gì? Những điều đó giúp ích gì cho em trong cuộc sống hàng ngày?
	

	- Để đếm chính xác em nhắn bạn điều gì?
- Về nhà, em hãy quan sát xem trong cuộc sống các số đã học được sử dụng trong các tình huống nào.
	


IV. Những điều chỉnh sau bài dạy: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
                                  
Toán
                         Tiết 63:     Các số có hai chữ số  (từ 71 đến 99)
I. Yêu cầu cần đạt: Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
- Đếm, đọc, viết các số từ 71 đến 99.- Thực hành vận dụng trong giải quyết các tình huống thực tế.
- Phát triển các NL toán học: NL mô hình hoá toán học, NL giao tiếp toán học, NL giải quyết vấn đề toán học
- Có ý thức vận dụng KT, KN đã học vào cuộc sống.
II. Đồ dùng dạy học.
1. Giáo viên: Máy tính xách tay, bài giảng điện tử
2. Học sinh: Vở, SGK, Bộ đồ dùng Toán 1.
III. Các hoạt động dạy học.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động
1.Cho HS chơi trò chơi “Ai nhanh ai đúng” như sau:
- Chia lớp thành nhiều nhóm 4 - 6 HS, chỉ rõ: “Nhóm dùng các khối lập phương”, “Nhóm dùng hình vẽ”, “Nhóm viết số”
	
- HS chơi trò chơi 

	- GV đọc một số từ 41 đến 70. Nhóm dùng các khối lập phương giơ số khối lập phương tương ứng với số GV đã đọc. Nhóm dùng hình vẽ, vẽ đủ số hình tương ứng với số GV đã đọc. Nhóm viết số dùng các chữ số để viết số GV đã đọc.
	Sau mỗi lần chơi các nhiệm vụ lại đổi luân phiên giữa các nhóm.


	2 – Cho .HS quan sát tranh, đếm số lượng khối lập phương có trong tranh và nói: “Có 73 khối lập phương”, 
	- HS quan sát tranh... Chia sẻ trước lớp kết quả và nói cách đếm.

	2. Khám phá.
a. Hình thành các số từ 71 đến 99
-  Tương tự như những bài trước, HS đếm số khối lập phương, đọc số, viết số. GV phân công nhiệm vụ cho các HS sao cho mỗi HS thực hiện với 5 số
	
- Cả lớp thực hiện đủ các số từ 71 đến 99.

	- HS báo cáo kết quả.
Cả lớp đọc các số từ 71 đến 99.
GV nhắc HS cách đọc số chú ý biến âm “mốt”, “tư”, “lăm”
	- HS báo cáo kết quả 


	Chẳng hạn:
+ GV gắn các thẻ số 11, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81,91. 
	HS đọc.

	+ GV gắn các thẻ số 14, 24, 34, 44, 54, 64, 74, 84, 94. 
+ GV gắn các thẻ số 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95. 
	HS đọc.

HS đọc.

	2.Trò chơi: “Lấy đủ số lượng”
- Cho HS lấy ra đủ số khối lập phương, số que tính, ... theo yêu cầu của GV hoặc của bạn. Chẳng hạn: Lấy ra đủ 75 que tính, lấy thẻ số 75 đặt cạnh những que tính vừa lấy.
	
- HS thực hiện 

	3. Thực hành – Luyện tập.
Bài 1 HS thực hiện các thao tác:
	
HS thực hiện các thao tác

	Viết các số vào vở.	
- GV gọi HS báo cáo kết quả.
	

	Bài 2. 
Đếm, tìm số còn thiếu trong tổ ong rồi nói cho bạn nghe kết quả.
	
HS thực hiện các thao tác.

	Đọc các số từ 71 đến 99. GV có thể đánh dấu một số bất kì trong các số từ 71 đến 99, yêu cầu HS đếm từ một số bất kì đến số đó, đếm tiếp, đếm lùi, đếm thêm từ số đó.
	

	GV có thể che đi một vài số rồi yêu cầu HS chỉ đọc các số đã bị che, chẳng hạn: che các số 71,81, 91 hoặc 74, 84, 94 hoặc 69, 70; 79, 80; 89, 90; 
	

	4. Vận dụng
Bài 3	
- Cho HS quan sát tranh, đếm và nói cho bạn nghe số quả chanh, số chiếc ấm. 
	

-  HS quan sát tranh, đếm và nói cho bạn nghe HS lắng nghe và nhận xét cách đếm của bạn.

	- Bài học hôm nay, em biết thêm được điều gì? Những điều đó giúp ích gì cho em trong cuộc sống hằng ngày?
	

	- Để đếm chính xác em nhắn bạn điều gì?
	

	- Về nhà, em hãy quan sát xem trong cuộc sống các số đã học được sử dụng trong các tình huống nào.
	


IV. Những điều chỉnh sau bài dạy
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
*************************************** 

Toán
                               Tiết 64:       Các số đến 100
I. Yêu cầu cần đạt :  Sau hoạt động, HS có khả năng:  
- Nhận biết số 100 dựa trên việc đếm tiếp hoặc đếm theo nhóm người; Đếm, đọc, viết số đến 100; Nhận biết được bảng các số từ 1 đến 100.
- Thực hành vận dụng trong giải quyết các tình huống thực tế;Phát triển các NL toán học.
- Giáo dục lòng say mê học toán.
II. Đồ dùng dạy học :
 - Tranh khởi động.
 - Bảng các số từ 1 đến 100.
 - Các phiếu in bảng các số từ 1 đến 100 như bài 1.
III. Các hoạt động dạy và học 
 
	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	1. Khởi động
- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi “Đếm tiếp”. GV nêu một số bất kì, nhóm HS đếm tiếp đến 100 thì GV có hiệu lệnh dùng lại.
- GV nhận xét tuyên dương.
- GV giới thiệu bài học.
2. Khám phá.
*. Hình thành số 100
- GV gắn băng giấy lên bảng ( đã che số 100).
	81
	82
	83
	84
	85
	86
	87
	88
	89
	90

	91
	92
	93
	94
	95
	96
	97
	98
	99
	


- GV yêu cầu HS đếm theo các số trên băng giấy.
- GV cầm thẻ số 100 gắn vào ô trống rồi chỉ vào số 100.
- GV Giới thiệu 100 đọc là Một trăm.
- GV giới thiệu cách viết số 100.
- GV nhận xét cho HS đọc lại.
3. Thực hành – luyện tập
Bài 1: Bảng các số từ 1 đến 100.
- GV treo bảng các số từ 1 đến 100 ở bài 1. 
- GV chữa bài và giới thiệu: Đây là Bảng các số từ 1 đến 100.
- GV có thể đặt thêm các câu hỏi để HS nhận ra đặc điểm của Bảng các số từ 1 đến 100.
+ Bảng này có bao nhiêu số?
+ Nhận xét các số hàng ngang. Nhận xét các số ở hàng dọc?
- GV chỉ vào Bảng các số từ 1 đến 100 giới thiệu các số từ 0 đến 9 là các số có 1 chữ số; các số từ 11 đến 99 là các số có 2 chữ số.
- GV hướng dẫn HS nhận xét một cách trực quan về vị trí  “ đứng trước”, “ đứng sau” của mỗi số trong Bảng các số từ 1 đến 100.
Bài 2: Số?
- GV yêu cầu học sinh quan sát tranh và đọc số hoặc đặt thẻ số thích hợp vào mỗi ô ghi dấu “?”.
- GV yêu cầu học sinh đọc cho bạn nghe kết quả và chia sẻ cách làm. 
- GV nhận xét
Bài 3: 
- GV cho HS quan sát mẫu: Cách đếm thông minh : 10, 20, … 90, 100.
- GV cho học sinh cùng đếm theo 10, 20, … 90, 100 rồi trả lời: “ Có 100 chiếc chìa khoá”
- GV yêu cầu HS thực hiện tương tự ở bức tranh cà rốt và tranh quả trứng.
- GV yêu cầu HS chia sẻ với bạn.
- GV nhận xét tuyên dương.


4.Vận dụng- trải nghiệm:
- GV yêu cầu học sinh nêu cảm nhận khi học xong bài này.
- Bài học hôm nay, em biết thêm được điều gì? Những điều đó giúp ích gì cho em trong cuộc sống hằng ngày?
- Nhận xét giờ học.
- Chuẩn bị bài sau: Ôn tập
	
- HS chơi trò chơi.






- HS quan sát


- HS đếm tiếp đến số 100.

- HS quan sát.
- HS đọc.




- HS thực hiện phiếu.
- HS đọc và điền các số còn thiếu ở ?.
- HS lắng nghe.

- HS: Bảng có 100 số. 
- Các số ở hàng ngang hơn kém nhau 1 đơn vị. Các số ở hàng dọc hơn kém nhau 10 đơn vị (1 chục)
- HS lắng nghe.

- HS nhận xét, tự đặt câu hỏi cho nhau về Bảng các số từ 1 đến 100.



- HS thực hiện lần lượt các động tác theo sự chỉ dẫn của GV.


- HS đọc.

- HS quan sát.
- HS đếm theo.
- HS đếm và chia sẻ với bạn:  Có 100 củ cà rốt và có 90 quả trứng.
- HS lắng nghe
- HS có cảm nhận về số lượng 100 thông qua hoạt động lấy ra 100 que tính ( 10 bó que tính 1 chục).
- HS trả lời.
- HS trả lời theo hiểu biết của mình.


IV . Những điều chỉnh sau bài dạy:
..................................................................................................................................................................................................................................................................
*****************************************
Toán
                              Tiết 65+66:       Chục và đơn vị 
[bookmark: bookmark2216]I. Yêu cầu cần đạt: Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
[bookmark: bookmark2217][bookmark: bookmark2218]- Biết 1 chục bằng 10 đơn vị. Biết đọc, viết các số tròn chục.
[bookmark: bookmark2219][bookmark: bookmark2220]- Bước đầu nhận biết cấu tạo số có hai chữ số. Thực hành vận dụng trong giải quyết các tình huống thực tế.
[bookmark: bookmark2221]- Phát triển các NL toán học: NL mô hình hoá toán học, NL giao tiếp toán học, NL giải quyết vấn đề toán học. Thông qua việc quan sát, phân tích cấu tạo 
[bookmark: bookmark2222]II. Đồ dùng dạy học
[bookmark: bookmark2223][bookmark: bookmark2226]1. Giáo viên: bài giảng điện tử
2. Học sinh: Vở, SGK, Bộ đồ dùng Toán 1.
III. Các hoạt động dạy học 
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động.
- HDHS quan sát tranh nói cho bạn nghe bức tranh vẽ gì? Hai bạn trong tranh đang làm gì? Nói gì?
	
- HS quan sát tranh nói cho bạn nghe 

	GV nhận xét dẫn dắt vào bài.
	

	2. Khám phá.
1.	Nhận biết 1 chục (qua thao tác trực quan)

	
- HS thực hiện cá nhân rồi chia sẻ với bạn:

	-	Ghép 10 khối lập phương thành 1 thanh. Nói: “Có 10 khối lập phương, có 1 chục khối lập phương”.
	

	-	Bó 10 que tính thành 1 bó. Nói: “Có 10 que tính, có 1 chục que tính”.
	

	-	Xếp 10 hình tròn thành một cụm. Nói: “Có 10 hình tròn, có 1 chục hình tròn”.
	

	b)	HS nêu các ví dụ về “1 chục”. Chẳng hạn: Có 10 quả trứng, có 1 chục quả trứng.
	

	b.	Nhận biết các số tròn chục
-	GV lấy 10 khối lập phương rời, xếp lại thành 1 thanh.  Cho HS đếm và nói: Có 10 khối lập phương, có 1 chục khối lập phương. HS đọc: mười - một chục.
	
-HS đếm và nói: Có 10 khối lập phương, có 1 chục khối lập phương. HS đọc: mười - một chục.

	-	GV lấy 20 khối lập phương rời, xếp lại thành 2 thanh. 
	- HS đếm và nói: Có 20 khối lập phương, có 2 chục khối lập phương. HS đọc: hai mươi - hai chục.

	-	Thực hiện tương tự với các số 30, ..., 90.
-	GV giới thiệu cho HS: Các số 10, 20, ..., 90 là các số tròn chục.
	

	c.	Trò chơi “Lấy đủ số lượng”
- Cho HS lấy ra đủ số khối lập phương, số que tính, ... theo yêu cầu của GV hoặc của bạn. Chẳng hạn: Lấy ra đủ 3 chục que tính, lấy thẻ số 30 đặt cạnh những que tính vừa lấy.
	 

	3. Thực hành - luyện tập
Bài 1. 
-	Đem số que tính, đọc kết quả cho bạn nghe. Chẳng hạn: Có 60 que tính, có 6 chục que tính.
	

- HS thực hiện các thao tác:

	-	GV có thể đưa thêm một số ví dụ khác để HS thực hành.
	

	-	Khi chữa bài, GV đặt câu hỏi để HS nói cách làm của mình. Quan sát và lắng nghe cách đếm của HS. 
Tương tự cách đếm bát: Có 8 chục cái bát.
	

	Bài 2. 
– Cho HS quan sát băng giấy để tìm quy luật của các số ghi trên băng giấy. Đọc các số còn thiếu. Nhấn mạnh: Các số 10, 20, ..., 90 là các số tròn chục.
	- HS thực hiện các thao tác:

	Bài 3
-	HS chơi trò chơi. Mỗi bạn lấy ra vài chục đồ vật và nói số lượng. Chẳng hạn: Có 2 chục khối lập phương, có 1 chục bút màu, có 3 chục que tính, ..
	
-	Đại diện HS trình bày, các HS khác đặt câu hỏi cho nhóm trình bày. Chẳng hạn: 3 chục que tính là bao nhiêu que tính? Bằng cách nào bạn lấy đủ 3 chục que tính?

	Bài 4. 
GV hướng dẫn HS thực hiện mẫu:
-	GV lấy 32 khối lập phương (gồm 3 thanh và 2 khối lập phương rời).
	

- HS đem số khối lập phương. Nói: Có ba mươi hai khối lập phương, viết “32”.

	-	GV đặt câu hỏi để HS trả lời, trong hình có 3 chục khối lập phương và 2 khối lập phương rời.
	- HS trả lời

	-	GV nhận xét: Như vậy, trong số 32, số 3 cho ta biết có 3 chục khối lập phương, số 2 cho ta biết có 2 khối lập phương rời. Ta có thể viết như sau:
Chục  Đơn vị
3	           2
	- Theo dõi

	-	Nói: Số 32 gồm 3 chục và 2 đơn vị.
Thực hiện tương tự, chẳng hạn câu a):
-	Quan sát tranh, nói: Có 24 khối lập phương.
-	Viết vào bảng (đã kẻ sẵn ô trên bảng con hoặc bảng lớp ).
	

	Chục Đơn vị
2	           4
-	Nói: Số 24 gồm 2 chục và 4 đơn vị.
	

	Bài 5

	-	HS trả lời rồi chia sẻ với bạn, cùng nhau kiểm tra kết quả:

	a)	Số 12 gồm 1 chục và 2 đơn vị.
b)	Số 49 gồm 4 chục và 9 đơn vị. 
c)	Số 80 gồm 8 chục và 0 đơn vị.
d)	Số 66 gồm 6 chục và 6 đơn vị.
	-	HS đặt câu hỏi với các số khác để đố bạn, chẳng hạn: số 72 gồm mấy chục và mấy đơn vị?

	4. Vận dụng
Bài 6
	

	-	GV yêu cầu HS thử ước lượng và đoán nhanh xem mỗi chuỗi vòng có bao nhiêu hạt?
	-	HS đoán và giải thích tại sao lại đoán được số đó.

	
	-	HS đếm để kiểm tra dự đoán, nói kết quả trước lớp. HS nói các cách đếm khác nhau nếu có.

	-	GV cho HS thấy rằng trong cuộc sống không phải lúc nào chúng ta cũng đếm chính xác ngay được kết quả, có thể trong một số trường hợp phải ước lượng để có thông tin ban đầu nhanh chóng.
	

	-	Bài học hôm nay, em biết thêm được điều gi? Những điều đó giúp ích gì cho em trong cuộc sống hằng ngày?
	

	-	Từ ngữ toán học nào em cần nhớ?
-	Để đếm chính xác em nhắn bạn điều gì?
	

	-	Về nhà, em hãy quan sát xem trong cuộc sống mọi người có dùng “chục” không? Sử dụng trong các tình huống nào?
	


IV. Những điều chỉnh sau bài dạy:
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
*********************************************
Toán
                      Tiết 67                        Luyện tập
I.Yêu cầu cần đạt : Học xong bài này, hs đạt được các yêu cầu sau: 
- Thực hành nhận biết cấu tạo số có hai chữ số.
- Thực hành vận dụng trong giải quyết vấn đề các tình huống trong thực tế.
- Ham thích học Toán, biết vận dụng vào cuộc sống.
II. Đồ dùng dạy học :
- Bảng chục – đơn vị đã kẻ sẵn.
- Phiếu bài tập 4.
III. Các hoạt động dạy học 

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	1. Khởi động
- Cho HS chơi trò chơi “ Bắn tên” để tìm nêu được cấu tạo các số.

 “ Số ba mươi lăm”
- GV nhận xét tuyên dương.
- GV giới thiệu bài mới: Luyện tập.
2. Thực hành – luyện tập
Bài 1: Số?
- Yêu cầu HS quan sát tranh trong SGK rồi nói cho các bạn nghe kết quả.

- GV quan sát hướng dẫn HS làm bài, nhận xét.
- Cho HS cả lớp đồng thanh nói lại cấu tạo các số ở các ý.


Bài 2: Trả lời câu hỏi (cả lớp)
- GV hỏi HS trả lời.

- Gọi HS nhận xét, tuyên dương.
* Nếu HS gặp khó khăn thì GV hướng dẫn HS tìm câu trả lời bằng cách viết vào Bảng chục- đơn vị.
	Chục
	Đơn vị

	
	



Bài 3: Trò chơi “ Tìm số thích hợp”
- GV tổ chức cho HS chơi như sau: Đặt lên bàn các thẻ ghi số. Quan sát các tấm thẻ ghi. Đặt câu hỏi để bạn tìm đúng tấm thẻ đó. Chẳng hạn: Số nào gồm 5 chục và 1 đơn vị. Bạn trong nhóm nhặt thẻ số 51, nói: Số 51 gồm 5 chục và 1 đơn vị.
- GV quan sát HS chơi.
- Nhận xét tuyên dương.
Bài 4: Số ?
- GV tổ chức cho HS làm việc theo cặp vào phiếu ở bài tập 4. Viết số thích hợp vào ô ? trong bảng rồi đọc số đó.
	Chục
	Đơn vị
	Viết số

	1
	3
	13

	4
	6
	?

	4
	8
	?

	?
	?
	52


- GV nhận xét.
3. Vận dụng
Bài 5: Xem tranh rồi đếm số quả mỗi loại.
- GV yêu cầu HS thử ước lượng và dự đoán xem có bao nhiêu quả chuối và đếm kiểm tra lại với bạn.
- GV cho HS thấy rằng trong cuộc sống không phải lúc nào chúng ta cũng đếm chính xác ngay được kết quả, có thể có một số trường hợp phải ước lượng để có thông tin ban đầu nhanh chóng.

	
- HS chơi 
+ Chủ trò nói: “ Bắn tên, bắn tên”
+ Cả lớp nói: “ Tên gì, tên gì”
+ 1HS nói: “ Số 35 gồm 3 chục và 5 đơn vị”



- HS lắng nghe.
- Nhắc lại tựa.
- HS làm bài 
a) Quan sát nói: Có 41 khối lập phương. Viết vào bảng chục đơn vị kẻ sẵn trên bảng con.
	Chục
	Đơn vị

	4
	1




- HS nói: Số 41 gồm 4 chục và 1 đơn vị.
- HS làm tương tự ý b, c, d.
- HS nêu lại đồng thanh.
- HS trả lời:
a) Số 27 gồm 2 chục và 7 đơn vị.
b) Số 63 gồm 6 chục và 3 đơn vị.
c) Số 90 gồm 9 chục và 0 đơn vị. 
- HS có thể đặt thêm câu hỏi với bạn ở các số khác.


- HS chơi theo nhóm 4



- Lắng nghe.



- HS làm việc theo cặp, chỉ vào số vừa viết nói cho bạn nghe: Số có 1 chục và 3 đơn vị là số 13 hoặc số 13 gồm 1 chục và 3 đơn vị.









- HS dự đoán và đếm kiểm tra. HS thực hiện tương tự lần lượt các quả xoài, quả lê, quả thanh long.
- HS trả lời.

- HS lắng nghe.


IV Những điều chỉnh sau bài dạy:
..........................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
*********************************************
Toán 
                           Tết 68         So sánh các số trong phạm vi 100
I:Yêu cầu cần đạt : Học xong bài này, hs đạt được các yêu cầu sau:
- So sánh được các số có hai chữ số.
- Thực hành vận dụng so sánh số trong tình huống thực tiễn.
- Yêu thích môn Toán.
II. Đồ dùng dạy học :
- Tranh khởi động.
- Bảng các số từ 1 đến 100.
- Các băng giấy đã chia ô vuông và ghi số như ở bài 1, 2, 3.
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu 
	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	1. Khởi động
- Cho HS quan sát tranh khởi động
- GV chiếu Bảng các số từ 1 đến 100 và giới thiệu: Các em đã được học các số nào?. Bài hôm nay các em sẽ biết so sánh các số trong phạm vi 100.
2. Hình thành kiến thức
1. So sánh các số trong phạm vi 30
- GV hướng dẫn HS cắt hai băng giấy ở Bảng các số từ 1 đến 100, ghép thành 1 băng giấy đặt trước mặt.
- GV yêu cầu HS tô màu vào hai số trong phạm vi 10.
- GV yêu cầu HS quan sát nhận xét so sánh hai số 3 và số 8.
- GV chốt lại: 3 bé hơn 3; 3 < 8
                       8 lớn hơn 3; 8 > 3
* GV hướng dẫn tương tự HS tô màu vào số 14 và 17 và so sánh như trên.

- GV cho HS nhắc lại kết quả so sánh.
* GV hướng dẫn HS cắt thêm băng giấy thứ 3, rồi yêu cầu HS tô màu vào hai số 18 và 21 và so sánh tương tự như trên.

- GV cho HS nhắc lại kết quả so sánh.
2. So sánh các số trong phạm vi 60
- GV hướng dẫn HS cắt tiếp 3 băng giấy tiếp theo ở Bảng các số từ 1 đến 100, rồi yêu cầu HS tô màu vào hai số 36 và 42 và so sánh tương tự như trên.
- GV nhận xét và yêu cầu HS nêu lại.
- Yêu cầu HS chọn 2 số khác nhau và thực hiện như trên , viết kết quả vào phiếu học tập.
3. So sánh các số trong phạm vi 100
- GV gắn phần còn lại của Bảng các số từ 1 đến 100 lên bảng,  rồi yêu cầu HS tô màu vào hai số 62 và 67 và yêu cầu HS so sánh .


- GV nhận xét và yêu cầu HS nêu lại.
- Yêu cầu HS chọn 2 số khác nhau và thực hiện như trên , viết kết quả vào phiếu học tập.
3. Thực hành – luyện tập
Bài 1: 
- GV hướng dẫn HS làm bài tập theo các thao tác sau: Điền số còn thiếu vào băng giấy ý a). So sánh các số theo các bước và điền dấu ở ý b).
- Cho HS nêu lại kết quả.
Bài 2: ( Làm tương tự bài 1)
- GV hướng dẫn HS làm bài tập theo các thao tác sau: Điền số còn thiếu vào băng giấy ý a). So sánh các số theo các bước và điền dấu ở ý b).
- Cho HS nêu lại kết quả.
Bài 3: ( Làm tương tự bài 1)
- GV hướng dẫn HS làm bài tập theo các thao tác sau: Điền số còn thiếu vào băng giấy ý a). So sánh các số theo các bước và điền dấu ở ý b).
- Cho HS nêu lại kết quả.
4. Vận dụng
Bài 4: Xem tranh rồi trả lời câu hỏi.
- GV yêu cầu HS quan sát tranh vẽ.
- GV có thể gợi ý để HS nêu tên các bạn có số bông hoa từ thứ tự ít nhất đến thứ tự nhiều nhất.
- GV chữa bài, khuyến khích HS nêu tình huống so sánh số lượng đồ vật trong cuộc sống

	
- HS quan sát chia sẻ theo cặp những thông tin quan sát được.
- HS: Các số từ 0 đến 100
- HS lắng nghe.



- HS thực hiện cắt ghép băng giấy.


- HS tô chẳng hạn: tô màu số 3 và số 8.
- HS nhận xét: 3 đúng trước 8, 8 đứng sau 3.
+ Nói: 3 bé hơn 8, 8 lớn hơn 3.
+ Viết: 3 < 8, 8 > 3
- HS nhận xét: 
14 đứng trước 17; 14 bé hơn 17; 
14 < 17.17 > 14
- HS nhắc lại.

- HS nhận xét: 
18 đứng trước 21; 18 bé hơn 21; 
18 < 21; 21 > 18


- HS so sánh nhận xét: 
36 đứng trước 42; 36 bé hơn 42; 
36 < 42.
42 đứng sau 36; 42 lớn hơn 36; 
42 > 36.

- HS thực hiện viết vào phiếu học tập.

- HS so sánh nhận xét: 
62 đứng trước 67; 62 bé hơn 67; 
62 < 67.
67 > 62.
- HS thực hiện viết vào phiếu học tập.





- HS làm theo các thao tác. Chia sẻ với các bạn cách làm và kết quả
Kết quả:
11  < 18; 15 > 13; 16 < 20; 11 > 9
- HS nêu lại đồng thanh.

- HS làm theo các thao tác. Chia sẻ với các bạn cách làm và kết quả
Kết quả:
20  < 40; 30 < 70; 90 > 50; 60 = 60
- HS nêu lại đồng thanh.

- HS làm theo các thao tác. Chia sẻ với các bạn cách làm và kết quả
Kết quả:
56  < 57; 66 > 60; 62 > 59; 63 = 63
- HS nêu lại đồng thanh.



- HS quan sát tranh và trả lời







IV. Những điều chỉnh sau bài dạy:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………\
                        ***********************************************
Toán 
                                    Tiết 69         Luyện tập 
I.Yêu cầu cần đạt : Học xong bài này, hs đạt được các yêu cầu sau:
- So sánh được các số có hai chữ số.
- Thực hành vận dụng so sánh số trong tình huống thực tiễn.
- Ham thích học Toán, biết vận dụng vào cuộc sống.
II. Đồ dùng dạy học:
- Bảng các số từ 1 đến 100.
- Các thẻ số 38, 99, 83 và một số thẻ khác.
III. Các hoạt động dạy học 
	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	1 . Khởi động
- GV chiếu Bảng các số từ 1 đến 100. Cho HS chọn 2 số bất kì rồi so sánh.
- GV nhận xét, tuyên dương.
- GV giới thiệu bài: Luyện tập.
2. Thực hành – luyện tập
Bài 1: <, >, = ?
- GV hướng dẫn HS làm bài tập vào vở.


- GV đặt câu hỏi cho HS giải thích cách so sánh.
- GV nhận xét.
Bài 2: - GV hướng dẫn HS quan sát các thẻ số 38, 99, 83. Chọn ra thẻ ghi số lớn nhất, số bé nhất rồi sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn.


- Cho HS nêu lại kết quả. GV nhận xét.

Bài 3: 
- GV hướng dẫn HS quan sát tranh xem tranh vẽ gì?
- GV cho HS đọc số điểm của mỗi bạn trong trò chơi tâng cầu.


- GV yêu cầu HS sắp xếp tên các bạn theo thứ tự số điểm từ lớn đến bé.
- GV nhận xét.
3. Vận dụng
Bài 4: 
- GV yêu cầu HS quan sát tranh vẽ, nhận biết bối cảnh bức tranh.
a) GV yêu cầu HS đọc các số còn thiếu giúp nhà thám hiểm vượt qua chướng ngại vật.
- GV chữa bài, khuyến khích HS đặt câu hỏi về thông tin liên quan đến các số trong bức tranh.
b) GV cho HS trả lời câu hỏi của bài.
- GV nhận xét.

	
- HS nêu.


- HS lắng nghe.


- HS suy nghĩ, tự so sánh hai số, sử dụng các dấu (>, <, =) và viết kết quả vào vở.
12  < 18; 86 > 85; 65 = 65; 8 < 18
 27 > 24; 68 < 70; 43<52; 96 > 76

- HS làm thực hiện bài tập.
Kết quả:
a) Số lớn nhất: 99
b) Số bé nhất: 38
c) Theo thứ tự từ bé đến lớn: 38, 83, 99


- HS quan sát và trả lời.

- HS đọc:
Bạn Khánh được 18 điểm.
Bạn Long được 19 điểm.
Bạn Yến được 23 điểm.
- HS sắp xếp: Bạn Yến, Long, Khánh.





- HS quan sát tranh.
- HS đọc các số còn thiếu. 

- HS quan sát tranh và trả lời:
- Trong các số vừa học ở câu a) Số lớn nhất là 50; Số bé nhất là 1; Số tròn chục bé nhất là 10; Số tròn chục lớn nhất là 50.


IV. Những điều chỉnh sau bài dạy:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….......................................................................
                             ********************************************
       Toán
                             Tiết 70:     Dài hơn – Ngắn hơn
I. Yêu cầu cần đạt: Học xong bài này, hs đạt được các yêu cầu sau:
- Có biểu tượng về “dài hơn”, “ngắn hơn”, “dài nhất”, “ngắn nhất”.
- Thực hành vận dụng trong giải quyết các tình huống thực tế. Phát triển các NL toán học: Năng lực tư duy và lập luận toán học; năng lực giải quyết vấn đề toán học; năng lực sử dụng công cụ, phương tiện học toán.
- Yêu thích môn toán.
II. Đồ dùng dạy học:
- GV: Bài giảng điện tử
- HS: Bộ đồ dùng, các băng giấy.
III. Các hoạt động dạy học 
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động
- Mỗi HS lấy 2 băng giấy, băng giấy nào dài hơn, băng giấy nào ngắn hơn.
2. Khám phá.
- HS quan sát tranh và nhận xét.

- HS nói cách suy nghĩ và cách làm của mình để biết bút chì nào dài hơn, ngắn hơn.
- GV cho HS quan sát 2 băng giấy.
- GV yêu cầu HS so sánh 2 băng giấy.
- GV kết luận
3. Luyện tập, thực hành.
Bài 1:
- Quan sát hình, trong từng trường hợp xác định: Đồ vật nào dài hơn? Đồ vật nào ngắn hơn? Chiếc thang nào dài hơn? Chiếc thang nào ngắn hơn?
- Giải thích cho bạn nghe.
- GV nhận xét, chốt đáp án.
Bài 2: 
- Cho HS quan sát hình vẽ, đặt câu hỏi cho bạn sử dụng các từ “dài hơn”, “ngắn hơn”, “dài nhất”, “ngắn nhất” để nói về các chiếc váy có trong bức tranh.
- 3-4 HS chia sẻ trước lớp.
Bài 3: 
- Cho HS quan sát hình vẽ, đặt câu hỏi cho bạn sử dụng các từ “cao hơn”, “thấp hơn” để mô tả các con vật.
- 3 HS chia sẻ trước lớp.
4. Vận dụng, trải nghiệm.
Bài 4: 
- Cho HS quan sát hình vẽ, đặt câu hỏi cho bạn sử dụng các từ “cao hơn”, “thấp hơn”, “cao nhất”, “thấp nhất” để mô tả mọi người trong bức tranh.
- 2 HS chia sẻ trước lớp.
- Yêu cầu HS so sánh 1 số đồ dùng 

- GV nhận xét.
- GV hỏi: + Bài học hôm nay, em biết thêm được điều gì?
+ Từ ngữ toán học nào em cần chú ý?
- Về nhà, em hãy tìm tình huống thực tế liên quan đến so sánh độ dài, chiều cao để hôm sau chia sẻ với các bạn.
	
-  HS nêu kết quả


- HS nhận xét: Bút chì xanh dài hơn bút chì đỏ, bút chì đỏ ngắn hơn bút chì xanh.
- HS nêu suy nghĩ và cách làm của mình.

- HS quan sát.
- HS nói: “ Băng giấy đỏ dài hơn băng giấy xanh, băng giấy xanh ngắn hơn băng giấy đỏ”.


- HS quan sát, so sánh các đồ vật, chiếc thang.


- HS giải thích.


- HS So sánh những chiếc váy.



- 3-4  HS lên chia sẻ.

- HS So sánh chiều cao những con vật.


- 3 HS lên chia sẻ.


- HS So sánh chiều cao mọi người trong bức tranh.


- 2 HS lên chia sẻ.
- HS tự so sánh đồ dùng của mình.
- 2 HS trình bày.
- HS trả lời: + Em biết so sánh các đồ vật, chiều cao,…
+ “dài hơn”, “ngắn hơn”, “dài nhất”, “ngắn nhất”.
- HS lắng nghe, thực hiện




IV. Những điều chỉnh sau bài dạy:

Toán
                            Tiết 71:                  Đo độ dài
I. Yêu cầu cần đạt: Học xong bài này, hs đạt được các yêu cầu sau:
- Biết đo độ dài bằng nhiều đơn vị đo khác nhau: gang tay, sải tay, bước chân, que tính,..
- Thực hành vận dụng trong giải quyết các tình huống thực tế: đo chiều dài bảng lớp học, bàn học, lớp học…Phát triển các NL toán học: Năng lực tư duy và lập luận toán học; năng lực giải quyết vấn đề toán học; năng lực sử dụng công cụ, phương tiện học toán.
 - Yêu thích môn toán.
II. Đồ dùng dạy học:
        - GV: Bài giảng điện tử
       - HS: Bộ đồ dùng
III. Các hoạt động dạy học 
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động
- Quan sát tranh và chia sẻ với các bạn xem các bạn nhỏ trong bức tranh đang làm gì?.
- Hãy suy nghĩ xem, ngoài gang tay, sải tay, bước chân chúng ta có thể dùng cái gì để đo.
2. Khám phá.
a. GV hướng dẫn HS đo.
- GV hướng dẫn mẫu, 
b. HS thực hành đo .
- GV yêu cầu HS đo bàn học bằng gang tay, đo chiều dài căn phòng bằng bước chân,  đo chiều dài bảng con ,…
- Gọi HS lên báo cáo kết quả đo.
- Gọi HS nhận xét, nêu kinh nghiệm rút ra được qua thực hành.
- GV nhận xét cách đo của HS, nhắc HS những lưu ý khi đo.
3. Luyện tập, thực hành.
Bài 1: 
- Quan sát hình, nói với bạn về hoạt động của các bạn trong tranh.
- Nói kết quả đo (đã thực hiện ở hoạt động 2).
- GV nhận xét, chốt đáp án.
Bài 2: 
- Yêu cầu HS quan sát hình vẽ, nêu chiều dài của chiếc bút, chiếc lược.
- HS nêu cách tìm chiều dài chiếc bút, chiếc lược.
- GV kết luận.
4. Vận dụng, trải ngiệm.
Bài 3: 
- Cho HS quan sát hình vẽ, đặt câu hỏi cho bạn sử dụng các từ “cao hơn”, “thấp hơn”, “cao nhất”, “thấp nhất” , “bằng nhau” để mô tả các ngôi nhà trong bức tranh.
- 3 HS chia sẻ trước lớp.
- GV hỏi: + Bài học hôm nay, em biết thêm được điều gì?
+ Từ ngữ toán học nào em cần chú ý?
- Về nhà, em hãy dùng gang tay, sải tay, bước chân,… để đo một số đồ vật trong thực tế cuộc sống để hôm sau chia sẻ với các bạn.
	
- 2HS cùng bàn cùng nhau thảo luận và trả lời: Đo độ daì bằng gang tay, sải tay, bước chân,….
- HS trả lời.



- HS quan sát, lắng nghe
 

- HS thực hành đo những đồ vật trong nhà.

- 2 HS báo cáo kết quả.
- HS nhận xét, nêu.

- HS lắng nghe, ghi nhớ.



- HS quan sát, nói về hoạt động của các bạn trong tranh.
- HS nêu.

- HS lắng nghe.

- HS quan sát và nêu.

- HS nêu: Cùng một vật đo bằng các đồ vật khác nhau thì cho kết quả khác nhau.


- HS So sánh chiều cao các ngôi nhà trong bức tranh.


- 3 HS lên chia sẻ.
+ Em biết đo các đồ vật bằng: gang tay, sải tay, bước chân, que tính,...
+ gang tay, sải tay, bước chân, que tính,...
- HS lắng nghe, thực hiện




IV. Những điều chỉnh sau bài dạy:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
                                       *******************************************
Toán
                           Tiết 72:               Xăng – ti - mét
I. Yêu cầu cần đạt: Học xong bài này, hs đạt được các yêu cầu sau:
- Biết xăng-ti-mét là đơn vị đo độ dài, viết tắt là cm. Biết dùng thước có vạch chia xăng-ti-mét để đo độ dài đoạn thẳng, vận dụng trong giải quyết các tình huống thực tế.
- Cảm nhận được độ dài thực tế 1cm.  Phát triển các NL toán học: Năng lực tư duy và lập luận toán học; năng lực giải quyết vấn đề toán học; năng lực sử dụng công cụ, phương tiện học toán.
 - Yêu thích môn toán.
II. Đồ dùng dạy học:
  - GV: Bài giảng điện tử, Thước có vạch chia xăng-ti-mét
  - HS: Bộ đồ dùng, Thước có vạch chia xăng-ti-mét 
III. Các hoạt động dạy học.
	             Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động
- GV tổ chức cho HS đo đồ vật: chiều dài cái bảng con dùng gang tay để đo và đọc kết quả đo.
- Gọi 2-3 HS đọc kết quả đo.
- GV hỏi: Cùng đo chiều chiều dài cái bảng con nhưng tại sao mỗi người đo lại có kết qủa khác nhau?
- Thảo luận nhóm trả lời câu hỏi: Làm thế nào để có kết quả đo chính xác, khi đo một vật ai cũng có kết quả đo giống nhau?
2. Khám phá.
a. GV giới thiệu khung công thức trang 117 SGK.
- GV đọc khái niệm về đơn vị đo xăng-ti-mét.
- GV giới thiệu cho HS quan sát thước kẻ có vạch chia xăng-ti-mét có thể dùng đo độ dài.
b. HS thực hành trên thước đo.
- HS lấy thước, quan sát thước, trao đổi với bạn các thông tin quan sát được.
+ Nhận xét các vạch chia trên thước.
+ Các vạch số trên thước. Điểm bắt đầu là số mấy?
+ HS tìm trên thước các đoạn có độ dài 1cm

- HS dùng bút chì tô vào một đoạn giữa 2 vạch ghi số trên thước kẻ nói: “một xăng-ti-mét”.
- Yêu cầu HS lấy kéo cắt băng giấy thành các mẩu giấy nhỏ dài 1cm, cho bạn xem và nói: “Tớ có các mẩu giấy dài 1cm”.
- GV yêu cầu HS dùng thước đo và trả lời: Trong bàn tay em, ngón tay nào có chiều rộng khoảng 1cm.?
- HS tìm một số đồ vật, sự vật trong thực tế có độ dài khoảng 1cm.
c. GV hướng dẫn HS dùng thước đo độ dài.
GV nêu các bước dùng thước đo độ dài theo 3 bước:
+ B1: Đặt vạch số 0 của thước trùng với 1 đầu của vật, để mép thước dọc theo chiều dài của vật.
+ B2: Đọc số ghi ở vạch của thước, trùng với đầu còn lại của vật, đọc kèm theo đơn vị đo cm.
+ B3: Viết số đo độ dài đoạn thẳng vào chỗ thích hợp.
- GV tổ chức cho HS thực hành đo độ dàicá nhân, mỗi HS dùng thước có vạch chia xăng-ti-mét để đo chiều dài mỗi băng giấy rồi viết kết quả đo vào băng giấy, đọc kết quả đo và nói cách đo.
3. Thực hành, luyện tập.
Bài 1: 
- HS dùng thước đo chiều dài hộp màu.
- Gọi 2-3 HS đọc kết quả đo.
- GV nhận xét, chốt đáp án.
Bài 2: 
- HS dùng thước đo độ dài mỗi băng giấy và nêu kết quả đo.

- Tìm băng giấy dài nhất,ngắn nhất, nêu cách xác định băng giấy dài nhất, ngắn nhất.

Bài 3: 
- HS nhìn tranh, chọn câu đúng và nêu tại sao chọn câu đó?
- HS nêu cách đo đúng.

- GV nhận xét, nhắc lại cách đo.
4. Vận dụng, trải nghiệm
Bài 4: 
- GV tổ chức cho HS trò chơi: “ước lượng độ dài”.
+ HS chơi mỗi HS chọn một đồ dùng học tập rồi đoán độ dài của đồ dùng đó.
+ Đo lại bằng thước.
- Cho HS chia sẻ trước lớp.
- GV hỏi: + Bài học hôm nay, em biết thêm được điều gì?
+ Từ ngữ toán học nào em cần chú ý?
- Về nhà, em hãy tập ước lượng một số đồ dùng, đồ vật sử dụng đơn vị đo độ dài xăng-ti-mét và dùng thước kiểm tra lại. 
	
- HS dùng gang tay đo chiều dài cái bảng con.


- 2-3 HS đọc kết quả.
- HS trả lời: Vì có bạn tay to, có bạn tay nhỏ, 


- HS thảo luận nhóm, trả lời: Dùng thước đo.





- HS lắng nghe.
- HS quan sát.


- HS quan sát thước, trao đổi thông tin:

+ Các vạch chia trên thước cách đều nhau.
+ Các vạch số cách nhau 1 đơn vị. Điểm bắt đầu là số 0.
+ HS tìm: Các vạch số cách nhau 1 đoạn độ dài 1cm.
- HS thực hiện.


- HS cắt băng giấy và trao đổi với bạn.


- HS thực hiện.






- HS lắng nghe, ghi nhớ.









- HS thực hành đo độ dài trên băng giấy, viết kết qủa và nêu cách đo.





- HS đo.
- HS đọc kết quả


- HS đo và nêu kết quả.
- HS khác nhận xét cách đo theo các bước GV hướng dẫn.
- 1HS nêu: Băng giấy xanh lá cây dài nhất, băng giấy xanh lam ngắn nhất. Xác định bằng cách so sánh độ dài đo được của 3 băng giấy.

- HS chọn câu b đúng. Vì thước chỉ độ dài 9cm nhưng đặt vị trí bắt đầu là 1cm.
- Để đo được nhãn vở không bị nhầm lẫn, chúng ta cần đặt thước ở vị trí bắt đầu ở số 0.
- HS lắng nghe.




- HS chơi trò chơi.

- Hs thực hành.
- HS nêu kết quả.
- HS trả lời: + Em biết đơn vị đo xăng-ti-mét và cách đo độ dài bằng thước.
+ Xăng-ti-mét.


IV. Những điều chỉnh sau bài dạy:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….......................................................................
                                             ***************************************
Toán 
                           Tiết 73+74:        Em ôn lại những gì em đã học  (Tiết 1)
I  Yêu cầu cần đạt : Học xong bài này, hs đạt được các yêu cầu sau:
  - Đọc, viết, so sánh các số trong phạm vi 100.
 - Thực hành vận dụng đọc, viết, so sánh các số đã học trong tình huống thực tế.
  - Phát triển các NL toán học: Năng lực tư duy và lập luận toán học; năng lực giải quyết vấn đề toán học; năng lực sử dụng công cụ, phương tiện học toán.
   - Yêu thích môn toán.
 II. Dồ dùng dạy học : 
       - GV: Bài giảng điện tử
       - HS: Bộ đồ dùng, - Bảng các số từ 1 đến 100
III. Các hoạt động dạy học  
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1.Khởi động:                 Tiết1
- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi: Bí ẩn mỗi con số.
- Mỗi HS viết ra 5 số (mỗi số chứa một thông tin bí mật và có ý nghĩa nào đó liên quan đến người viết) rồi đưa ra cho các bạn trong nhóm xem.
- Các HS khác đọc số, suy nghĩ, dự đoán và đặt câu hỏi để biết những số bạn viết ra có bí ẩn gì. Mỗi số được đoán 3 lần, ai giải mã được nhiều số bí ẩn nhất người đó thắng cuộc.
2. Luyện tập.Thực hành
Bài 1: Gọi HS đọc yêu cầu.
Yêu cầu HS viết các số còn thiếu vào ô trống trong bảng từ 1 đến 100 rồi đọc kết quả cho bạn.
-Bảng này có bao nhiêu số.
-Nhận xét các số ở hàng ngang,hàng dọc.
-Đọc các số số.
-So sánh tìm số lớn nhất,số bé nhất.
GV nhận xét
Bài 2:a. HDHS thực hiện .
b.HS làm bài cá nhân so sánh rồi điền dấu
	

Tiết 2
Bài 3: 
- HS thảo luận nhóm đôi: Lần lượt 1 bạn hỏi 1 bạn trả lời.
VD: + HS 1 : Số 28 gồm mấy chục và mấy đv?
+ HS 2 trả lời: Số 28 gồm 2 chục và 8 đơn vị. HS 2 hỏi ngược lại, HS 1 trả lời.
- GV gọi lần lượt các nhóm lên trình bày.
- GV nhận xét, chốt đáp án đúng.
Bài 4: 
- HS tìm 4 thẻ có các số: 49, 68, 34, 55 đặt trên bàn, tìm số lớn nhất, số bé nhất.
- HS sắp xếp các thẻ số trên theo thứ tự từ lớn đến bé.
- GV nêu thêm 4 số, yêu cầu HS tìm thẻ và sắp xếp như trên.
Bài 5: 
- HS quan sát tranh, đếm số lượng đồ vật trong mỗi hình.
- HS đặt số thẻ phù hợp vào ô ?
- HS chia sẻ thông tin thực tiễn về đếm số lượng trong cuộc sống. VD: Hàng ngày, các em có phải đếm không? Kể một vài tình huống…
3.Vận dụng, trải nghiệm
Bài 6: 
- HS dùng thước kẻ có vạch xăng-ti-mét đo chiều cao cửa sổ, cửa ra vào, chiều ngang ngôi nhà và chiều dài mái nhà.
HS dùng các thẻ số gắn vào các ô?cho phù hợp.
- GV nhận xét.
- GV hỏi: + Bài học hôm nay, em biết thêm được điều gì?
+ Để có thể đếm đúng số lượng, so sánh chính xác hai số em nhắn bạn điều gì?
	
- HS chơi trò chơi.

- HS viết 5 số, đưa cho bạn cùng nhóm xem.


- HS xem số của bạn, suy nghĩ, dự đoán.








-HSTL


HS tìm.


HS làm vở,đổi chéo vở kiểm tra kết quả.





- HS tìm ra đáp án.





- HS tìm thẻ, tìm số lớn nhất, số bé nhất.

- HS sắp xếp.

- HS thực hiện.


- HS quan sát, đếm số lượng.

- HS đặt thẻ phù hợp.
- HS chia sẻ.





- HS dùng thước đo.

- HS gắn thẻ.


+ Em ôn lại các số từ 1 đến 100, so sánh các số, dùng thước đo chiều dài.
- HS trả lời.


IV. Những điều chỉnh sau bài dạy
………………………………………………………………………………                                        *************************************
Toán 
                                         Tiết 75:  Em vui học toán 
I. Yêu cầu cần đạt : 
- Củng cố kĩ năng đọc, viết số có hai chữ số. đo độ dài trong thực tế bằng đơn vị đo không tiêu chuẩn
- Thực hành lắm ghép, tạo hình bằng các vật liệu khác nhau phát huy trí tưởng tượng trí tuệ sáng tạo của học sinh. Thực hành đo độ dài trong thực tế bằng đơn vị đo không tiêu chuẩn.
- Phát triển các NL toán học: Năng lực tư duy và lập luận toán học; năng lực giải quyết vấn đề toán học; năng lực sử dụng công cụ, phương tiện học toán.
 - Yêu thích môn toán.
II.Đồ dùng dạy học :
  - GV: + Cốc giấy cầm  - HS:  + Cốc giấy cầm tay học sinh có thể lồng vào nhau ( mỗi HS 1 cốc). Đất năn, que tạo hình. Một số đồ vật thật có dạng khối hình hộp chữ nhật, hình lập phương. Mỗi nhóm có 1 sợi dây dài, một thanh gỗ hoặc 1 thanh nhựa để đo khoảng cách giữa 2 vị trí.
III. Các hoạt động dạy học : 
	Hoạt động của giáo viên 
	Hoạt động của học sinh 

	1. Hoạt động 1: Trò chơi “Đọc số” 
- Giáo viên thao tác trên cốc giấy làm theo hướng dẫn như trong bài 1 trang 122 SGK. 
- Tổ chức cho học sinh xoay cốc và đố nhau theo mẫu: 54 gồm 5 chục và 4 đơn vị
-Một vài nhóm trình bày trước lớp.
-Gv nhận xét, dẫn dắt vào bài học.
2.Hoạt động 2: Tạo hình bằng que và đất nặn
- Tổ chức cho HS hoạt động theo nhóm đôi.
- Giáo viên tạo hình mẫu ( theo SGK)
- Tổ chức làm việc theo nhóm đôi: tạo hình theo trí tưởng tượng của cá nhân.
- Tổ chức cho các nhóm trình bày
-GV nhận xét chuyển hoạt động .
3. Hoạt động 3:Tạo đường viền bằng cách vẽ viền quanh đồ vật.
- Tổ chức cho HS hoạt động theo nhóm đôi.
- Giáo viên đưa ra một số hình mẫu 
- Tổ chức làm việc theo nhóm đôi: Nói cho nhau nghe về hình dạng của đồ vật trên, vẽ đường viền quanh đáy để tạo hình phẳng, Nói cho nhau nghe về hình dạng của hình vừa tạo được.
- Tổ chức cho các nhóm trình bày
- GV nhận xét chuyển hoạt động .
4. Hoạt động 4: Đo khỏang cách giữa 2 vị trí
- Chia lớp thành các nhóm và giao cho nhóm nhiệm vụ: Nhóm 1: đo khoảng cách giữ 2 cái cây. Nhóm 2: Khoảng cách 2 cái cột, Nhóm 3: Chiều dài sân khấu, Nhóm 4: Chiều dài 2 cột cổng trường…..
Chia lớp thành các nhóm 6. Hướng dẫn học sinh thực hiện theo các bước: 
Bước 1: Phân công nhiệm vụ các thành viên
-Bước 2: Từng thành viên đo khoảng cách đã được giao bằng sợi dây.
- Bước 3: Dùng thanh gỗ xem sợi dây dài bao nhiêu 
- Bước 4: Ghi lại và cử đại diện báo cao
-GV nhận xét, khen học sinh.
5.Vận dụng, trải nghiệm.
- Hôm nay các em học bài gì?
- Nhận xét tiết học.
	
-Học sinh quan sát

-Học sinh thực hiện theo nhóm bốn




- HS hoạt động theo nhóm đôi.
- Quan sát GV làm mẫu
-Thực hiện sau đó nói cho nhau nghe về hình vừa tạo được.
- HS trình bày.
- Lắng nghe và giao lưu với nhóm bạn.


- Hoạt động theo nhóm đôi
- Quan sát
- HS thực hiện yêu cầu



-Trình bày và giao lưu giữa các HS


-HS lắng nghe




-Học sinh làm việc theo nhóm 6, 








- Em vui học Toán


IV. Những điều chỉnh sau bài dạy:	
************************************
Toán 
                                         Tiết 75:  Em vui học toán 
A. Yêu cầu cần đạt : 
- Củng cố kĩ năng đọc, viết số có hai chữ số. đo độ dài trong thực tế bằng đơn vị đo không tiêu chuẩn
- Thực hành lắm ghép, tạo hình bằng các vật liệu khác nhau phát huy trí tưởng tượng trí tuệ sáng tạo của học sinh. Thực hành đo độ dài trong thực tế bằng đơn vị đo không tiêu chuẩn.
- Phát triển các NL toán học: Năng lực tư duy và lập luận toán học; năng lực giải quyết vấn đề toán học; năng lực sử dụng công cụ, phương tiện học toán.
 - Yêu thích môn toán.
B.Đồ dùng dạy học :
  - GV: + Cốc giấy cầm  - HS:  + Cốc giấy cầm tay học sinh có thể lồng vào nhau ( mỗi HS 1 cốc). Đất năn, que tạo hình. Một số đồ vật thật có dạng khối hình hộp chữ nhật, hình lập phương. Mỗi nhóm có 1 sợi dây dài, một thanh gỗ hoặc 1 thanh nhựa để đo khoảng cách giữa 2 vị trí.
C. Các hoạt động dạy học : 
	Hoạt động của giáo viên 
	Hoạt động của học sinh 

	I. Hoạt động 1: Trò chơi “Đọc số” 
- Giáo viên thao tác trên cốc giấy làm theo hướng dẫn như trong bài 1 trang 122 SGK. 
- Tổ chức cho học sinh xoay cốc và đố nhau theo mẫu: 54 gồm 5 chục và 4 đơn vị
-Một vài nhóm trình bày trước lớp.
-Gv nhận xét, dẫn dắt vào bài học.
II.Hoạt động 2: Tạo hình bằng que và đất nặn
- Tổ chức cho HS hoạt động theo nhóm đôi.
- Giáo viên tạo hình mẫu ( theo SGK)
- Tổ chức làm việc theo nhóm đôi: tạo hình theo trí tưởng tượng của cá nhân.
- Tổ chức cho các nhóm trình bày
-GV nhận xét chuyển hoạt động .
III. Hoạt động 3:Tạo đường viền bằng cách vẽ viền quanh đồ vật.
- Tổ chức cho HS hoạt động theo nhóm đôi.
- Giáo viên đưa ra một số hình mẫu 
- Tổ chức làm việc theo nhóm đôi: Nói cho nhau nghe về hình dạng của đồ vật trên, vẽ đường viền quanh đáy để tạo hình phẳng, Nói cho nhau nghe về hình dạng của hình vừa tạo được.
- Tổ chức cho các nhóm trình bày
- GV nhận xét chuyển hoạt động .
IV. Hoạt động 4: Đo khỏang cách giữa 2 vị trí
- Chia lớp thành các nhóm và giao cho nhóm nhiệm vụ: Nhóm 1: đo khoảng cách giữ 2 cái cây. Nhóm 2: Khoảng cách 2 cái cột, Nhóm 3: Chiều dài sân khấu, Nhóm 4: Chiều dài 2 cột cổng trường…..
Chia lớp thành các nhóm 6. Hướng dẫn học sinh thực hiện theo các bước: 
Bước 1: Phân công nhiệm vụ các thành viên
-Bước 2: Từng thành viên đo khoảng cách đã được giao bằng sợi dây.
- Bước 3: Dùng thanh gỗ xem sợi dây dài bao nhiêu 
- Bước 4: Ghi lại và cử đại diện báo cao
-GV nhận xét, khen học sinh.
V.Vận dụng, trải nghiệm.
- Hôm nay các em học bài gì?
- Nhận xét tiết học.
	
-Học sinh quan sát

-Học sinh thực hiện theo nhóm bốn




- HS hoạt động theo nhóm đôi.
- Quan sát GV làm mẫu
-Thực hiện sau đó nói cho nhau nghe về hình vừa tạo được.
- HS trình bày.
- Lắng nghe và giao lưu với nhóm bạn.


- Hoạt động theo nhóm đôi
- Quan sát
- HS thực hiện yêu cầu



-Trình bày và giao lưu giữa các HS


-HS lắng nghe




-Học sinh làm việc theo nhóm 6, 








- Em vui học Toán


D. Những điều chỉnh sau bài dạy:	
************************************************
Toán
[bookmark: bookmark2694]                            Tiết 76:     Phép cộng dạng 14 + 3 (Tiết 1)
I.Yêu cầu cần đạt: Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
[bookmark: bookmark2695]- Biết cách tìm kết quả các phép cộng dạng 14 + 3.
- Vận dụng được kiến thức, kĩ năng về phép cộng đà học vào giải quyết một số tình huống gắn với thực tế.
[bookmark: bookmark2696]- Phát triển các NL toán học.
[bookmark: bookmark2697][bookmark: bookmark2698]II.  Đồ dùng dạy học:
1. Giáo viên: Máy tính xách tay, bài giảng điện tử
2. Học sinh: Vở, SGK, Bộ đồ dùng Toán 1.
III. Các hoạt động dạy học: 
	Hoạt động của thầy  
	Hoạt động học của trò 

	[bookmark: bookmark2701][bookmark: bookmark2702][bookmark: bookmark2704]1.Khởi động:
[bookmark: bookmark2705]-HS chơi trò chơi “Truyền điện” ôn lại phép cộng trong phạm VI 10.
[bookmark: bookmark2706]- HS hoạt động và thực hiện lần lượt các hoạt động sau:
	

	[bookmark: bookmark2708]- Cho HS quan sát bức tranh (trong SGK hoặc trên máy chiếu) và cho biết:
	-  HS quan sát 
- HS suy nghĩ, trả lời.

	+ Bức tranh vẽ gì?
	-  HS quan sát , trả lời

	+ Viết phép tính thích hợp vào bảng con.
+ Nói với bạn về phép tính vừa viết. Chẳng hạn: “Tớ nhìn thấy có 14 chong chóng đỏ, 3 chong chóng xanh, tất cả có 17 chong chóng, tớ viết phép cộng: 14 + 3 = 17”.
	

	- GV hỏi thêm: Em làm thế nào để tìm được kết quả phép tính 14 + 3 = 17?
	

	[bookmark: bookmark2714]2.Khám phá:
a.Cho HS tính 14 + 3 = 17
[bookmark: bookmark2715]Thảo luận nhóm về các cách tìm kết quả phép tính 14 + 3 = ?
	Đại diện nhóm trình bày.
[bookmark: bookmark2717]HS lắng nghe và nhận xét các cách tính các bạn nêu ra.


	- GV phân tích cho HS thấy có thể dùng nhiều cách khác khau để tìm kết quả phép tính.
	

	b.GV hướng dẫn cách tìm kết quả phép tính cộng 14 + 3 và cùng thao tác với GV.
	
- HS lắng nghe 

	- Tay lấy 14 chấm tròn đỏ (xếp vào các ô trong băng giấy).
	

	- Miệng nói: Có 14 chấm tròn. Tay lấy 3 chấm tròn xanh, xếp lần lượt từng chấm tròn xanh vào các ô tiếp theo trong băng giấy.
	

	- Đếm: 15, 16,17.
[bookmark: bookmark2722]- Nói kết quả phép cộng 14 + 3 = 17.
[bookmark: bookmark2723]- Cho HS thực hiện một số phép tính khác, viết kết quả vào bảng con. Chẳng hạn: 13 + 1 = 14; 12 + 3 = 15; ...
	

- Chia sẻ cách làm.


	[bookmark: bookmark2727]3.Thực hành - luyện tập:
[bookmark: bookmark2725][bookmark: bookmark2726][bookmark: bookmark2728]Bài 1
[bookmark: bookmark2729]- Cho HS làm bài 1; Tìm kết quả các phép cộng nêu trong bài (HS có thể dùng các chấm tròn và thao tác đếm để tìm kết quả phép tính).
	

	- Cho HS đổi vở, đặt câu hỏi cho nhau và nói cho nhau về tình huống đã cho và phép tính tương ứng. 

[bookmark: bookmark2731]- GV chốt lại cách làm bài, có thể làm mẫu 1 phép tính.
	- Chia sẻ trước lớp

	4. Vận dụng - Trải nghiệm:
HS tìm một số tình huống trong thực tế liên quan đến phép cộng dạng 14 + 3
	

	[bookmark: bookmark2742]- Bài học hôm nay, em biết thêm được điều gì?
	

	- Về nhà, em hãy tìm tình huống thực tế liên quan đến phép cộng dạng 14 + 3 để hôm sau chia sẻ với các bạn.
	


[bookmark: bookmark2707][bookmark: bookmark2709][bookmark: bookmark2712][bookmark: bookmark2716][bookmark: bookmark2718][bookmark: bookmark2719][bookmark: bookmark2720][bookmark: bookmark2721][bookmark: bookmark2724][bookmark: bookmark2730][bookmark: bookmark2743]IV. Những điều chỉnh sau bài dạy:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………                Toán
                            Tiết 77:       Phép cộng dạng 14 + 3 (Tiết 2)
I.Yêu cầu cần đạt: Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
- Biết cách tìm kết quả các phép cộng dạng 14 + 3.
- Vận dụng được kiến thức, kĩ năng về phép cộng đà học vào giải quyết một số tình huống gắn với thực tế.
- Phát triển các NL toán học.
II. Đồ dùng dạy học:
1. Giáo viên: Máy tính xách tay, bài giảng điện tử
2. Học sinh: Vở, SGK, Bộ đồ dùng Toán 1.
III. Các hoạt động dạy học: 
	Hoạt động của gv
	Hoạt động của hs 

	1.Khởi động:
2.Thực hành - luyện tập 
Bài 2
- Cho HS tính rồi viết kết quả phép tính vào vở.
- GV chốt lại cách thực hiện phép tính dạng 14 + 3 bằng cách đếm thêm 3 kể từ 14: 15, 16,17
	

- Đổi vở kiếm tra chéo.
- HS đứng tại chỗ nêu cách làm.


	Bài 3
-  Cho HS tự làm bài 3: Chọn kết quả đúng với mỗi phép cộng.
	
- Thảo luận với bạn về chọn phép tính nào thích hợp. Chia sẻ trước lớp.

	Lưu ý: ơ bài này HS có thế tìm kết quả phép tính bằng nhiều cách khác nhau, có thể nhẩm, có thể dùng chấm tròn, que tính,... GV nên quan sát cách HS tính hơn là chỉ chú ý đến kết quả của phép tính.
	

	Bài 4
- Cho HS quan sát tranh, suy nghĩ và kể cho bạn nghe tình huống trong mỗi bức tranh rồi đọc phép tính tương ứng. 
	
- Chia sẻ trước lớp.

	Ví dụ: Đoàn tàu có 15 toa tàu, nối thêm 3 toa tàu nữa.
	

	Phép tính tìm tất cả số toa tàu là 15 + 3 = 18.
	

	- GV chốt lại cách làm. GV  khuyến khích HS suy nghĩ và nói theo cách các em. GV khuyến khích HS trong lớp đặt thêm câu hỏi cho nhóm trình bày.
	- HS đặt thêm câu hỏi cho nhóm trình bày.

	3. Vận dụng trải nghiệm 
HS tìm một số tình huống trong thực tế liên quan đến phép cộng dạng 14 + 3
	

	- Bài học hôm nay, em biết thêm được điều gì?
	

	- Về nhà, em hãy tìm tình huống thực tế liên quan đến phép cộng dạng 14 + 3 để hôm sau chia sẻ với các bạn.
	


IV. Những điều chỉnh sau bài dạy:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
****************************************
Toán
                                                      Kiểm tra giữa kì  II
                                                       ( Đề chung của tổ )
                        *********************************************
Toán
                                 Tiết 79:	 Phép trừ dạng 17-2 
I.Yêu cầu cần đạt:
Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
- Biết cách tìm kết quả các phép trừ dạng 17-2.
Vận dụng được kiến thức, kĩ năng về phép trừ đã học vào giải quyết một số tình huống gắn với thực tế.
- Phát triển các NL toán học.
II. Đồ dùng dạy học:
1. Giáo viên: Máy tính xách tay, bài giảng điện tử
2. Học sinh: Vở, SGK, Bộ đồ dùng Toán 1.
III. Các hoạt động dạy học:
	Hoạt động dạy 
	Hoạt động học 

	1.Khởi động
- HS chơi trò chơi “Truyền điện” ôn lại phép trừ trong phạm vi 10.
HS thực hiện lần lượt các hoạt động sau:
	
-HS chơi “Truyền điện” 


	· HS quan sát bức tranh
· HS thảo luận nhóm bàn:
+ Bức tranh vẽ gì?

	-HS quan sát bức tranh
- Có 17 chong chóng, 2 chong chóng bạn trai cầm đi, còn lại 15 chong chóng. - Viết phép trừ: 17-2= 15”.

	+ Viết phép tính thích hợp (bảng con).
Em làm thế nào để tìm được kết quả phép tính 17-2 = 15?
	- HS chia sẻ trước lớp


	2. Khám phá
- HS tính 17-2 = 15.
	

	- HS suy nghĩ trả lời về các cách tìm kết quả phép tính 17 - 2 = ?
	- HS trình bày.

	
	- HS lắng nghe và nhận xét các cách tính bạn nêu ra.

	- Phân tích cho HS thấy có thể dùng nhiều cách khác khau để tìm kết quá phép tính.
	

	Tay lấy 17 chấm tròn đỏ (xếp vào các ô trong băng giấy).
	-HS lắng nghe GV hướng dẫn cách tìm kết quả phép trừ 17 - 2 và cùng thao tác với GV:

	- Miệng nói: Có 17 chấm tròn. Tay bớt đi 2 chấm tròn (làm thao tác gạch bớt)
	

	· Đếm: 16,15.
· Nói kết quả phép trừ 17-2=15.
3.HS thực hiện một số phép tính khác, viết kết quả vào bảng con, chẳng hạn: 14-1 = 13; 18-3 = 15; ...
	· HS chia sẻ cách làm.


	3. Thực hành, luyện tập
Bài 1
· Cho HS làm bài 1: Tìm kết quả các phép trừ nêu trong bài (HS có thể dùng các chấm tròn và thao tác đếm để tìm kết quả phép tính).
	

- Hs làm bài

	· HS đặt câu hỏi cho nhau và nói cho nhau về tình huống đã cho và phép tính tuơng ứng; Chia sẻ trước lớp.
	

	- GV chốt lại cách làm, có thể làm mẫu 1 phép tính.
Bài 2. Tính
- HS tính rồi viết kết quả phép tính vào vở.
- Đổi vở kiểm tra chéo. 
- HS đứng tại chỗ nêu cách làm.
- GV nhận xét, chốt lại cách thực hiện phép tính dạng 17-2. 
Bài 3. Chọn kết quả đúng với mỗi phép tính
- Cá nhân HS tự làm bài 3: Chọn kết quả đúng với mỗi phép cộng.
- Thảo luận với bạn về chọn phép tính nào thích hợp. Chia sẻ trước .
- GV nhận xét.
Bài 4. Nêu phép tính thích hợp với mỗi tranh vẽ
YC HS quan sát tranh, suy nghĩ và nói cho bạn nghe tình huống trong mỗi bức tranh rồi đọc phép tính tương ứng và chia sẻ trước lớp.
- YC HS chia sẻ.a,b.




- Mời HS nhận xét bạn.
- GV nhận xét, chốt.

4.Vận dụng
- Bài học hôm nay, em biết thêm được điều gì?
Về nhà, em hãy tìm tình huống thực tế liên quan đến phép trừ dạng 17 - 2 để hôm sau chia sẻ với các bạn
	


- HS đọc yêu cầu
- HS thực hiện.
- Chia sẻ trước lớp.
- HS nhận xét.
- HS lắng nghe.


HS thực hiện.

- HS chia sẻ.

- HS lắng nghe.


-  Quan sát tranh.
- HS thực hiện.
- HS chia sẻ: a) Trong giỏ có 14 quả táo, lấy ra 4 quả táo trong giỏ còn lại là. 14-4=10
- HS nhận xét
b) Có tất cả 18 cây nến, có 6 cây nến đã bị tắt. Phép tính tìm số cây nến còn lại là: 18 – 6= 12.

- HS nhận xét.
-HS đọc yêu cầu


IV. Những điều chỉnh sau bài dạy:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………                           
********************************************
Toán
                                            Tiết 80+81:     Luyện tập ( T1+2)
I :Yêu cầu cần đạt  : Học xong bài này, hs đạt được các yêu cầu sau:
- Thực hiện được cộng, trừ các phép tính dạng 14 + 3 và dạng 17 - 2. Nhận biết bài toán có lời văn gồm các số (điều đã biết) và câu hỏi (điều cần tìm). Nắm bắt được thông tin toán học hữu ích trong mỗi bài toán và lựa chọn đúng phép tính để giải quyết vấn đề.
- Vận dụng được kiến thức, kĩ năng về phép trừ đã học vào giải quyết mặc. tình huống gắn với thực tế. Phát triển các NL toán học: Năng lực tư duy và lập luận toán học; năng lực giải quyết vấn đề toán học; năng lực sử dụng công cụ, phương tiện học toán.
 - Yêu thích môn toán.
II. Phương tiện dạy học:
 - GV: 20 chấm tròn đỏ
 - HS: Bộ đồ dùng Toán 1. 
III . Tiến trình các hoạt động dạy học 
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động khởi động
+ Hát 
+ chuẩn bị đồ dùng học tập 
Cho học sinh chơi trò chơi truyền điện . 
15 – 5  = 	 18 – 2  =     19 - 8 =
17 - 2 =        14 - 1 =      18- ... = 14
- GV hướng dẫn HS chơi trò chơi, chia sẻ trước lớp.
+ GV Nhận xét 
2. Hoạt động thực hành, luyện tập
Bài 1. Tính
- Cá nhân HS làm bài 1: Tìm kết quả các phép cộng hoặc trừ nêu trong bài.
- GV nhận xét.
Bài 2. Số
- GV hỏi: Bài toán cho ta biết điều gì? Bài toán hỏi gì? Hãy nói cho bạn nghe suy nghĩ của em.
- YC  Cá nhân HS quan sát tranh, nói cho bạn nghe tranh vẽ gì?
- GV giới thiệu bài toán có lời văn. Bài toán gồm hai phần: phần thông tin cho biết, phần thông tin cần tìm (thường ở dạng câu hỏi bắt đầu từ chữ “Hỏi ”).
- YC HS tự đưa ra một số ví dụ về bài toán có lời văn, chia sẻ trong nhóm và cử đại điện trình bày.
- GV nhận xét.
Bài 3 
a)YC HS đọc bài toán, suy nghĩ xem bài toán cho biết gì, bài toán hỏi gì?
- YC HS thảo luận nhóm đôi để tìm cách trả lời câu hỏi bài toán đặt ra.

- GV nhận xét.
b)YC HS đọc bài toán, suy nghĩ xem bài toán cho biết gì, bài toán hỏi gì?
- YC HS thảo luận nhóm đôi để tìm cách trả lời câu hỏi bài toán đặt ra.

- GV nhận xét.
Bài 4
Yc HS đọc bài toán, suy nghĩ xem bài toán cho biết gi?
- HS thảo luận nhóm đôi .


- GV nhận xét
4. Vận dụng trải nghiệm
Thi đua theo tổ
- Các em hãy tìm một số tình huống trong thực tế gắn với trường lớp, gia đình, cộng đồng sử dụng phép cộng hoặc phép trừ đã học. Có dạng 14+3, 17-2
- GV nhận xét.
	
- HS hát

- HS tham gia chơi.







- HS đọc yêu cầu.
- HS thực hiện.
- HS đổi vở, chấm chéo, đặt câu hỏi và nói cho nhau về kết quả các phép tính
- HS đọc yêu cầu.
 - HS chỉ vào tranh nói tình huống tranh, mô tả điều gì đã biết, điều gì phải tìm. 
- HS nêu.

- HS đọc bài toán (HS nêu số hoặc đặt thẻ số thích hợp vào ô )


 HS tự đưa ra một số ví dụ về bài toán có lời văn.
- HS chia sẻ.
- HS nhận xét bạn.

- HS đọc đề toán.

 HS viết phép tính thích hợp và trả lời
 a) Phép tính: 6+ 3 = 9. Tổ em có tất cả 9 bạn
 - HS nhận xét bạn.

- HS đọc bài toán.
- HS thực hiện: Phép tính: 5 – 1 = 4.
- HS chia sẻ.
- HS nhận xét bạn.


- HS thực hiện

- HS viết phép tính thích hợp và trả lời:
Phép tính: 18 – 4= 14.
Trả lời: Trên xe còn lại 14 người.
- HS thi đua
- Hs nhận xét

- HS trả lời.

- HS lắng nghe.


IV. Những điều chỉnh sau bài dạy:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
                                 *****************************************
Toán
[bookmark: bookmark2885]                       Tiết 82:           Cộng, trừ các số tròn trục
 I. Yêu cầu cần đạt: Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
[bookmark: bookmark2886]Biết cách tính nhẩm tìm kết quả phép cộng, phép trừ các số tròn chục.
[bookmark: bookmark2887]-Vận dụng được kiến thức, kĩ năng về phép cộng, phép trừ đã học vào giải quyết một số tình huống gắn với thực tế.
[bookmark: bookmark2888]-Phát triển các NL toán học.
[bookmark: bookmark2889]II. Đồ dùng dạy học:
[bookmark: bookmark2890][bookmark: bookmark2892]1. Giáo viên: Máy tính xách tay, bài giảng điện tử
2. Học sinh: Vở, SGK, Bộ đồ dùng Toán 1.
III. Các hoạt động dạy học: 
	Hoạt động dạy của gv
	Hoạt động học của hs

	[bookmark: bookmark2893][bookmark: bookmark2894][bookmark: bookmark2896]1.  Khởi động
-HDHS chơi trò chơi “Truyền điện” ôn lại các số tròn chục

+ Bức tranh vẽ gì?
+ HDHS Nói với bạn về các thông tin quan sát được từ bức tranh. 
[bookmark: bookmark2901]-Đặt một bài toán liên quan đến thông tin trong bức tranh.
	
-HS chơi trò chơi “Truyền điện” 
-Quan sát bức tranh -Thảo luận nhóm 
[bookmark: bookmark2900]-“Có 3 chục quả trứng”, “Có 5 chục quả cà chua”.

-HS đặt bài toán 

	[bookmark: bookmark2906]2. Khám phá
HS tính 20 + 10 = 30, 50 - 20 = 30.
[bookmark: bookmark2907]-HDHS tìm kết quả phép tính 20 + 10 = ?, 50 - 20 = ?
· [bookmark: bookmark2908]Đại diện nhóm trình bày.
· [bookmark: bookmark2909]GV nhận xét
	

· HS làm bài cá nhân.
· HS trình bày.


	1. GV chốt lại cách tính nhẩm:
Chẳng hạn: 20 + 10 = ?
Ta nhẩm: 2 chục + 1 chục = 3 chục.
Vậy 20+ 10 = 30.
	

	1. HDHS thực hiện một số phép tính khác. 

3. Thực hành – luyện tập
Bài 1
- HDHS tính nhẩm nêu kết quả các phép cộng rồi ghi phép tính vào vở.
 - GV nhận xét
Bài 2
· HD HS tính nhẩm nêu kết quả các phép trừ rồi ghi phép tính vào vở.
-GV nhận xét
	-HS tự lấy ví dụ về phép cộng, phép trừ các số tròn chục.



-HS đứng tại chỗ nêu cách làm.
-HS nhận xét.


- HS đứng tại chỗ nêu cách làm.
- HS nhận xét.


	[bookmark: bookmark2925][bookmark: bookmark2926][bookmark: bookmark2927]Bài 3
· [bookmark: bookmark2928]Cá nhân HS tự làm bài 3: Tìm số thích hợp trong mỗi ô ? để có được phép tính đúng.
[bookmark: bookmark2929]- GV nhận xét 
	
- HS làm bài cá nhân. 
- Chia sẻ với bạn cách làm.


	[bookmark: bookmark2930][bookmark: bookmark2931][bookmark: bookmark2932]Bài 4
[bookmark: bookmark2933]Gọi HS đọc bài toán, nói cho bạn nghe bài toán cho biết gì, bài toán hỏi gì.
	[bookmark: bookmark2918]
- HS đọc bài toán, nói cho bạn nghe bài toán cho biết gì, bài toán hỏi gì.

	[bookmark: bookmark2934]HDHS về cách trả lời câu hỏi bài toán đặt ra. 
· HDHS viết phép tính thích hợp và trả lời
[bookmark: bookmark2937][bookmark: bookmark2935]-  GV nhận xét
	- HS làm bài.
Phép tính: 50 + 40 = 90 (hoặc 5 chục + 4 chục = 9 chục = 90).
 Trả lời: Cả hai lớp ủng hộ được 90 quyển vở.
[bookmark: bookmark2936]- HS kiểm tra lại phép tính và câu trả lời.

	4. Vận dụng
[bookmark: bookmark2941][bookmark: bookmark2942]- HDHS có thể xem lại bức tranh khởi động trong sách (hoặc trên bảng) nêu bài toán và phép cộng, phép trừ tương ứng.
	
-HS tìm một số tình huống trong thực tế liên quan đến phép cộng, phép trừ các số tròn chục.

	· [bookmark: bookmark3002]Bài học hôm nay, em biết thêm được điều gì?
[bookmark: bookmark3003]Về nhà, em hãy tìm tình huống thực tế liên quan đến phép cộng, phép trừ các số tròn chục, đặt ra bài toán cho mỗi tình huống đó để hôm sau chia sẻ với các bạn.
	


IV. Những điều chỉnh sau bài dạy:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
                               ******************************************
[bookmark: bookmark3006][bookmark: bookmark3007][bookmark: bookmark3008]Toán
                       Tiết 83:           Phép cộng dạng  25+14 (Tiết 1)
[bookmark: bookmark3009]
I. Yêu cầu cần đạt: Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau
[bookmark: bookmark3010]-Biết cách đặt tính và thực hiện phép tính cộng trong phạm vi 100 (cộng không nhớ dạng 25 + 14).
[bookmark: bookmark3011]-Vận dụng được kiến thức, kĩ năng về phép cộng đã học vào giải quyết một số tình huống gắn với thực tế.
[bookmark: bookmark3012]-Phát triển các NL toán học.
[bookmark: bookmark3013]II. Đồ dùng dạy học.
[bookmark: bookmark3014][bookmark: bookmark3016]1. Giáo viên: Máy tính xách tay, bài giảng điện tử
2. Học sinh: Vở, SGK, Bộ đồ dùng Toán 1.
III. Các hoạt động dạy học. 
	Hoạt động của giáo viên 
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động
[bookmark: bookmark3017]1.HS chơi trò chơi “Truyền điện” củng cố kĩ năng cộng nhẩm trong phạm vi 10, cộng dạng 14 + 3.
	
-HS chơi trò chơi.

	-HDHS hoạt động theo nhóm (bàn) thực hiện lần lượt các hoạt động sau:
· [bookmark: bookmark3019]HS quan sát bức tranh 
· [bookmark: bookmark3020]HS suy nghĩ trả lời:
+ Bức tranh vẽ gì?
-GV nhận xét 
	+ Nói với bạn về các thông tin quan sát được từ bức tranh.
- Bạn nhỏ đang thực hiện phép tính 25 + 14 = ? bằng cách gộp 25 khối lập phương và 14 khối lập phương.


	2. Khám phá.
[bookmark: bookmark3024]1.HS tính 25 + 14 = ?
[bookmark: bookmark3025]-HS suy nghĩvề cách tìm kết quả phép tính 25 + 14 = ? 
[bookmark: bookmark3026]- HS nêu cách làm.
	-HS có thể dùng que tính, có thể dùng các khối lập phương, có thể tính nhẩm, ...

	1.GV hướng dẫn cách đặt tính và tính phép cộng dạng 25 + 14 = ?
[bookmark: bookmark3028][bookmark: bookmark3029]-GV làm mẫu:
+ Đặt tính thẳng cột: hàng đơn vị thẳng hàng đơn vị, hàng chục thẳng hàng chục.
+ Thực hiện tính từ phải sang trái:
· [bookmark: bookmark3030]Cộng đơn vị với đơn vị.
· [bookmark: bookmark3031]Cộng chục với chục.
[bookmark: bookmark3032]-GV chốt lại cách thực hiện, 

	-HS đọc yêu cầu: 25 + 14 = ?

-HS quan sát 




-HS chỉ vào phép tính nhắc lại cách tính.

	-GV viết một phép tính khác lên bảng, chắng hạn 24 + 12 = ?
[bookmark: bookmark3034][bookmark: bookmark3035][bookmark: bookmark3036]-GV lnhận xét

	-HS  làm  bảng con 
-HS đổi bảng con nói cho bạn bên cạnh nghe cách đặt tính và tính của mình.

	-HDHS thực hiện một số phép tính khác để củng cố cách thực hiện phép tính dạng 25 + 14
	

	[bookmark: bookmark3051]3. Thực hành – Luyện tập.
[bookmark: bookmark3049][bookmark: bookmark3050][bookmark: bookmark3052]Bài 1
· [bookmark: bookmark3053]GV hướng dẫn HS cách làm, có thể làm mẫu 1 phép tính.
[bookmark: bookmark3054][bookmark: bookmark3055][bookmark: bookmark3056]GV chốt lại quy tắc cộng từ phải sang trái, viết kết quả thẳng cột.
	

-HS tính rồi viết kết quả phép tính.
-HS đổi vở kiểm tra chéo, nói cách làm cho bạn nghe.

	4. Vận dụng
HS tìm một số tình huống trong thực tế liên quan đến phép cộng dạng 25 + 14 đã học. 

	
-Mai có 12 cái kẹo, Nam có 23 cái kẹo. Hỏi cả hai bạn có tất cả bao nhiêu cái kẹo?

	[bookmark: bookmark3084]Bài học hôm nay, em biết thêm được điều gì?
· [bookmark: bookmark3085]về nhà, em hãy tìm tình huống thực tế liên quan đến phép cộng đã học, đật ra bài toán cho mỗi tình huống đó để hôm sau chia sẻ với các bạn.
	


[bookmark: bookmark3018][bookmark: bookmark3027][bookmark: bookmark3033][bookmark: bookmark3037]IV. Những điều chỉnh sau bài dạy:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………********************************************
Toán 
                   Tiết 84:        Phép cộng dạng 25+14 ( Tiết 2)
I. Yêu cầu cần đạt: Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
-Biết cách đặt tính và thực hiện phép tính cộng trong phạm vi 100 (cộng không nhớ dạng 25 + 14).
-Vận dụng được kiến thức, kĩ năng về phép cộng đã học vào giải quyết một số tình huống gắn với thực tế.
-Phát triển các NL toán học.
II. Đồ dùng dạy học
1. Giáo viên: Máy tính xách tay, bài giảng điện tử
2. Học sinh: Vở, SGK, Bộ đồ dùng Toán 1.
III. Các hoạt động dạy học 
	 Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động
1.HS chơi trò chơi “Truyền điện” củng cố kĩ năng cộng nhẩm trong phạm vi 100, cộng dạng 25 + 14.
	

	[bookmark: bookmark3057][bookmark: bookmark3058][bookmark: bookmark3059]2. Thực hành – Luyện tập
Bài 2:Đặt tính rồi tính.
[bookmark: bookmark3060][bookmark: bookmark3061][bookmark: bookmark3062]GV chữa bài, chỉnh sửa các lỗi đặt tính và tính cho HS
	-HS thực hiện 
-HS đổi vở kiểm tra chéo, nói cách làm cho bạn nghe.

	[bookmark: bookmark3063][bookmark: bookmark3064][bookmark: bookmark3065]Bài 3
[bookmark: bookmark3066]-GV hướng dẫn HS cách làm, hướng dẫn HS tính ra nháp tìm kết quả mỗi phép tính.
[bookmark: bookmark3067]-HDHS Đối chiếu, tìm đúng hộp thư ghi kết quả phép tính.
- GV nhận xét 
	

HS tính ra nháp tìm kết quả mỗi phép tính.

	[bookmark: bookmark3068][bookmark: bookmark3069][bookmark: bookmark3070]Bài 4
[bookmark: bookmark3071]-HDHS đọc bài toán, nói cho bạn nghe bài toán cho biết gì, bài toán hỏi gì?
[bookmark: bookmark3072]-HDHS thảo luận với bạn cùng cặp hoặc cùng bàn về cách trả lời câu hỏi bài toán đặt ra.
[bookmark: bookmark3073][bookmark: bookmark3074]-HDHS nêu  phép tính và câu trả lời.
[bookmark: bookmark3075]-GV nhận xét 
	
-HS đọc bài toán

-Phép tính: 24 + 21 =45.
Trả lời: Cả hai lớp trồng được 45 cây.


	3. Vận dụng 
- HS tìm một số tình huống trong thực tế liên quan đến phép cộng dạng 25 + 14 đã học. 

	
-Mai có 12 cái kẹo, Nam có 23 cái kẹo. Hỏi cả hai bạn có tất cả bao nhiêu cái kẹo?

	-Bài học hôm nay, em biết thêm được điều gì?
-Về nhà, em hãy tìm tình huống thực tế liên quan đến phép cộng đã học, đật ra bài toán cho mỗi tình huống đó để hôm sau chia sẻ với các bạn.
	


IV. Những điều chỉnh sau bài dạy:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
                                         ***************************************
Toán
                          Tiết 85:     Phép cộng dạng 25+4, 25+40 ( Tiết 1)
I.Yêu cầu cần đạt:
Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
-Biết cách đặt tính và thực hiện phép cộng trong phạm vi 100 (cộng không nhớ dạng 25 + 4, 25 + 40).
-Vận dụng được kiến thức, kĩ năng về phép cộng đã học vào giải quyết một số tình huống gắn với thực tế.
-Phát triển các NL toán học.
II. Đồ dùng dạy học:
1. Giáo viên: Máy tính xách tay, bài giảng điện tử
2. Học sinh: Vở, SGK, Bộ đồ dùng Toán 1. 
III. Các hoạt động dạy học
	Hoạt động dạy 
	Hoạt động học 

	1. Khởi động
-HS chơi trò chơi “Truyền điện” củng cố kĩ năng cộng nhẩm hai số tròn chục, cộng dạng 14 + 3.
-HS làm việc cá nhân:
+ Bức tranh vẽ gì?
+ Nói với bạn về các thông tin quan sát được từ bức tranh. 

	
-HS chơi.



-Bạn nhỏ trong bức tranh đang thực hiện phép tính 25 + 4 = ? bằng cách gộp 25 khối lập phương và 4 khối lập phương.

	2. Khám phá
HS tính 25 + 4 = ?
Thảo luận nhóm về cách tìm kết quả phép tính 25 + 4 = ?
Đại diện nhóm nêu cách làm.
GV nhận xét các cách tính của HS.
	 
-HS có thể dùng que tính, có thể dùng các khối lập phương, có thể tính nhẩm, ...

	-GV hướng dẫn cách đặt tính và tính phép cộng dạng 25 + 4 = ?
HS quan sát GV làm mẫu:
+ Đặt tính.
+ Thực hiện tính từ phải sang trái:	
5 cộng 4 bằng 9, viết 9.
Hạ 2, viết 2.
+ Đọc kết quả: Vậy 25 + 4 = 29.
GV chốt lại cách thực hiện, đề nghị một vài HS chỉ vào phép tính nhắc lại cách tính.
	-HS đọc yêu cầu: 25 + 4 = ?


HS quan sát 




-HS nêu cách tính

	-GV viết một phép tính khác lên bảng, chẳng hạn 53 + 5 = ?
HS đổi bảng con nói cho bạn bên cạnh nghe cách đặt tính và tính của mình.
Lưu ý: GV có thể đưa ra một số phép tính đặt tính sai hoặc đặt tính đúng nhung tính sai để nhắc nhở HS tránh những lồi sai đó.

	-HS lấy bảng con cùng làm với GV từng thao tác: đặt tính, cộng từ phải sang trái, đọc kết quả.


	1.HS thực hiện một số phép tính khác để củng cố cách thực hiện phép tính dạng 25 + 4.
	

	3. Thực hành – Luyện tập
Bài 1
GV hướng dẫn HS cách làm, có thể làm mẫu 1 phép tính.
GV chốt lại quy tắc cộng từ phải sang trái, viết kết quả thẳng cột
	

HS tính rồi viết kết quả phép tính vào vở.
HS đổi vở kiểm tra chéo, nói cách làm cho bạn nghe.

	[bookmark: bookmark3155]4. Hoạt động vận dụng
[bookmark: bookmark3153][bookmark: bookmark3154][bookmark: bookmark3156]Bài 5
[bookmark: bookmark3157][bookmark: bookmark3158]-HDHS tìm một số tình huống trong thực tế liên quan đến phép cộng đã học. Chẳng hạn: Huyền có 23 quyển truyện, mẹ mua thêm cho Huyền 3 quyển truyện nữa. Hỏi Huyền có tất cả bao nhiêu quyển truyện?
	

-HS nêu.

	-Bài học hôm nay, em biết thêm được điều gì?
- Khi đặt tính và tính em nhắn bạn càn lưu ý những gì?
· GV đưa ra các phép tính, chẳng hạn: 24 + 1; 75 + 1; ... 
về nhà, em hãy tìm tình huống thực tế liên quan đến phép cộng đã học, đặt ra bài toán cho mỗi tình huống đỏ để hôm sau chia sẻ với các bạn.
	
-HSTL
	

-HS nêu các cách tính. 


[bookmark: _Hlk98709475]IV. Những điều chỉnh sau bài dạy:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
                     ********************************************
Toán
                      Tiết 86:     Phép cộng dạng: 25+4, 25+40 ( Tiết 2)
I. Yêu cầu cần đạt: Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
- Biết cách đặt tính và thực hiện phép cộng trong phạm vi 100 (cộng không nhớ dạng 25 + 4, 25 + 40).
- Vận dụng được kiến thức, kĩ năng về phép cộng đã học vào giải quyết một số tình huống gắn với thực tế.
- Phát triển các NL toán học.
II. Đồ dùng dạy học
1. Giáo viên: Máy tính xách tay, bài giảng điện tử
2. Học sinh: Vở, SGK, Bộ đồ dùng Toán 1.
III: Các hoạt động dạy học
	Hoạt động của giáo viên
1. Khởi động
-HS chơi trò chơi “Truyền điện” củng cố kĩ năng cộng nhẩm hai số tròn chục, cộng dạng 14 + 3.
2. Thực hành – luyện tập
Bài 3
-HS quan sát mẫu, nói cách thực hiện phép tính dạng 25 + 40.
-GV chốt lại quy tắc cộng từ phải sang trái, viết kết quả thẳng cột.


-GV yêu cầu HS làm bài.
- GV gọi HS trình bày kết quả.
- GV nhận xét, chốt.
Bài 4
- GV gọi HS đọc yêu cầu bài.
- GV yêu cầu HS đặt tính rồi tính.
- GV chữa bài, chỉnh sửa các lỗi đặt tính và tính cho HS.
3. Vận dụng
Bài 5:
- GV gọi HS đọc yêu cầu đọc đề bài.
-GV hướng dẫn HS về cách trả lời câu hỏi bài toán đặt ra (quyết định lựa chọn phép cộng hay phép trừ để tìm câu trả lời cho bài toán đặt ra, tại sao).
+ Bài toán cho biết gì?
+ Bài toán hỏi gì?
+ Muốn biết mẹ làm được tất cả bao nhiêu chiếc bánh em làm phép tính gì?
- GV yêu cầu làm bài.

-GV nhận xét
- HDHS tìm một số tình huống trong thực tế liên quan đến phép cộng đã học. Chẳng hạn: Huyền có 23 quyển truyện, mẹ mua thêm cho Huyền 3 quyển truyện nữa. Hỏi Huyền có tất cả bao nhiêu quyển truyện?
Bài học hôm nay, em biết thêm được điều gì?
- Khi đặt tính và tính em nhắn bạn càn lưu ý những gì?
-GV đưa ra các phép tính, chẳng hạn: 24 + 1; 75 + 1; ... 
về nhà, em hãy tìm tình huống thực tế liên quan đến phép cộng đã học, đặt ra bài toán cho mỗi tình huống đỏ để hôm sau chia sẻ với các bạn
	       Hoạt động của học sinh

-HS thực hiện.



+ Đọc yêu cầu: 25 + 40 = ?
+ Đặt tính (thẳng cột).
+ Thực hiện tính từ phải sang trái:
5 cộng 0 bằng 5, viết 5.
2 cộng 4 bằng 6, viết 6.
+  Vậy 25 + 40 = 65.
-HS làm bài.
- HS nêu kết quả.
- HS nhận xét.

- HS đọc.
- HS đặt tính rồi tính.
-HS nếu kết quả, nói cách làm cho bạn nghe.


- 1 HS đọc.




- HS trả lời: 
-HS trả lời.
- HS làm bài.
-Phép tính: 25 + 20 = 45.
Trả lời: Mẹ làm được tất cả 45 chiếc bánh.
-HS nhận xét







- HSTL
	

-HS nêu các cách tính. 


IV. Những điều chỉnh sau bài dạy:
..................................................................................................................................................................................................................................................................
                        ********************************************
Toán
                      Tiết 87:                      Luyện tập 
[bookmark: bookmark2825]I. Yêu cầu cần đạt: Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
[bookmark: bookmark2826]- Thực hiện được cộng, hừ các phép tính dạng 14 + 3 và dạng 17-2.
[bookmark: bookmark2827]- Nhận biết bài toán có lời văn gồm các số (điều đã biết) và câu hỏi (điều cần tìm). Nắm bắt được thông tin toán học hữu ích trong mỗi bài toán và lựa chọn đúng phép tính để giải quyết vấn đề.
[bookmark: bookmark2828]-Vận dụng được kiến thức, kĩ năng đã học vào giải quyết một số tình huống gắn với thực tế.
[bookmark: bookmark2829]Phát triển các NL toán học.
[bookmark: bookmark2830]II. Đồ dùng dạy học: 
[bookmark: bookmark2831]1. Giáo viên: Máy tính xách tay, bài giảng điện tử
2. Học sinh: Vở, SGK, Bộ đồ dùng Toán 1.
III. Các hoạt động dạy học:
	Hoạt động của giáo viên
1.  Khởi động
· HDHS chơi trò chơi “Truyền điện”, “Đố bạn” cộng hoặc trừ nhẩm trong phạm vi 10 hoặc dạng 14 + 3, 17 - 2 đã học.
· GV nhận xét 
2. Luyện tập, thực hành
Bài l:
· GV gọi HS đọc yêu cầu BT1.
· Cá nhân HS làm bài 1: Tìm kết quả các phép cộng hoặc trừ nêu trong bài.
· -GV nhận xét 
	                 Hoạt động của học sinh

- HS chơi trò chơi “Truyền điện”





-1 HS đọc
- HS trình bày kết quả.

-HS nhận xét.

	[bookmark: bookmark2843][bookmark: bookmark2844][bookmark: bookmark2845][bookmark: bookmark2846]Bài 2:
-Tranh vẽ gì?
· [bookmark: bookmark2848][bookmark: bookmark2847]HS đọc bài toán (HS nêu số hoặc đặt thẻ số thích hợp vào ô dấu ?).
· [bookmark: bookmark2849]GV hỏi: Bài toán cho ta biết điều gì? Bài toán hỏi gì? Hãy nói cho bạn nghe suy nghĩ của em.
· [bookmark: bookmark2850]GV giới thiệu bài toán có lời văn. Bài toán gồm hai phần: phần thông tin cho biết, phần thông tin cần tìm (thường ở dạng câu hỏi bắt đầu từ chữ “Hỏi...”).
Bài 3
· GV gọi HS đọc yêu cầu BT3.
· HDHS đọc bài toán, suy nghĩ xem bài toán cho biết gì, bài toán hỏi gì?
· GV yêu cầu HS tìm cách trả lời câu hỏi bài toán đặt ra 
· HS kiểm tra lại các thông tin đã biết, phép tính và câu trả lời chính xác.
· GV nên khuyến khích HS suy nghĩ và nói theo cách của các em.
	
-HS chỉ vào tranh nói tình huống tranh, mô tả điều gì đã biết, điều gì phải tìm.



· HS tự đưa ra một số ví dụ về bài toán có lời văn và trình bày trước lớp.



-HS đọc.
· HS nêu.

· HS viết phép tính thích hợp và trả lời:
1. Phép tính: 6 + 3 = 9.
Trả lời: Tổ em có tất cả 9 bạn.
1. Phép tính: 5-1=4.
Trả lời: Trên sân còn lại 4 bạn.


	[bookmark: bookmark2862][bookmark: bookmark2863][bookmark: bookmark2864]Bài 4
· [bookmark: bookmark2865]HDHS đọc bài toán, suy nghĩ xem bài toán cho biết gì, bài toán hỏi gì.
	
· HS đọc bài
· HS viết phép tính thích hợp và trả lời:

	· [bookmark: bookmark2866]HDHS thảo luận với bạn cùng cặp hoặc cùng bàn để tìm cách trả lời câu hoi bài toán đặt ra 
· [bookmark: bookmark2869][bookmark: bookmark2867]GV nên khuyến khích HS suy nghĩ và nói theo cách của các em.
	
Phép tính: 18 - 4 = 14.
[bookmark: bookmark2868]Trả lời: Trên xe còn lại 14 người.

	3. Vận dụng
[bookmark: bookmark2876]GV khuyến khích HS liên hệ đặt ra một số bài toán thực tế gắn với trường lớp, gia đình, cộng đồng sử dụng phép cộng hoặc phép trừ đã học.
	

	· Bài học hôm nay, em biết thêm được điều gì? Theo em khi giải quyết một bài toán có lời văn cần chú ý điều gì?
· [bookmark: bookmark2879]về nhà, em hãy tìm tình huống thực tế liên quan đến phép cộng, phép trừ trong phạm vi 20 và đặt bài toán cho mỗi tình huống đó để hôm sau chia sẻ với các bạn.
	

-HS TL


[bookmark: bookmark2851][bookmark: bookmark2872][bookmark: bookmark2878]IV: Những điều chỉnh sau bài dạy:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………*****************************************…
Toán
                          Tiết 88:     Phép trừ dạng 39 -15 ( tiết 1)
I. Yêu cầu cần đạt: Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
- Biết cách đặt tính và thực hiện phép trừ trong phạm vi 100 (trừ không nhớ dạng 39 - 15).
- Vận dụng được kiến thức, kĩ năng về phép trừ đã học vào giải quyết một số tình huống gắn với thực tế.
- Phát triến các NL toán học.
II- Đồ dùng dạy học:
1. Giáo viên: Máy tính xách tay, bài giảng điện tử
2. Học sinh: Vở, SGK, Bộ đồ dùng Toán 1.
III. Các hoạt động dạy - học: 
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động
1.	HS chơi trò chơi “Truyền điện” củng cố kĩ năng trừ nhẩm trong phạm vi 10, trừ dạng 17-2.
2.	HS hoạt động cá nhân và thực hiện lần lượt các hoạt động sau:
-	Yêu cầu HS quan sát bức tranh (trong SGK hoặc trên màn hình) trả lời câu hỏi sau:
+ Bức tranh vẽ gì?
+ Nói với bạn về các thông tin quan sát được từ bức tranh. Bạn nhỏ trong bức tranh đang thực hiện phép tính 39 - 15 = ? bằng cách thao tác trên các khối lập phương.
	
-HS chơi trò chơi




-HS quan sát tranh trả lời câu hỏi.


-Chia sẻ thông tin



	2. Khám phá.
1.	HS tính 39-15 = ?
- Yêu cầu HS suy nghĩ về cách tìm kết quả phép tính 39 - 15 = ? (HS có thể dùng que tính, có thề dùng các khối lập phương, có thể tính nhẩm, ...).
- Gv gọi HS nêu cách làm.
	

-HS suy nghĩ trả lời


-Đại diện nêu kết quả

	2.	GV hướng dẫn cách đặt tính và thực hiện phép cộng dạng 39 - 15 = ?
-	HS đọc yêu cầu: 39 - 15 = ?
-	HS quan sát GV làm mẫu:
+ Đặt tính thẳng cột, hàng đơn vị thẳng hàng đơn vị, hàng chục thẳng hàng chục.
+ Thực hiện tính từ phải sang trái:
•	Trừ đơn vị cho đơn vị.
•	Trừ chục cho chục.
- GV chốt lại cách thực hiện, đề nghị một vài HS chỉ vào phép tính nhắc lại cách tính.
3.	GV viết một phép tính khác lên bảng. Chẳng hạn: 63 - 32 = ?
	HS lấy bảng con cùng làm với GV từng thao tác: đặt tính, trừ từ phải sang rrái, đọc kết quả.
-	HS giơ bảng con nói cho bạn bên cạnh nghe cách đặt tính và tính của mình.
-	GV lấy một số bảng con đặt tính chưa thẳng hoặc tính sai để nhấn mạnh lại cách đặt tính rồi viết kết quả phép tính cho HS nắm chắc
	

-HS nêu yêu cầu
-Quan sát GV làm mẫu





-HS lắng nghe và nhắc lại



-Hs thực hiện ở bảng con


-HS trao đổi cách làm





	4.	HS thực hiện một số phép tính khác để củng cố cách thực hiện phép tính dạng 39 - 15 = ?
3. Thực hành, luyện tập
	-HS thực hiện

	Bài 1
- GV gọi HS đọc yêu cầu BT1
- GV hướng dẫn HS cách làm, có thể làm mẫu 1 phép tính.
- HS tính rồi viết kết quả phép tính vào vở.
- Gv gọi học sinh nêu kết quả và trình bày cách làm.
- GV nhận xét. 
- HS nhắc lại cách đặt tính dọc, quy tắc trừ từ phải sang trái, viết kết quả thẳng cột.
4. Vận dụng – trải nghiệm
- HDHS tìm một phép tính trong thực tế liên quan đến phép trừ đã học.
-Bài học hôm nay, em biết thêm được điều gì?
- Khi đặt tính và tính em nhắn bạn càn lưu ý những gì?
	
- HS đọc.
-HS lắng nghe

-HS làm vào vở
- HS nêu kết quả.
- HS nhận xét
-HS nhắc lại cách đặc tính



-HS thực hiện.

-HS trả lời.


IV. Những điều chỉnh sau bài dạy:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
                                        *******************************************
Toán
                              Tiết 89:   Phép trừ dạng 39 -15 (Tiết 2)
I.Yêu cầu cần đạt: Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
- Biết cách đặt tính và thực hiện phép trừ trong phạm vi 100 (trừ không nhớ dạng 39 - 15).
- Vận dụng được kiến thức, kĩ năng về phép trừ đã học vào giải quyết một số tình huống gắn với thực tế.
-Phát triến các NL toán học.
II. Đồ dùng dạy học: 
1. Giáo viên: Máy tính xách tay, bài giảng điện tử
2. Học sinh: Vở, SGK, Bộ đồ dùng Toán 1.
III. Các hoạt động dạy học: 
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động.
- HS chơi trò chơi “Truyền điện” củng cố kĩ năng trừ nhẩm trong phạm vi 10, trừ dạng 17-2
	
-HS chơi trò chơi.


	2. Luyện tập -  Thực hành
Bài 2
- HS đặt tính rồi tính và viết kết quả vào vở.
- Đổi vở kiểm tra chéo, nói cách làm cho bạn nghe.
- GV chữa bài, chỉnh sửa các lỗi đặt tính và tính cho HS.
- GV nhận xét.
	

-HS làm bài vào vở.


- HS trình bày kết quả.
- HS nhận xét.

	Bài 3
- GV hướng dẫn HS tính ra nháp tìm kết quả phép tính ghi trên mỗi chiếc khoá.
- Đối chiếu tìm đúng chìa khoá kết quả phép tính.
- GV nhận xét.
	
- HS làm ngoài nháp để tìm kết quả thích hợp.
- HS trình bày kết quả.

-HS nhận xét

	Bài 4
-HS đọc bài toán, nói cho bạn nghe bài toán cho biết gì, bài toán hỏi gì.
- GV yêu cầu HD suy nghĩ về cách trả lời câu hỏi bài toán đặt ra (quyết định lựa chọn phép cộng hay phép trừ để tìm câu trả lời cho bài toán đặt ra, tại sao).
-	HS viết phép tính thích hợp và trả lời:
Phép tính: 68 - 15 = 53.
Trả lời: Tủ sách lớp 1A còn lại 53 quyển sách.
-	HS kiểm tra lại phép tính và câu trả lời..
	
-HS nêu

-Thảo luận



-HS viết phép tính


-HS kiểm tra 

	3. Vận dụng.
- HS tìm một số tình huống trong thực tế liên quan đến phép trừ đã học. Chẳng hạn: Tuấn có 37 viên bi, Tuấn cho Nam 12 viên bi. Hỏi Tuấn còn lại bao nhiêu viên bi?
- Bài học hôm nay, em biết thêm được điều gì? Khi đặt tính và tính em nhắn hạn cần lưu ý những gì?
- Về nhà, em hãy tìm tình huống thực tế liên quan đến phép trừ đã học, đặt ra bài toán cho mỗi tình huống đó để hôm sau chia sẻ với các bạn.họ
	
-HS thực hành



-HS trả lời.



-HS lắng nghe


IV. Những điều chỉnh sau bài dạy:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
                                      **************************************
Toán
                    Tiết 90:       Phép trừ dạng 27 – 4, 63 – 40 (Tiết 1)
I. Yêu cầu cần đạt:
Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
[bookmark: bookmark3304][bookmark: bookmark3305]- Biết cách đặt tính và thực hiện phép tính trừ trong phạm vi 100 (trừ không nhớ dạng 27 - 4, 63 - 40).	
- Vận dụng được kiến thức, kĩ năng về phép trừ đã học vào giải quyết một số tình huống gắn với thực tế.
[bookmark: bookmark3306]- Phát triển các NL toán học.NL giải quyết vấn đề toán học, NL tư duy và lập luận toán học.
II. Đồ dùng dạy học:
[bookmark: bookmark3307]1. Giáo viên: Máy tính xách tay, bài giảng điện tử
2. Học sinh: Vở, SGK, Bộ đồ dùng Toán 1.
III. Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	[bookmark: bookmark3309][bookmark: bookmark3310][bookmark: bookmark3312][bookmark: bookmark3313]1 .Khởi động
[bookmark: bookmark3314]-HS chơi trò chơi “Truyền điện” củng cố kĩ năng trừ nhẩm hai số tròn chục, phép trừ dạng 39 -15.
· [bookmark: bookmark3315]Quan sát bức tranh trong SGK 
[bookmark: bookmark3316]+ Bức tranh vẽ gì?
	
· -HS chơi trò chơi 



+ Bạn nhỏ đang thực hiện phép tính 27 - 4 = ? bằng cách thao tác trên các khối lập phương.

	2. Khám phá.
[bookmark: bookmark3321]*HS tính 27 - 4 = ?
· [bookmark: bookmark3322]Thảo luận nhóm về cách tìm kết quả phép tính 27 - 4 = ?
· [bookmark: bookmark3323]Đại diện nhóm nêu cách làm.
· [bookmark: bookmark3324]GV nhận xét các cách tính của HS.
	 
-HS có thể dùng que tính, có thể dùng các khối lập phương, có thể tính nhẩm, .

	*GV hướng dẫn HS cách đặt tính và thực hiện phép trừ dạng 27 - 4 = ?
· [bookmark: bookmark3327][bookmark: bookmark3326]HS quan sát GV làm mẫu:
+ Đặt tính (thẳng cột).
+ Thực hiện tính từ trái sang phải:		
[bookmark: bookmark3328]-7 trừ 4 bằng 3, viết 3.
[bookmark: bookmark3329]- Hạ 2, viết 2.
+ Đọc kết quả: Vậy 27 - 4 = 23.
· [bookmark: bookmark3330]GV chốt lại cách thực hiện, 
	
-HS đọc yêu cầu: 27 “ 4 = ?



-HS chỉ vào phép tính nhắc lại cách tính.

	*GV viết một phép tính khác lên bảng. Chẳng hạn: 56 - 3 = ?
· [bookmark: bookmark3333][bookmark: bookmark3332]HS đổi bảng con, nói cho bạn bên cạnh nghe cách đặt tính và tính của mình.
· [bookmark: bookmark3334]GV nhận xét
	· HS đặt tính; trừ từ phải sang trái, đọc kết quả.


	[bookmark: bookmark3335]4. HDHS thực hiện một số phép tính khác để củng cố cách thực hiện phép tính dạng 27 - 
	-HS thực hiện 

	3.Thực hành - Luyện tập
[bookmark: bookmark3336][bookmark: bookmark3337][bookmark: bookmark3339]Bài 1
	-HS tính rồi viết kết quả phép tính vào vở.

	- GV hướng dẫn HS cách làm, có thể làm mẫu 1 phép tính.
· [bookmark: bookmark3342][bookmark: bookmark3341][bookmark: bookmark3340]GV nhắc lại quy tắc trừ từ phải sang trái, viết kết quả thẳng cột.
	

· HS đổi vở kiểm tra chéo, nói cách làm cho bạn nghe.

	[bookmark: bookmark3343][bookmark: bookmark3344][bookmark: bookmark3345] Bài 2
· [bookmark: bookmark3346]HS đặt tính rồi tính và viết kết quả vào vở.
· [bookmark: bookmark3348][bookmark: bookmark3347]GV chữa bài, chỉnh sửa các lỗi đặt tính và tính cho HS.
4. Vận dụng.
-GV khuyến khích HS liên hệ đặt ra một số bài toán thực tế gắn với trường lớp, gia đình, cộng đồng sử dụng phép cộng hoặc phép trừ đã học.
	
-Đổi vở kiểm tra chéo, nói cách làm cho bạn nghe.


-HS liên hệ.



	· [bookmark: bookmark3380]Bài học em biết thêm được điều gì? Khi đặt tính và tính ?
[bookmark: bookmark3381][bookmark: bookmark3386]Về nhà, em hãy tìm tình huống thực tế liên quan đến phép trừ đã học, đặt ra bài toán cho mỗi tình huống đó để hôm sau chia sẻ với các bạn.

	-HS trả lời.


-HS lắng nghe.


[bookmark: bookmark3319][bookmark: bookmark3325][bookmark: bookmark3331][bookmark: bookmark3368][bookmark: bookmark3378]IV. Những điều chỉnh sau bài dạy:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......................……………………………………………………
                                 **********************************************
Toán
                           Tiết 91:    Phép trừ dạng  27 - 4, 63 – 40 ( Tiết 2)
I. Yêu cầu cần đạt : Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
    - Biết cách đặt tính và thực hiện phép tính trừ trong phạm vi 100 (trừ không nhớ dạng 27 - 4, 63 - 40).
     - Vận dụng được kiến thức, kĩ năng về phép trừ đã học vào giải quyết một số tình huống gắn với thực tế.
     - Phát triển các NL toán học: Năng lực tư duy và lập luận toán học; năng lực giải quyết vấn đề toán học; năng lực sử dụng công cụ, phương tiện học toán.
       - Yêu thích môn toán.
II. Đồ dùng dạy học :
- GV: Các thẻ thanh chục và khối lập phương rời như SGK hoặc các thẻ chục que tính và các thẻ que tính rời trong bộ đồ dùng học toán; bảng con. Một số tình huống đơn giản có liên quan đến phép cộng trong phạm vi 100.
- HS: Bộ đồ dùng toán, bảng con
III. Các hoạt động dạy học 
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động
a. HS chơi trò chơi “Truyền điện” củng cố kĩ năng trừ nhẩm hai số tròn chục, phép trừ dạng 39 -15.
b. HS hoạt động theo nhóm (bàn) và thực hiện lần lượt các hoạt động sau:
Quan sát bức tranh trong SGK 
+ Bức tranh vẽ gì?
	
- HS chơi trò chơi 


- Thảo luận theo nhóm, bàn:
+ Bạn nhỏ đang thực hiện phép tính 27 - 4 = ? bằng cách thao tác trên các khối lập phương.

	2. Thực hành, luyện tập
	

	Bài 3
HDHS quan sát mẫu, nói cách thực hiện phép tính dạng 63 - 40.
+ Đọc yêu cầu: 63 - 40 = ?
+ Đặt tính (thẳng cột).
+ Thực hiện tính từ phải sang trái:
3 trừ 0 bằng 3, viết 3.
6 trừ 4 bằng 2, viết 2.
+ Đọc kết quả: Vậy 63 - 40 = 23.
GV chốt lại cách thực hiện, 
- HS thực hiện các phép tính khác rồi đọc kết quả.
- GV nhắc lại cách đặt tính dọc, quy tắc trừ từ phải sang trái, viết kết quả thẳng cột.
	
- HS quan sát mẫu, nói cách thực hiện phép tính dạng 63 – 40




- HS chỉ vào phép tính nhắc lại cách tính.

- Đối vở kiểm tra chéo, nói cách làm cho bạn nghe.

	Bài 4
- HDHS đặt tính rồi tính và viết kết quả vào vở.
· GV chữa bài, chỉnh sửa các lỗi đặt tính và tính cho HS.
	
- HS đặt tính rồi tính và viết kết quả vào vở.
- Đổi vở kiểm tra chéo, nói cách làm cho bạn nghe.

	3.Vận dụng
Bài 5
- Gọi HS đọc bài toán, nói cho bạn nghe bài toán cho biết gì, bài toán hỏi gì.
- HDHS thảo luận với bạn về cách trả lời câu hỏi bài toán đặt ra (quyết định lựa chọn phép cộng hay phép trừ để tìm câu trả lời cho bài toán đặt ra, tại sao).
- HDHS kiểm tra lại phép tính và câu TL
	

- HS đọc bài toán

- HDHS thảo luận
Phép tính: 36 - 6 = 30.
Trả lời: Trang còn lại 30 tờ giấy màu.

	4. Hoạt động tổng kết 
- Bài học em biết thêm được điều gì? Khi đặt tính và tính ?
- Về nhà, em hãy tìm tình huống thực tế liên quan đến phép trừ đã học, đặt ra bài toán cho mỗi tình huống đó để hôm sau chia sẻ với các bạn.

	
- HS nêu.

- HS lắng nghe để thực hiện.


IV. Những điều chỉnh sau bài dạy:
..................................................................................................................................................................................................................................................................
                                       *******************************************
                                                                  Toán 
                                         Tiết 92:        Luyện tập 
I. Yêu cầu cần đạt : Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
  -Biết tính nhẩm phép trừ (không nhớ) các số trong phạm vi 100 trong một số trường hợp đơn giản.
-Thực hành viết phép tính trừ phù họp với câu trả lời của bài toán có lời văn và tính đúng kết quả.Thực hành vận dụng tính nhẩm trong tình huống thực tế.
 - Phát triển các NL toán học: Năng lực tư duy và lập luận toán học; năng lực giải quyết vấn đề toán học; năng lực sử dụng công cụ, phương tiện học toán.
- Yêu thích môn toán.
II. Đồ dùng dạy học :
- GV Một số tinh huống thực tế đơn giản có liên quan đến trừ nhẩm (không nhớ) các số trong phạm vi 100.
- HS: Bộ đồ dùng toán, bảng con
III. Các hoạt động dạy học  
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động khởi động
- Chơi trò chơi “Truyền điện” ôn tập trừ nhẩm trong phạm vi 10, phép trừ dạng 27-4, 63-40.
- HS chia sẻ về cách trừ nhấm của mình và trả lời câu hỏi: Để có thể nhẩm nhanh, chính xác cần lưu ý điều gì?
GV đặt vấn đề: Các em đã biết trừ nhẩm các số trong phạm vi 10, bài hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau trừ  nhẩm các số trong phạm vi 100.
	



- HS chia sẻ về cách trừ nhấm của mình và trả lời câu hỏi

	2. Hoạt động thực hành, luyện tập
Bài l:
- Cá nhân HS thực hiện các phép tính 
    6 - 4 = ?;       76 - 4 = ?
- HS thảo luận nhóm tìm cách thực hiện phép tính 76 - 4 = ? mà không cần đặt tính (chắng hạn: 6 - 4 = 2 nên 76 - 4 = 72), rồi nêu kết quả. Chia sẻ trước lớp.
- GV chốt các cách nhẩm, lấy thêm các ví dụ khác để (chẳng hạn: 37 - 1; 43 - 2; 74 - 4; 
Lưu ý: Tuỳ vào trình độ HS, GV có thể hướng dẫn HS tính nhẩm bằng cách đếm bớt, trong đó sử dụng Bảng sổ từ 1 đến 100 như sau
	

- HS thảo luận nhóm tìm cách thực hiện phép tính rồi nêu kết quả.
- HS nhận xét, bình luận đặt câu hỏi về cách tính của bạn.
- HS tính nhẩm và trả lời kết quả phép tính 
- HS lấy ví dụ tương tự đố bạn tính nhẩm, trả lời miệng.
- HS hoàn thành bài 1. Kiếm tra lẫn nhau, nói cho bạn nghe cách làm. 

	Bài 2. HS thực hiện các phép tính nêu trong bài rồi chọn kết quả đúng, nói cho bạn nghe quả táo treo phép tính ứng với chậu nào.
Lưu ý: GV có thể tổ chức thành trò chơi để tăng hứng thú cho HS, GV có thể thay thế bằng các phép tính khác để HS thực hành tính nhẩm.
	- HS có thể đặt tính ra nháp hoặc tính nhẩm với những phép tính đơn giản


	Bài 3
a)	HS thực hiện mỗi phép tính theo thứ tự từ trái sang phải:
50- 10-30 = 40-30= 10
67-7 - 20 = 60 - 20 = 40
	
- HS thực hiện mỗi phép tính theo thứ tự từ trái sang phải 
- HS cùng nhau kiểm tra lại kết quả

	b)	HS thực hiện mỗi phép tính theo thứ tự lần lượt từ trái qua phải. 
2 + 4-3 = 3
20 + 40 - 30 = 30
- GV cần nhấn mạnh thứ tự thực hiện phép tính cho HS.
	- HS thực hiện mỗi phép tính theo thứ tự lần lượt từ trái qua phải. 

	Bài 4. HS thực hiện các thao tác:
- HDHS quan sát mầu để biết cách thực hiện phép tính có số đo độ dài là xăng-ti-mét.
- Thực hiện phép tính có số đo độ dài xăng-ti- mét
	
- HS quan sát 
- Kiểm tra lẫn nhau, nói cho bạn nghe cách làm.


	3. Hoạt động vận dụng
Bài 5
- HS đọc bài toán, nói cho bạn nghe bài toán cho biết gì, bài toán hỏi gì ?
- HDHS thảo luận với bạn cùng cặp hoặc cùng bàn về cách trả lời câu hỏi bài toán đặt ra 
- GV nên khuyến khích HS suy nghĩ và nói theo cách của các em.
	

-HS đọc bài toán, nói cho bạn nghe bài toán cho biết gì, bài toán hỏi gì.
-HS thảo luận 
- HS viết phép tính thích hợp và trả lời:
Phép tính: 38 - 5 = 33.
Trả lời: Vườn nhà chú Doanh còn lại 33 buồng chuối.
- HS kiểm tra lại phép tính và câu trả lời.

	4. Hoạt động tổng kết.
-Bài học hôm nay, em biết thêm được điều gì? Những điều đó giúp ích gì cho em trong cuộc sống hằng ngày?
- Em thích nhất bài nào? Vì sao?
	
- HS TL





IV . Những điều chỉnh sau bài dạy:
..................................................................................................................................................................................................................................................................

Toán 
                               Tiết 93            Luyện tập chung  
I. Yêu cầu cần đạt:
- Củng cố kĩ năng cộng, trừ các số có hai chữ số không nhớ ; nhận biết bước đầu về quan hệ giữa phép cộng và phép trừ.Vận dụng được kiến thức, kĩ năng đã học vào giải quyết một số tình huống gắn với thực tế.
- Phát triển các NL toán học, NL tư duy và lập luận.
- Rèn kĩ năng tính toán khoa học và chính xác.
II.Đồ dùng dạy hoc :
- Các thẻ phép tính như ở bài 1, các thẻ dấu (<, >, =).
- Một số tình huống đơn giản dẫn tới phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100.
III. Các hoạt động dạy học:
	1. Khởi động:
- Trò chơi “Đố bạn” ôn tập cộng, trừ trong phạm vi 100 để tìm kết quả của các phép tính trong phạm vi 100 đã học.
	
- HS tham gia chơi.

	- GV nhận xét.
	

	2. Thực hành, luyện tập:
	

	Bài 1: Tìm kết quả các phép cộng, trừ nêu trong bài.
	- HS thực hiện.

	Bài 2: Tìm kết quả các phép cộng, trừ nêu trong bài.

	- HS có thê đặt tính ra nháp để tìm kết quả hoặc tính nhẩm với những phép tính đơn giản.

	Bài 3. Tính nhẩm cộng, trừ các số tròn chục ở vế trái, so sánh với sô ở vế phải rồi chọn thẻ dấu “>, <, =” phù hợp đặt vào ô?
	HS thực hiện tính nhẩm.

	3. Vận dụng:
Bài 4:
- Gọi HS đọc bài toán, nói cho bạn nghe bài toán cho biết gì, bài toán hỏi gì.
- Cho HS thảo luận với bạn cùng cặp hoặc cùng bàn về cách trả lời câu hỏi bài toán đặt ra.
	

- HS đọc bài toán, nói cho bạn nghe bài toán cho biết gì, bài toán hỏi gì.


- Cho HS thảo luận. 

	- Cho HS viết phép tính thích hợp và trả lời:
Phép tính: 30 + 15 = 45.
- Cho HS kiểm tra lại phép tính và câu trả lời.
	- Trả lời: Trong phòng có tất cả 45 chiếc ghế.


	- GV khuyến khích HS quan sát tranh, đặt bài toán có dùng phép trừ.
	

	4. Củng cố, dặn dò: 
- Bài học hôm nay, em biết thêm được điều gì? Những điều đó giúp ích gì cho em trong cuộc sống hằng ngày?
- Em thích nhất bài nào? Vì sao?
IV. Nhũng điều chỉnh sau tiết dạy:
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
                           ********************************************


Toán
[bookmark: bookmark3476][bookmark: bookmark3477][bookmark: bookmark3478]                       Tiết 94:    CÁC NGÀY TRONG TUẦN LẼ
I. Yêu cầu cần đạt : Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
- Biết tuần lễ có 7 ngày, biết tên các ngày trong tuần.
[bookmark: bookmark3481]- Biết đọc thứ, ngày, tháng trên tờ lịch bóc hằng ngày.
- Vận dụng được kiến thức, kĩ năng đã học vào giải quyết một số tình huống gắn với thực tế
- Phát triển các NL toán học: Năng lực tư duy và lập luận toán học; năng lực giải quyết vấn đề toán học; năng lực sử dụng công cụ, phương tiện học toán.
  - Giáo dục HS biết quý trọng thời gian.
II. Đồ dùng dạy học :
    - GV: 1 quyển lịch bóc hàng ngày.
    - HS: Mỗi nhóm HS chuẩn bị một vài tờ lịch bóc trong đó có tờ lịch ngày hôm nay.
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu . 
	[bookmark: bookmark3486]Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	[bookmark: bookmark3487][bookmark: bookmark3488][bookmark: bookmark3490]1. Khởi động
· [bookmark: bookmark3491]Cho HS quan sát quyển lịch hằng ngày theo nhóm, chia sẻ hiểu biết về quyển lịch, tờ lịch. Đọc các thông tin ghi trong tờ lịch và thảo luận về những thông tin đó.
[bookmark: bookmark3492]- Gọi đại diện nhóm chia sẻ trước lớp
	
- HS quan sát 



- Đại diện nhóm chia sẻ trước lớp

	[bookmark: bookmark3493][bookmark: bookmark3494][bookmark: bookmark3496]2.  Khám phá  hình thành kiến thức
[bookmark: bookmark3497]a. Nhận biết ngày trong tuần lễ, một tuần lễ có 7 ngày
	

	- Cho HS chia sẻ theo cặp: “Kể tên các ngày trong một tuần lễ”.
[bookmark: bookmark3499][bookmark: bookmark3500]- Cho HS trả lời câu hỏi: “Một tuần lễ có mấy ngày? Đó là những ngày nào?”.
	- HS chia sẻ theo cặp

- HS trả lời câu hỏi

	- GV nhận xét và chốt thông tin: “Một tuần lễ có 7 ngày là: thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật”.
	

	b. Tìm hiểu tờ lịch, cách xem lịch
a) Cho HS quan sát quyển lịch bóc hằng ngày treo trên bảng.
	
- Cho HS quan sát 

	- GV chỉ vào tờ lịch ngày hôm nay và hỏi: “Hôm nay là thứ mấy?”.
	- HS trả lời, ví dụ: “Hôm nay là thứ hai”.

	- Gọi vài HS nhắc lại: “Hôm nay là thứ hai”. GV chỉ vào tờ lịch của ngày hôm nay, giúp HS nhận biết được tên gọi của ngày trong tuần lễ ghi trên tờ lịch.
	- HS nhắc lại


	- Cho HS quan sát phía trên cùng của tờ lịch (ghi tháng), chẳng hạn: “Tháng tư”. HS chỉ vào chữ “Tháng tư” và đọc: “Tháng tư”.
	- HS quan sát

	- Cho HS chỉ vào tờ lịch nói: “Hôm nay là thứ hai, ngày 12 tháng tư”.

	- HS chỉ vào tờ lịch của ngày hôm nay, đọc số chỉ ngày trên tờ lịch, chăng hạn chỉ vào số 12 trên tờ lịch và nói: “Hôm nay là ngày 12”.

	b) Thực hành xem lịch
- Cho HS lấy một vài tờ lịch, thực hành đọc các thông tin trên tờ lịch cho bạn nghe, chẳng hạn: Thứ năm, ngày 15 tháng tư.
	
- Thực hành đọc

	[bookmark: bookmark3509][bookmark: bookmark3510][bookmark: bookmark3511]3. Luyện tập
Bài 1
- Cho HS đặt câu hỏi và trả lời theo cặp:
[bookmark: bookmark3513]Kể tên các ngày trong tuần lễ.
	

- HS đặt câu hỏi và trả lời theo cặp:

	a) Hôm nay là thứ năm. Hỏi: Ngày mai là thứ mấy? Hôm qua là thứ mấy?
	- Đại diện một vài cặp chia sẻ trước lớp.

	Bài 2
[bookmark: bookmark3516][bookmark: bookmark3517]- Cho HS đặt câu hỏi và trả lời theo cặp.

	
- Đại diện một vài cặp chia sẻ trước lớp.

	[bookmark: bookmark3518][bookmark: bookmark3519][bookmark: bookmark3520]Bài 3
[bookmark: bookmark3521]- Cho HS quan sát các tờ lịch, đặt câu hỏi và trả lời theo cặp.
+ Ngày 26 tháng 3 là thứ sáu;
+ Ngày 1 tháng 6 là thứ ba;
+ Ngày 19 tháng 8 là thứ năm;
+ Ngày 20 tháng 11 là thứ bảy.
[bookmark: bookmark3522]- GV đặt câu hỏi liên hệ với các sự kiện liên quan đến các ngày trong các tờ lịch trên.
	
-  HS quan sát các tờ lịch, đặt câu hỏi và trả lời theo cặp.


	[bookmark: bookmark3523][bookmark: bookmark3524][bookmark: bookmark3525]4.  Vận dụng
Bài 4. HS thực hiện các thao tác:
[bookmark: bookmark3526]- Quan sát tranh, đọc tình huống trong bức tranh, thảo luận và trả lời câu hỏi
 (Hôm nay là thứ bảy, ngày 15 tháng năm).
[bookmark: bookmark3527]- Khuyến khích HS đặt thêm các câu hỏi liên quan đến tình huống trong bức tranh.
	

-  HS quan sát các tờ lịch, đặt câu hỏi và trả lời theo cặp.


	[bookmark: bookmark3495][bookmark: bookmark3498][bookmark: bookmark3501][bookmark: bookmark3502][bookmark: bookmark3503][bookmark: bookmark3504][bookmark: bookmark3505][bookmark: bookmark3506][bookmark: bookmark3507][bookmark: bookmark3508][bookmark: bookmark3514][bookmark: bookmark3515][bookmark: bookmark3531]
	


IV . Điều chỉnh sau tiết dạy:
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
*****************************************
Toán
                    Tiết 96:               Đồng hồ - thời gian ( Tiết 2)
I. Yêu cầu cần đạt: Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
- Làm quen với mặt đồng hồ, biết xem giờ đúng, có nhận biết ban đầu về thời gian. Biết xác định và quay kim đồng hồ đúng vị trí tương ứng với giờ; bước đầu nhận biết các thời điểm trong sinh hoạt hằng ngày.
 - Vận dụng được kiến thức, kĩ năng đã học vào giải quyết một số tình huống gắn với thực tế. Phát triển các NL toán học: Năng lực tư duy và lập luận toán học; năng lực giải quyết vấn đề toán học; năng lực sử dụng công cụ, phương tiện học toán.
 - Giáo dục HS biết quý trọng thời gian.
II. Đồ dùng dạy học:
- GV: Một đồng hồ giấy có thể quay được kim dài và kim ngắn. Phiếu bài tập, tranh tình huống như trong SGK.- HS: Mỗi nhóm HS mang đến một đồng hồ có kim dài và kim ngắn.
III. Các hoạt động dạy - học
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động
- Cho HS quan sát mặt đồng hồ theo nhóm, chia sẻ hiểu biết về các thông tin trên đồng hồ, chẳng hạn: kim ngắn, kim dài, mặt đồng hồ có những số nào, những vạch chia trên mặt đồng hồ ra sao?,...
	
-  HS quan sát mặt đồng hồ 
- Đại diện nhóm chia sẻ trước lóp.


	2. Thực hành, luyện tập
	

	Bài 2. HS thực hiện các thao tác sau:
- Đọc giờ đúng trên đồng hồ.
- Đọc thông tin dưới bức tranh để chọn đồng hồ thích hợp với mỗi tình huống trong tranh.
	- HS thực hiện.


	- Nói cho bạn nghe kết quả.
	

	GV khuyến khích HS đặt câu hỏi và trả lời theo cặp:
- Sắp xếp lại thứ tự hoạt động theo thời gian cho hợp lí.
- Nói về hoạt động của bản thân tại thời gian trên mỗi đồng hồ đó.
	



- Đại diện một vài cặp chia sẻ trước lớp.

	Bài 3
- Cho HS quan sát các bức tranh, thảo luận và đặt thêm kim ngắn vào đồng hồ để đồng hồ chỉ thời gian tưcmg ứng với hoạt động trong tranh.
- Kể chuyện theo các bức tranh.
	
- HS quan sát các bức tranh, thảo luận 

	3. Vận dụng
Bài 4. HS thực hiện các thao tác:
- Quan sát tranh, đọc tình huống trong bức tranh.
	

- HS quan sát các bức tranh, thảo luận 

	- HS thêm kim ngắn vào mặt đồng hồ chỉ thời điểm thích hợp khi bạn Châu đi từ thành phố về quê và thời điểm về đến nơi. Nói cho bạn nghe suy nghĩ của em khi xác định thời gian đi từ thành phổ về quê như vậy.
	- HS trình bày trước lớp

	- Cho HS liên hệ với bản thân rồi chia sẻ với các bạn trong nhóm.
	- HS liên hệ với bản thân rồi chia sẻ với các bạn trong nhóm.

	- Bài học hôm nay, em biết thêm được điều gì? Điều đó giúp gì cho em trong cuộc sống?
- Từ ngữ toán học nào em cần chú ý?
- Để xem đồng hồ chính xác, em nhắn bạn điều gì?
- Em hãy đoán xem đồng hồ sau chỉ mấy giờ.
	- HS trả lời


IV . Điều chỉnh sau tiết dạy:
…………………………………………………………………..............................................................................................................................................................
********************************************
Toán
[bookmark: bookmark3572][bookmark: bookmark3571][bookmark: bookmark3570]                   Tiết 97:        Em ôn lại những gì đã học ( Tiết 1)
I. Yêu cầu cần đạt: Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
[bookmark: bookmark3600][bookmark: bookmark3601]- Củng cố kĩ năng thực hành tính cộng, trừ các số trong phạm vi 100, nhận dạng hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chừ nhật. Thực hiện được phép tính với số đo độ dài xăng-ti-mét.
   - Vận dụng được kiến thức, kĩ năng đã học vào giải quyết một số tình huống gắn với thực tế. Phát triển các NL toán học
     - Giáo dục HS biết quý trọng thời gian.
II. Đồ dùng dạy học:
- GV: Một đồng hồ giấy có thể quay được kim dài và kim ngắn. Phiếu bài tập, tranh tình huống như trong SGK.
     - HS: Mỗi nhóm HS mang đến một đồng hồ có kim dài và kim ngắn.
III. Các hoạt động dạy học
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động
- Cho HS chơi trò chơi “Truyền điện”, “Đố bạn” ôn tập phép cộng, trừ nhẩm trong phạm vi 100 đế tìm kết quả của các phép tính trong phạm vi 100 đã học. Đại diện một số bàn, đứng tại chồ hoặc lên bảng, thay nhau nói một tình huống có phép cộng, phép trừ mà mình quan sát được.
	
- Hs tham gia

	- GV hướng dần HS chơi trò chơi, chia sẻ trước lớp. Khuyến khích HS nói, diễn đạt bằng chính ngôn ngữ của các em.
	

	2. Thực hành, luyện tập
Bài 1
- Cho HS thực hiện tính nhẩm để tìm kết quả các phép cộng, trừ nêu trong bài.
- Gv gọi HS trình bày.


-GV nhận xét, tuyên dương
- GV giúp HS nhận biết sự liên hệ giữa các phép tính cho trong bài để thực hiện tính nhấm một cách hợp lí.
	

- HS thực hiện tính nhẩm để tìm kết quả các phép cộng, trừ nêu trong bài.
-HS trình bày kết quả.
	5+2=7
	8-3=5
	70+10=80

	15+2=17
	18-3-15
	80-10=70

	65+2=67
	48-3=45
	80-70=10


-HS nhận xét

	Bài 2
a)Đặt tính rồi tính:
- Cho HS đặt tính rồi tính ra nháp.
- Đối vở kiểm tra chéo, nói cách làm cho bạn nghe.
-HS trình bày bài
	

- HS đặt tính rồi tính 
- HS nêu cách làm.
-HS trình bày kết quả trước lớp

	- HS nhận xét khó khăn khi đặt tính và tính kết quả các phép tính cộng, trừ các số có hai chữ số nêu trong bài và nêu cách khắc phục.
- GV nhận xét.
	- HS nhận xét , 

	b)Tính: Hướng dẫn HS thực hiện mỗi phép tính theo thứ tự lần lượt từ trái qua phải.
- GV yêu cầu HS tính 
	

	3. Vận dụng
Bài 3
- Cho HS quan sát tranh, nói cho bạn nghe bức tranh được tạo thành từ những hình nào. Có bao nhiêu hình mỗi loại? 
	


(HS đếm từng loại hình trong tranh vẽ rồi ghi. kết quả vào vở: Có 7 hình vuông, 9 hình tròn, 7 hình tam giác, 3 hình chữ nhật)

	- Gọi HS chỉ vào tranh vẽ diễn đạt theo ngôn ngữ cá nhân, chẳng hạn: Trong bức tranh này có 9 hình tròn.
-GV nhận xét, tuyên dương.
	- HS chỉ vào tranh vẽ diễn đạt.


-HS nhận xét

	- Bài học hôm nay, em biết thêm được điều gì?
- Để có thể làm tốt các bài tập trên, em nhắn bạn điều gì?
- Chuẩn bị bài sau học tiếp
	- HS nêu.





IV . Điều chỉnh sau tiết dạy:
……………………………………………………………………………………...............
……………………………………………………………………………………...............
                                           ************************************
Toán 
                      Tiết 98:      Em ôn lại những gì em đã học  ( Tiết 2)
I.Yêu cầu cần đạt : 
- Củng cố kĩ năng thực hành tính cộng, trừ các số trong phạm vi 100.Củng cố kĩ năng nhận dạng hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chừ nhật.Thực hiện được phép tính với số đo độ dài xăng-ti-mét.
- Vận dụng được kiến thức, kĩ năng đã học vào giải quyết một số tình huống gắn với thực tế
- Giáo dục HS biết quý trọng thời gian.
II. Đồ dùng dạy học :
- GV: Giáo án PP
- HS: Sách, vở BT
III. Các hoạt động dạy học :
	1. Khởi động:
- Cho HS chơi “Truyền điện”, “Đố bạn” để ôn tập lại phép cộng, trừ nhẩm trong phạm vi 100 đế tìm kết quả của các phép tính trong phạm vi 100 đã học
	
- Hs tham gia

	- GV hướng dần HS chơi, chia sẻ trước lớp. Khuyến khích HS nói, diễn đạt bằng chính ngôn ngữ của các em.
	

	2. Thực hành, luyện tập:
	

	Bài 4
- Cho HS thực hiện các hoạt động sau:
a) Quan sát rồi tìm và nêu ra đồng hồ chỉ đúng 3 giờ.
	
- HS thực hiện


	Lưu ỷ: HS phân biệt kim phút và kim giờ. Để chọn được giờ theo đúng yêu cầu cần giữ nguyên kim phút ở vị trí số 12.
	

	b) Quay các kim trên mặt đồng hồ để đồng hồ chỉ đúng 2 giờ; 11 giờ.
	

	c) Cho HS thực hiện các thao tác sau:
+ Đọc tình huống “Ngày sách Việt Nam".
+ Xem tờ lịch, đối chiếu với số chỉ ngày, nhìn vào dòng chữ chí tháng, sau đó
đọc thứ rồi trả lời câu hỏi.
	- HS thực hiện 

	- Cho HS thực hiện các thao tác sau:
+ Đọc tình huống “Tuần lễ văn hoá đọc”; “Khai mạc ngày 21 tháng tư”; “Kết thúc vào thứ mấy?”.
	- HS thực hiện 


	+ Suy luận: 1 tuần lễ có 7 ngày; từ thứ tư này đến thứ ba tuần sau là tròn 7 	
+ Trả lời câu hỏi: Nếu khai mạc ngày 21 tháng tư (thứ tư) thì kết thúc vào ngày thứ ba tuần sau.
		-  Chia sẻ kết quả với bạn, cùng nhau kiểm tra và nói kết quả.

	Bài 5:
- Gọi HS đọc bài toán, nói cho bạn nghe bài toán cho biết gì, bài toán hỏi gì.
	
- Hs đọc

	- Cho HS thảo luận với bạn cùng bàn về cách trả lời câu hỏi bài toán  đặt ra 
	-  HS thảo luận 

		- Cho HS viết phép tính thích hợp và trả lời:
Phép tính: 85 - 35 = 50.
	- Cho HS kiểm tra phép tính và kết quả. Nêu câu trả lời.
3. Vận dụng:
Bài 6
- Cho HS quan sát tranh, nói cho bạn nghe bức tranh vẽ gì.
- Khuyến khích HS đặt câu hỏi cho bạn về chiều cao của các con vật trong bức tranh.
- HS nhận xét các câu trả lời của bạn.
4. Vận dụng trải nghiệm :
- Bài học hôm nay, em biết thêm được điều gì?
- Để có thể làm tốt các bài tập trên, em nhắn bạn điều gì?

	

Trả lời: Thanh gỗ còn lại dài 50 cm.



- HS quan sát tranh -  HS chọn con vật cao nhất và lí giải theo cách suy nghĩ của cả nhân mình.



- HS nêu


IV. Điều chỉnh sau tiết dạy :
..................................................................................................................................................................................................................................................................                                     .                         **********************************************
Toán 
                           Tiết 99:               Em vui học toán  
I.Yêu cầu cần đạt : 
   - Đọc và vận động theo nhịp bài thơ, thông qua đó củng cố kĩ năng xem đồng hồ và hiểu được ý nghĩa của thời gian. Trải nghiệm các động tác tạo hình đồng hồ chỉ giờ đúng. Thực hành lắp ghép, tạo hình phát huy trí tưởng tượng sáng tạo của HS.Thực hành thiết kế, trang trí đồng hồ; gấp máy bay và trang trí máy bay; phi máy bay và đo khoảng cách bằng bước chân.
- Vận dụng được kiến thức, kĩ năng đã học vào giải quyết một số tình huống gắn với thực tế
  - Giáo dục HS biết quý trọng thời gian.
II. Đồ dùng dạy học :
 - GV: Giáo án PP
 - HS: Mỗi HS chuẩn bị một tờ giấy (nửa tờ A4) để gấp máy bay, bút màu để trang trí máy bay.Sách ,vở BT.
III.Các hoạt động dạy học  
	1.Khởi động.
[bookmark: bookmark3682]- Đọc bài thơ và vận động theo nhịp
- GV khuyến khích HS nói, diễn đạt bằng chính ngôn ngữ của các em. Nhấn mạnh: kim ngắn chỉ giờ, kim dài chỉ phút và gợi cho HS về quý trọng thời gian. Nhắc HS về nhà đọc bài thơ cho người thân nghe.
	
[bookmark: bookmark3683]HS đọc bài thơ và vận động theo nhịp.
[bookmark: bookmark3684]HS nói cho bạn nghe qua bài thơ em biết thêm điều gì.

	- Chơi trò chơi vận động theo kim đồng hồ
[bookmark: bookmark3686]GV hướng dẫn HS chơi trò chơi tạo hình theo kim đồng hồ.
	
- HS tạo hình theo kim đồng hồ

	[bookmark: bookmark3685][bookmark: bookmark3687][bookmark: bookmark3688]- GV và  HS cùng làm: Chơi cả lớp: GV nêu hiệu lệnh (3 giờ). 
	- HS thực hiện.

	2.Thực hành, luyện tập:
* Thiết kế đồng hồ bằng đĩa giấy
- Hướng dẫn HS làm đồng hồ bằng đĩa giấy.
[bookmark: bookmark3690]Khuyến khích HS sáng tạo trong các hoạt động:
+ Trang trí đồng hồ cho đẹp.
[bookmark: bookmark3691]+ Trình bày, giới thiệu về sản phẩm đồng hồ 
	

- Mỗi HS làm đồng hồ của nhóm mình; trang trí đồng hồ bằng bút màu; trình bày sản phẩm.


	* Lắp ghép, tạo hình
[bookmark: bookmark3692]- Cho HS ghép các hình như trong SGK hoặc ghép hình theo ý thích và giới thiệu về hình mới ghép.
[bookmark: bookmark3693]
	
- Hoạt động CN 
- HS nói cho bạn nghe hình vừa ghép được là hình gì, hình đó được tạo bởi các hình nào.

	3.Vận dụng:
* Trò chơi: “Phi máy bay”
a) Gấp máy bay
- GV hướng dần HS gấp máy bay theo từng thao tác:
	

- Hoạt động CN


	[image: ]

	- Hướng dẫn HS dùng bút màu trang trí máy bay, đặt tên cho máy bay của mình (có the viết tên của em hoặc tên khác).
	

	b) Thi máy bay nào bay xa hơn
	

	- GV hướng dẫn các nhóm HS phi máy bay ở nhà (hướng dẫn làm mẫu)
	- HS tham gia

	4. Vận dụng trải nghệm :
- HS nói cảm xúc sau giờ học.
- HS nói về hoạt động thích nhất trong giờ học.

	
- HS chia sẻ


IV . Điều chỉnh sau tiết dạy: 
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….............
**************************************************
Toán
                 Tiết 100:    Ôn tập phép cộng, phép trừ rong phạm vi 10 
I. Yêu cầu cần đạt: Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
- Củng cố kĩ năng cộng, trừ (không nhớ) các số trong phạm vi 10.
     - Vận dụng được kiến thức, kĩ năng đã học vào giải quyết một số tình huống gắn với thực tế. Phát triển các NL toán học: Năng lực tư duy và lập luận toán học; năng lực giải quyết vấn đề toán học; năng lực sử dụng công cụ, phương tiện học toán.
     - Giáo dục tính cẩn thận, chính xác.
II. Đồ dùng dạy học:
     - Một số tình huống đơn giản dẫn tới phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10
     - HS: Bộ đồ dùng toán
III. Các hoạt động dạy học: 
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động
- Cho HS chia sẻ các tinh huống có phép cộng, phép trừ trong thực tế gắn với gia đình em hoặc chơi trò chơi "Truyền điện”, “Đố bạn” ôn tập tính cộng hoặc trừ nhâm trong phạm vi 10 để tìm kết quả của các phép cộng, trừ trong phạm vi 10.
	
- HS chia sẻ.

	- Cho HS chia sẻ trước lớp Đại diện một số bàn, đứng tại chỗ hoặc lên bảng, thay nhau nói một tình huống có phép cộng, phép trừ mà mình quan sát được.

	- HS chia sẻ

	- GV hướng đẫn HS chơi trò chơi, chia sẻ trước lớp, khuyến khích HS nói, diễn đạt bằng chính ngôn ngữ của các em.
	- HS theo dõi



	2. Thực hành, luyện tập
Bài 1
- Cá nhân HS làm câu a); Tìm kết quả các phép cộng hoặc trừ nêu trong bài rồi ghi phép tính vào vở.
	

- HS làm bài
	8+1=9
	6+0=6
	10-5=5
	5-0=5

	3+3=6
	7+3=10
	8-3=5
	4-4=0




	- Cho HS đổi vở, chấm chéo, đặt câu hỏi cho nhau và nói cho nhau về kết quà các phép tính tương ứng.
- Cho HS nêu cách thực hiện phép tính ở câu b): Ta cần thực hiện mỗi phép tính lần lượt từ trái qua phải
	
- HS thực hiện

- HS nêu.
- HS làm bài.
- HS trình bày kết quả.
	7 + 2 + 1 
 10
	10 – 3 + 2 = 5

	5 – 1 – 2 = 3
	4 + 2 – 5 = 1




	Bài 2
- Cho HS quan sát tranh vẽ, nhận biết và nêu phép cộng thích hợp với từng tranh vẽ; 
Thảo luận với bạn, lí giải bằng ngôn ngữ cá nhân Gọi HS chia sẻ trước lớp.

GV nhận xét.
	
- HS quan sát.
- HS thảo luận và nêu phép tính.
-Đại diện nhóm chia sẻ bài làm trước lớp
Tranh 1: 5 + 2 = 7
Tranh 2: 4 + 4 = 8
-HS nhận xét

	Bài 3
- Cá nhân HS quan sát tranh, nhận biết và nêu phép trừ thích hợp với từng tranh vẽ.
- Thảo luận với bạn, lí giải bằng ngôn ngữ cá nhân. - Chia sẻ trước lớp.



GV nhận xét.
	
- HS quan sát.

- HS thảo luận và nêu phép tính.
- Đại diện nhóm chia sẻ bài làm trước lớp.
Tranh 1: 7 – 3 = 4
Tranh 2: 7 – 4 = 3
-HS nhận xét

	Bài 4
	

	- Cho HS quan sát tranh ở câu a), liên hệ với nhận biết về quan hệ cộng - trừ, suy nghĩ và lựa chọn phép tính thích hợp, ví dụ: 6 + 4 = 10; 10 - 4 = 6; ...
	
- HS quan sát và nêu

	- Cho HS quan sát tranh ở câu b) và tham khảo câu a), suy nghĩ cách giải quyết vấn đề nêu lên qua bức tranh. Chia sẻ trong nhóm
	- HS quan sát và chia sẻ

	Ví dụ: Có 7 ngôi sao màu vàng và 3 ngôi sao màu đỏ. Có tất ca 10 ngôi sao. Thành lập các phép tính: 7 + 3 = 10; 3 + 7= 10; 10-7 = 3; 10-3 = 7.
	

	- GV chốt lại cách làm. GV nên khuyến khích HS suy nghĩ và nói theo cách của các em.
	

	3. Vận dụng
Bài 5
- Cho HS đọc bài toán, nói cho bạn nghe bài toán cho biết gì, bài toán hỏi gì.
- Cho HS thảo luận với bạn cùng cặp hoặc cùng bàn về cách trả lời câu hỏi bài toán đặt ra (quyết định lựa chọn phép cộng hay phép trừ để tìm câu trả lời bài toán đặt ra, giải thích tại sao).

	

- HS đọc, chia sẻ ý kiến với bạn






	- Gọi HS viết phép tính thích hợp và trả lời:
             Phép tính: 7 - 2 = 5.
	- HS viết, trả lời:Trong ổ còn lại 5 quả trứng chưa nở

	· Bài học hôm nay, em ôn lại được những gì?
· Để có thế làm tốt các bài trên, em nhắn bạn điều gì?
	


IV . Điều chỉnh sau tiết dạy :
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
****************************************
Toán 
Tiết 101: Ôn tập phép cộng phép trừ trong phạm vi  1O
I.Yêu cầu cần đạt : 
- Ôn tập tổng hợp về tính cộng, trừ trong phạm vi 10- Vận dụng được kiến thức, kĩ năng đã học vào giải quyết một số tình huống gắn với thực tế.Tính đúng các phép cộng và phép trừ các số trong phạm vi 10
- Biết quan sát tranh, biết nêu đề bài toán và nêu phép tính thích hợp.
- Biết vận dụng thực tế để nêu bài toán và phép tính phù hợp.
II. Đồ dùng dạy học  :
- GV: máy tính, bài giảng ĐT
- HS: SGK, VBT.
III.Các hoạt động dạy học :
	1. Khởi động: Hát
2. Thực hành, luyện tập:
Bài 1: a) HS nêu cách thực hiện phép tính 
b): Ta cần thực hiện mỗi phép tính lần lượt từ trái qua phải





Bài 2:
-GV nêu yêu cầu.
-Yêu cầu Hs tự làm
Bài 3:
GV nêu yêu cầu.
-Yêu cầu Hs tự làm
Bài 4:
HS quan sát tranh suy nghĩ cách giải quyết vấn đề nêu lên qua bức tranh. Chia sẻ cho cả lớp nghe
Ví dụ: Có 7 ngôi sao màu vàng và 3 ngôi sao màu đỏ. Có tất ca 10 ngôi sao. Thành lập các phép tính: 7 + 3 = 10; 3 + 7= 10; 10-7 = 3; 10-3 = 7.
GV chốt lại cách làm. GV nên khuyến khích HS suy nghĩ và nói theo cách của các em.
3. Vận dụng:
	- Hát

a); Tìm kết quả các phép cộng hoặc irừ nêu trong bài rồi ghi phép tính vào vở.
Đổi vở, chấm chéo, đặt câu hỏi cho nhau và nói cho nhau về kết quả các phép tính tương ứng.
-Cá nhân HS quan sát tranh ở câu a), nhận biết về quan hệ cộng - trừ, suy nghĩ và lựa chọn phép tính thích hợp, ví dụ: 6 + 4 = 10; 10 - 4 6; ...

- Hs nêu yêu cầu
- Hs làm bài

- Hs nêu yêu cầu
- Hs làm bài

-HS đọc bài toán, nói cho bạn nghe bài toán cho biết gì, bài toán hỏi gì.
HS làm việc cá nhân. Trả lời câu hỏi bài toán đặt ra (quyết định lựa chọn phép cộng hay phép trừ để tìm câu trả lời bài toán đặt ra, giải thích tại sao).
- HS viết phép tính thích hợp và trả lời:
Phép tính: 7-2 = 5.
Trả lời: Trong ổ còn lại 5 quả trứng chưa nở.
- HS kiểm tra.


Bài 5:
- GV nên khuyến khích HS suy nghĩ và nói theo cách của các em, lưu ý HS tính ra nháp rồi kiểm tra kết quả.
GV khuyến khích HS liên hệ tìm tình huống thực tế liên quan đến phép cộng hoặc trừ trong phạm vi 10.
IV . Điều chỉnh sau tiết dạy: 
……………………………………………………………………………………...............
.................................................................................................................................
*********************************************
Toán
                         Tiết 102:     Ôn tập các số trong phạm vi 100 

I. Yêu cầu cần đạt: Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
 - Củng cố kĩ năng đếm, nhận biết số lượng trong phạm vi 10; đọc, viết, so sánhcác số trong phạm vi 100. 
 - Thực hành vận dụng đọc, viết, so sánh các số đã học trong tình huống thực tế. Phát triển các NL toán học: Năng lực tư duy và lập luận toán học; năng lực giải quyết vấn đề toán học; năng lực sử dụng công cụ, phương tiện học toán.
 - Giáo dục tính cẩn thận, chính xác.
II. Đồ dùng dạy học:
     - GV: Một số thẻ số (như bài 2 trang 162 SGK, bài 3 trang 163 SGK).
     - HS:  Bộ đồ dùng toán
III. Các hoạt động dạy và học: 
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	[bookmark: bookmark3757][bookmark: bookmark3758][bookmark: bookmark3759]1. Khởi động
· [bookmark: bookmark3760]-  Trò chơi “Bí ẩn mỗi con số” theo nhóm hoặc cả lớp:
Nêu cách chơi: Một HS viết ra 5 số (mỗi số chứa một thông tin bí mật và có ý nghĩa nào đó liên quan đến ngươi viết) rồi đưa cho các bạn trong nhóm xem.
· Các HS khác đọc số, suy nghĩ, dự đoán và đặt câu hỏi để biết những số bạn viết ra có bí ẩn gì. Mỗi số được đoán 3 lần, ai giải mã được nhiều số bí ẩn nhất người đó thắng cuộc.
· GV tổ chức cho HS chơi trò chơi “Bí ẩn mỗi con số” theo nhóm hoặc cả lớp:
-Nhận xét.

	
Lắng nghe










HS chơi trò chơi “Bí ẩn mỗi con số”.


· Hs nhắc lại tựa bài

	[bookmark: bookmark3765]2. Thực hành, luyện tập:
[bookmark: bookmark3763][bookmark: bookmark3764][bookmark: bookmark3766]Bài 1
[bookmark: bookmark3767]- HS làm bài cá nhân
-HS quan sát tranh đếm số lượng mỗi loại
quả rồi đọc kết quả cho bạn nghe.



- Yêu cầu Hs nhận xét.
-  Nhận xét chốt ý.
	


· Hs quan sát tranh
+ Tranh 1: 12 quả táo
+ Tranh 2: 35 quả cảm.
+ Tranh 3: 40 quả na
+ Tranh 4: 55 quả na
- HS nhận xét cách đếm của bạn và chia sẻ  cách đếm khác nếu có.

	[bookmark: bookmark3770][bookmark: bookmark3771][bookmark: bookmark3772]Bài 2
1. HS thực hiện theo cặp: Cùng nhau rút ra một thẻ số bất kì, rồi đọc mỗi số đó.
1. HS thực hiện tìm sô thích họp trong ô ? rồi ghi kết quả vào vở:
25 gồm 2 chục  5 đơn vị, ta viết 25 = 20+ 5
64 gồm 6 chục 4 đơn vị, ta viết 64 = 60+ 4 
80 gồm 8 chục và 0 đơn vị, ta viết 80 = 80+0
-. HS đổi vở kiểm tra lẫn nhau, nói kết quả.
GV kết luận
	
· Hs làm việc theo cặp

· Hs làm bài vào vở


	[bookmark: bookmark3773][bookmark: bookmark3774][bookmark: bookmark3775]Bài 3
-  Cá nhân HS suy nghĩ, tự so sánh hai số, sử dụng các dấu (>, <, =) và viết kết quả vào vở.
- Đổi vở cùng kiểm tra, đọc kết quả và chia sẻ với bạn cách làm.
· GV đặt câu hỏi để HS giải thích cách so sánh của các em.
	
· Hs làm bài vào vở


· HS đổi vở kiểm tra.
· HS nêu giải thích.


	[bookmark: bookmark3776][bookmark: bookmark3777][bookmark: bookmark3778]Bài 4
· [bookmark: bookmark3779]HS quan sát các số 67, 49, 85, 38 để tìm số bé nhất, số lớn nhất rồi sắp xếp các số trên theo thứ tự từ bé đến lớn, từ lớn đến bé.
· Có thể thay bằng các thẻ số khác và thực hiện tương tự như trên.
· GV chốt ý.
	
· HS quan sát hình và dự đoán trong hình có bao nhiêu chiếc cốc. Sau đó, đếm để kiểm tra lại dự đoán của mình.


	[bookmark: bookmark3782][bookmark: bookmark3783][bookmark: bookmark3784]3. Vận dụng
[bookmark: bookmark3785]Bài 5
- Yêu cầu HS đọc đề.
- Gọi HS nêu số bé nhất, lớn nhất.
- Yêu cầu HS sắp xếp các số theo thứ tự.
- GV nhận xét: Trong cuộc sống không phải lúc nào người ta cũng đếm chính xác được mọi thứ mà dùng nhiều kĩ năng ước lượng. Em    đã    bao    giờ     ước     lượng     số lượng chưa? Kể cho bạn nghe những tình huống em thấy người ta dùng ước lượng trong cuộc sống.
· Bài học hôm nay, em biết thêm được điều gì?
· Để có thể đếm đúng số lượng, so sánh chính xác hai số em nhấn bạn điều gi?
	

-HS đọc đề.
-HS nêu.
· HS làm bài.
· Hs chia sẻ
· Lắng nghe.




· HS nêu


IV . Điều chỉnh sau tiết dạy: 
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
[bookmark: bookmark3833]********************************************
Toán
                 Tiết 103:     Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100 
I. Yêu cầu cần đạt: Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
- Củng cố kĩ năng cộng, trừ (không nhớ) các số trong phạm vi 100.
- Vận dụng được kiến thức, kĩ năng đã học vào giải quyết một số tình huống gắn với thực tế. Phát triển các NL toán học: Năng lực tư duy và lập luận toán học; năng lực giải quyết vấn đề toán học; năng lực sử dụng công cụ, phương tiện học toán.
- Giáo dục tính cẩn thận, chính xác.
II. Đồ dùng dạy học:
     - Một số tình huống đơn giản dẫn tới phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100
     - HS: Bộ đồ dùng toán
III. Các hoạt động dạy và học
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	[bookmark: bookmark3841][bookmark: bookmark3842][bookmark: bookmark3843]1. Khởi động
[bookmark: bookmark3844]- Cho HS chia sẻ các tình huống có phép cộng, phép trừ trong thực tế gắn với gia đình em.
[bookmark: bookmark3845][bookmark: bookmark3846]
	
- HS chia sẻ trước lóp: Đại diện một số bàn, đứng tại chồ hoặc lên bảng, thay nhau nói một tình huống có phép cộng, phép trừ mà mình quan sát được.


	[bookmark: bookmark3849]2. Thực hành, luyện tập
[bookmark: bookmark3847][bookmark: bookmark3848][bookmark: bookmark3850]Bài 1
· Gọi HS nêu yêu cầu của bài: Tính: a) 14 + 3	18 – 2	40 + 50
  76 + 1	65 – 1	70 – 40
· Cho HS làm bài cá nhân.
Gọi HS nêu lại cách thực hiện.
[bookmark: bookmark3851][bookmark: bookmark3852][bookmark: bookmark3853]- Đổi chéo vở, kiểm tra bài và cùng nhau chừa lỗi sai nếu có.
	
-HS nêu yêu cầu.

-HS làm bài 1 cá nhân.
· HS nêu lại cách thực hiện phép tính mỗi dạng có trong bài 1. Đặc biệt, ở câu b): ta cần thực hiện mỗi phép tính lần lượt từ trái qua phải
· Đổi chéo vở, kiểm tra bài và cùng nhau chữa
lỗi sai nếu có.

	- Cho HS nêu lại cách thực hiện phép tính mỗi dạng có trong bài 1. Đặc biệt, ở câu b): Ta cần thực hiện mỗi phép tính lần lượt trừ trái qua phải.
- GV nhận xét, chữa bài.
	

- S nếuHHS nêu

	[bookmark: bookmark3854][bookmark: bookmark3855][bookmark: bookmark3856]Bài 2
[bookmark: bookmark3857]- Cho HS đặt tính bảng con rồi tính.
[bookmark: bookmark3858]- Đổi vở kiểm tra chéo, nói cách làm cho bạn nghe.
	
- HS đặt tính 
- Hs nói cách làm

	- GV chữa bài, chỉnh sửa các lỗi đặt tính và tính cho HS.
[bookmark: bookmark3860]- Cho  HS nhắc lại cách đặt tính thẳng cột và tính từ phải sang trái, những lưu ý khi thực hiện tính từng dạng bài.
	

-  HS nhắc lại cách đặt tính 

	[bookmark: bookmark3861][bookmark: bookmark3862][bookmark: bookmark3863]Bài 3
· [bookmark: bookmark3864]Gọi HS nêu yêu cầu: Tìm lỗi sai trong mỗi phép tính rồi sửa lại cho đúng.
· Hướng dẫn HS làm bài nhóm bàn.

	
· HS nêu yêu cầu.

· HS làm bài nhóm bàn. HS thảo luận tìm lỗi sai trong mỗi phép tính, cùng nhau sửa lại cho đúng như sau:
- HS liên hệ.

	- Liên hệ bản thân trong quá trình tính toán có gặp những lỗi sai kể trên không. Còn những lỗi sai nào nữa?
	

	- GV hỏi HS: Để tránh những lồi sai trong tính toán chúng ta phải làm gì? Đe kiểm tra lại kết quả phép tính em làm như thế nào?
	· HS: Thực hiện đúng các bước đặt tính rồi tính, thuộc các bảng cộng trừ đã học, ….

	[bookmark: bookmark3859][bookmark: bookmark3865][bookmark: bookmark3866][bookmark: bookmark3874][bookmark: bookmark3883]Bài 4
- HS đọc bài toán, nói cho bạn nghe bài toán cho biết gì, bài toán hỏi gì.
- HS viết phép tính thích hợp và trả lời:





3. Vận dụng
[bookmark: bookmark3885]Bài 5: 
a/ HS quan sát tranh, nêu độ dài của mỗi vật.
b/ HS quan sát mỗi đồng hồ, đọc giờ đúng trên mỗi đồng hồ.
c/ HS quay kim đồng hồ chỉ giờ đúng    theo yêu cầu của GV hoặc của bạn. Chẳng hạn: 3 giờ, 12 giờ.
Khuyến khích HS tìm một bài toán thực tế liên quan đến độ dài hoặc liên quan đến thời gian.
- Bài học hôm nay, em biết thêm được điều gì? Những điều đó giúp ích gì cho em trong cuộc sống hằng ngày?
[bookmark: bookmark3886]- Em thích nhất bài nào? Vì sao?
	
- HS đọc yêu cầu của bài.

- HS trả lời
- HS kiểm tra phép tính và kết quả. Nêu câu trả lời. 
Phép tính: 30 + 35 = 65.
Trả lời: Cả hai bạn sưu tầm được 65 bức ảnh.


- HS đọc yêu cầu của bài.
- HS trả lời

- HS trả lời

- HS trả lời



IV . Điều chỉnh sau tiết dạy :
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
**********************************************
Toán 
                       Tiết 104:            Ôn tập đồng hồ - Thời gian  
I. Yêu cầu cần đạt :
- Biết xác định và quay kim đồng hồ đúng vị trí tương ứng với giờ; nhận biết các thời điểm trong sinh hoạt hằng ngày- Vận dụng được kiến thức, kĩ năng đã học vào giải quyết một số tình huống gắn với thực tế
- Phát triển các NL toán học: Năng lực tư duy và lập luận toán học; năng lực giải quyết vấn đề toán học; năng lực sử dụng công cụ, phương tiện học toán.
 - Giáo dục HS biết quý trọng thời gian.
II. Đồ dùng dạy học :
- GV: Một đồng hồ giấy có thể quay được kim dài và kim ngắn. Phiếu bài tập, tranh tình huống như trong SGK.
III. Các hoạt động dạy học 
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1 .Hoạt động khởi động
-Gv đưa đồng hồ
	
-  HS quan sát mặt đồng hồ 
- Đại diện nhóm chia sẻ trước lớp.

	2. Hoạt động thực hành, luyện tập
	

	Bài 1
	- HS thực hiện 

	-HS đặt câu hỏi và trả lời : Đồng hồ chỉ mấy giờ?
	

	-Đại diện một vài HS trả lời 
	- Đại diện một vài hs trả lời  trước lớp.

	-GV đặt câu hỏi để HS chia sẻ: Làm thế nào em đọc được giờ trên đồng hồ?
	
- HS quan sát các bức tranh trả lời  

	Bài 2. HS thực hiện các thao tác sau:
	- HS quan sát các bức tranh 

	-Đọc giờ đúng trên mỗi đồng hồ.
	

	-Đọc thông tin dưới bức tranh để chọn đồng hồ thích họp với mỗi tranh vẽ.
Bài 3
a.ứng với hoạt động trong tranh, chẳng hạn: Buổi chiều, Mai giúp mẹ nấu cơm lúc 6 giờ nên quay kim ngắn chỉ số 6.
B Chia sẻ với bạn: Buổi chiều, em thường làm gì lúc 6 giờ?

Bài 4
-HS chỉ vào từng tờ lịch đọc cho bạn nghe.
- HS quan sát các tờ lịch trong bài, đặt câu hỏi và trả lời theo cặp:
-Nói với bạn về những sự kiện em biết gắn với những ngày nói trên.
	- HS liên hệ với bản thân rồi chia sẻ với các bạn trong lớp.

-HS quan sát tranh, quay kim ngắn trên mặt đồng hồ để đồng hồ chỉ thời gian tương
-Nếu có thời gian, HS có thể nêu tình huống đố bạn quay kim đồng hồ chỉ giờ tương ứng, chẳng hạn: Buổi tối, tớ đi ngủ lúc 9 giờ.

+ Ngày 2 tháng 9 là thứ năm;
+ Ngày 8 tháng 3 là thứ hai;
+ Ngày 19 tháng 5 là thứ tư;
+ Ngày 10 tháng 10 là chủ nhật.

	3.  Vận dụng và trải nghiệm 
-HS có thể liên hệ với bản thân và trả lời một trong những câu hỏi sau: Nếu không có lịch và không có đồng hồ thì cuộc sống của chúng ta sẽ ra sao? Em biết những loại lịch nào? Những loại đồng hồ nào? Ngày xưa khi chưa có lịch và đồng hồ, người ta làm gì để nhận biết thời gian?
	



D. Điều chỉnh sau tiết học 
..................................................................................................................................................................................................................................................................
[bookmark: _GoBack]                            ***********************************************
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